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Tuần ……… - Ngày soạn: ………………………
PPCT: Tiết …………………… 
Chương VIII: ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP
Bài 31 - VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHIỆP. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
- Nêu được vai trò và đặc điểm của sản xuất công nghiệp.
- Phân tích được những ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên và kinh tế xã hội tới sự phát triển và phân bố công nghiệp.
- Phát biểu được khái niệm công nghiệp hóa. Giải thích được các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam phải tiến hành công nghiệp hóa.
2. Kĩ năng
- Phân tích và nhận xét sơ đồ về đặc điểm phát triển và ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp.
3. Thái độ
- HS nhận thức được công nghiệp nước ta chưa phát triển mạnh, trình độ khoa học và công nghệ còn thua kém nhiều nước trên thế giới và khu vực đòi hỏi có sự nỗ lực cố gắng của các em.
- Có ý thức tham gia bảo vệ môi trường sống trước sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp
4.  Năng lực hình thành
- Năng lực chung: Tự học, giao tiếp, giải quyết vấn đề, hợp tác, tính toán, 
- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ, sơ đồ hình ảnh. 
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
1. Chuẩn bị của GV
- Bản đồ địa lý công nghiệp thế giới 
- Một số tranh ảnh về hoạt động công nghiệp về tiến bộ khoa học kĩ thuật trong công nghiệp.
- Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức.
- Máy tính- máy chiếu
2. Chuẩn bị của HS
- Những hình ảnh gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động công nghiệp.
III.  BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH THÀNH
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	- Nêu được vai trò và đặc điểm của sản xuất công nghiệp.

	- Phân tích những ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên và kinh tế xã hội tới sự phát triển và phân bố công nghiệp.
	- Giải thích được  tại sao các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam phải tiến hành công nghiệp hóa?
	Chứng minh các hoạt động công nghiệp hiện nay phần lớn gây ảnh hưởng đến môi trường địa phương em sinh sống khá phổ biến.


IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC	
A. Tình huống xuất phát (5 phút)
1. Mục tiêu
- Biết được vai trò và đặc điểm của sản xuất công nghiệp.
- Hiểu được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên và kinh tế xã hội tới sự phát triển và phân bố công nghiệp.
- Biết phân tích và nhận xét sơ đồ, hình ảnh về đặc điểm phát triển và ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp.
- Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề, năng lực tư duy.

2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- Phương pháp: Khai thác kiến thức biểu đồ, bảng số liệu, gợi mở nêu vấn đề.
- Hình thức: hoạt động cá nhân, cặp – nhóm.
3. Phương tiện
- Phương tiện: Máy tính – máy chiếu, sơ đồ
4. Tiến trình hoạt động
- Bước 1: GV đặt câu hỏi tình huống, HS làm việc cá nhân.: 
+ Em hãy kể tên các sản phẩm của ngành nông nghiệp?
+ Các sản phẩm đó làm nguyên liệu cho ngành nào? Lấy ví dụ một số ngành mà em biết?
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân dựa vào kiến thức được học từ Bài 28: Địa lí ngành trồng trọt và Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi để trả lời. GV quan sát và trợ giúp HS làm việc.
- Bước 3: Trao đổi, thảo luận GV gọi 1 HS báo cáo kết quả, HS ghi nhanh kết quả thực hiện lên bảng, một số HS khác bổ sung. 
- Bước 4: GV quan sát quá trình HS thực hiện. Từ kết quả HS ghi trên bảng GV dẫn dắt vào nội dung của bài học mới.

B. Hình thành kiến thức mới
HOẠT ĐỘNG 1:   (10 phút)
Tìm hiểu vai trò của ngành công nghiệp
1. Mục tiêu
- Biết được vai trò  của sản xuất công nghiệp.
- Biết phân tích và nhận xét hình ảnh liên quan.
- Phát triển năng lực: năng lực hợp tác, tư duy, tìm kiếm và xử lí thông tin..

2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- Phương pháp: gợi mở nêu vấn đề, sử dụng phương tiện trực quan: hình ảnh.
- Hình thức: hoạt động cá nhân, cặp đôi hoặc nhóm.

3. Phương tiện
- Phương tiện: hình ảnh trên máy chiếu.
4. Tiến trình hoạt động
- Bước 1: GV cho HS quan sát một số hình ảnh sau trên máy chiếu và đọc thông tin trong SGK trang 118 , cho biết:
+ Ngành công nghiệp có vai trò gì đối với nền kinh tế quốc dân? Hãy chứng minh?
+ Sự phát triển của ngành công nghiệp tác động như thế nào đến các ngành kinh tế và lĩnh vực khác?
+ Tại sao tỉ trọng của ngành công nghiệp trong cơ cấu GDP là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ phát triển kinh tế?
+ Sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp tác động như thế nào đến môi trường? Lấy ví dụ?




















- Bước 2: Trong hoạt động này GV có thể tổ chức cho HS hoạt động cá nhân sau đó trao đổi đàm thoại ở các cặp đôi hoặc nhóm để tìm hiểu. Học sinh suy nghĩ, trao đổi thực hiện theo yêu cầu.
- Bước 3: GV gọi 1 HS báo cáo kết quả, một số HS khác bổ sung. Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến các HS để có thể gợi ý hoặc trợ giúp HS khi các em gặp khó khăn. 
- Bước 4: GV nhận xét, đánh giá kết quả cuối cùng của HS và chuẩn kiến thức.
 
	NỘI DUNG

	Đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân
- Cung cấp khối lượng của cải vật chất lớn cho xã hội: sản phẩm tiêu dùng, tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho các ngành kinh tế.
- Thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển
- Tạo điều kiện khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.
- Mở rộng thị trường, tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập
- Củng cố an ninh quốc phòng.




HOẠT ĐỘNG 2: (10 phút)
Tìm hiểu đặc điểm của ngành công nghiệp
1. Mục tiêu
- Biết được đặc điểm của sản xuất công nghiệp.
- Biết phân tích và nhận xét sơ đồ về đặc điểm phát triển ngành công nghiệp.
- Phát triển năng lực: năng lực hợp tác, tư duy, giải quyết vấn đề.

2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- Phương pháp: gợi mở nêu vấn đề, sử dụng phương tiện trực quan: sơ đồ, hình ảnh.
- Hình thức: hoạt động cá nhân, cặp đôi hoặc nhóm.

3. Phương tiện
- Phương tiện: sơ đồ về sản xuất công nghiệp, hình ảnh liên quan.
4. Tiến trình hoạt động
- Bước 1: Gv chia lớp thành 3 nhóm lớn. Sau đó chia thành nhiều nhóm nhỏ (các nhóm làm việc trong vòng 2 phút)
+ Nhóm 1: Dựa vào sơ đồ về sản xuất công nghiệp SGK trang 119, hãy nêu rõ hai giai đoạn của sản xuất công nghiệp. Hai giai đoạn có đặc điểm nào giống nhau? Lấy ví dụ
+ Nhóm 2: Dựa vào hình 1, hãy lấy ví dụ để chứng minh sản xuất công nghiệp có tính tập trung cao độ. Vì sao sản xuất công nghiệp có thể tập trung được như vậy?
+ Nhóm 3: Dựa vào hình 2 trên máy chiếu hãy lấy ví dụ để chứng minh sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm. Các ngành công nghiệp được phân loại như thế nào, lấy ví dụ?
- Bước 2:  HS thực hiện nhiệm vụ, trao đổi với bạn bên cạnh về kết quả làm việc của mình, thống nhất ý kiến với các bạn trong nhóm.
- Bước 3:  Đại diện nhóm báo cáo kết quả; các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
- Bước 4: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.  
	NỘI DUNG

	- Sản xuất công nghiệp bao gồm hai giai đoạn:
+ Tác động vào đối tượng lao động tạo ra nguyên liệu.
+ Chế biến nguyên liệu tạo ra vật phẩm tiêu dùng.
+ 2 giai đoạn đều thực hiện bằng máy móc.
- Sản xuất công nghiệp có tính tập cao độ
- Tập trung tư liệu sản xuất, nhân công và sản phẩm.
- Trên một diện tích nhất định có thể xây dựng nhiều xí nghiệp, tập trung nhiều lao động, tạo ra khối lượng sản phẩm lớn.
- Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng.
- Phân loại:
+ Dựa vào tính chất tác động vào đối tượng lao động: công nghiệp khai thác và công nghiệp chế biến.
+ Dựa vào công dụng kinh tế: công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ.








CÔNG NHÂN
MÁY MÓC VÀ KĨ THUẬT
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                         Hình 1: Tính tập trung trong sản xuất công nghiệp
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                                              Hình 2: Sơ đồ về quá trình sản xuất xi măng

 
Hoạt động 3: (10 phút)
Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp
1. Mục tiêu: 
- Hiểu được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên và kinh tế xã hội tới sự phát triển và phân bố công nghiệp.
- Biết phân tích và nhận xét sơ đồ về ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp.
- Phát triển năng lực: năng lực hợp tác, tư duy, giải quyết vấn đề.
2. Phương pháp:
- Phương pháp: gợi mở nêu vấn đề, sử dụng phương tiện trực quan: sơ đồ, hình ảnh.
- Hình thức: hoạt động cá nhân, cặp đôi hoặc nhóm.
3.Phương tiện: 
-Sơ đồ về sản xuất công nghiệp, hình ảnh liên quan.
4. Tiến trình hoạt động
- Bước 1: GV chia lớp thành 4 nhóm lớn, sau đó, chia thành các nhóm nhỏ (các nhóm làm việc trong vòng 3 phút). Dựa vào sơ đồ SGK trang 120 để hoàn thành các nội dung sau:
+ Nhóm 1: Phân tích sự ảnh hưởng của vị trí tới sự phát triển và phân bố công nghiệp. Lấy ví dụ thực tế ở địa phương để chứng minh.
+ Nhóm 2: Phân tích sự ảnh hưởng của khoáng sản, khí hậu và nước tới sự phát triển và phân bố công nghiệp. Lấy ví dụ thức tế ở địa phương để chứng minh.
+ Nhóm 3: Phân tích sự ảnh hưởng của đất, rừng và biển tới phát triển và phân bố công nghiệp. Lấy ví dụ thực tế ở địa phương để chứng minh.
+ Nhóm 4: Phân tích sự ảnh hưởng của dân cư-lao động và tiến bộ khoa học-kĩ thuật và thị trường tới sự phát triển và phân bố công nghiệp. Lấy ví dụ thực tế ở địa phương để chứng minh.
+ Nhân tố nào đóng vai trò quan trọng đối với sự phân bố công nghiệp?
+ Nội dung: Phân tích sự ảnh hưởng của thị trường, cơ sở vật chất –kĩ thuật và đường lối chính sách tới sự phát triển và phân bố công nghiệp. Lấy ví dụ thực tế để chứng minh, GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà dựa vào sơ đồ SGK trang 120, tìm kiếm các thông tin tham khảo để hoàn thành. HS thực hiện ở nhà và ghi vào vở ghi. GV kiểm tra kết quả thực hiện trong tiết học sau.
- Bước 2:  HS thực hiện nhiệm vụ, trao đổi với bạn bên cạnh về kết quả làm việc của mình, thống nhất ý kiến với các bạn trong nhóm.
- Bước 3:  Đại diện nhóm báo cáo kết quả; các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
- Bước 4: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức. 



- Vị trí địa lí: lựa chọn địa điểm, cơ cấu nnganhf công nghiệp, hình thức tổ chức lãnh thổ.
- Nhân tố tự nhiên: 
+ Khoáng sản: Chi phối tới quy mô, cơ cấu và tổ chức các xí nghiệp công nghiệp.
+  Khí hậu và nước:vừa tác động trực tiếp vừa tác động gián tiếp
+ Đất, rừng, biển: Đất-tạo mặt bằng để xây dựng xí nghiệp, rừng, biển-cung cấp nguyên liệu…
- Nhân tố kinh –xã hội:
+ Dân cư-lao động: trình độ lao động cho phép phát triển và phân các ngành công nghiệp phù hợp.
+ Tiến bộ khoa học-kĩ thuật: Cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên, phân bố các ngành công nghiệp hợp lí. Nâng cao năng suất, chất lượng
+ Thị trường: tác động tới hướng chuyên môn hóa sản phẩm
+ Cơ cở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật: tạo cơ sở cho sự phát triển công nghiệp
+ Đường lối chính sách: định hướng, chỉ đạo chiến lược phát triển





C. Hoạt động luyện tập ( 5 phút)
1. Mục tiêu
- Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về vai trò và đặc điểm, các nhân tố tự nhiên và kinh tế xã hội tới sự phát triển và phân bố công nghiệp.
- Phát triển năng lực: tư duy, giải quyết vấn đề.

2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- Hình thức: hoạt động cá nhân, cặp đôi.

3. Phương tiện
- Phương tiện: Câu hỏi trắc nghiệm

4. Tiến trình hoạt động
Câu 1. Sản xuất công nghiệp bao gồm mấy giai đoạn?
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Đáp án : B
Câu 2. Công nghiệp được chia làm hai nhóm A, B là dựa vào: 
A. Tính chất và đặc điểm.			           B. Trình độ phát triển 
B. Công dụng kinh tế của sản phẩm.         	D. Lịch sử phát triển của các ngành. 
Đáp án : B
Câu 3. Công nghiệp có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân vì: 
A. Đây là ngành sản xuất bằng máy móc nên có một khối lượng sản phẩm lớn nhất. 
B. Có liên quan, tác động đến tất cả các ngành kinh tế khác vì cung cấp tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật cho các ngành khác. 	
C. Là ngành có khả năng sản xuất ra nhiều sản phẩm mới mà không có ngành nào làm được.
D. Là ngành có khả năng mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường, tạo ra nhiều việc làm mới tăng thu nhập. 
Đáp án : B
Câu 4. Hãy so sánh sự khác biệt về đặc điểm của sản xuất công nghiệp với sản xuất nông nghiệp?
Đáp án:
	Tiêu chí
	Nông nghiệp
	Công nghiệp

	Đối tượng lao động
	Cơ thể sống (cây trồng, vật nuôi)
	Vật vô tri, vô giác (khoáng sản)

	Mức độ phụ thuộc vào tự nhiên
	Chịu ảnh hưởng sâu sắc
	Ít chịu ảnh hưởng

	Quy trình sản xuất
	Bắt buộc theo trình tự nhất định.
	Không cần theo trình tự bắt buộc, có thể cách xa nhau về mặt không gian.

	Mức độ tập trung
	Phân tán trong không gian.
	Tập trung cao độ.



D. Hoạt động nối tiếp - hướng dẫn học tự học (5 phút)
GV khuyến khích HS thực hiện nhiệm vụ sau:
- Công nghiệp hóa là gì? Tại sao các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam phải tiến hành công nghiệp hóa?
- Đánh giá ảnh hưởng của công nghiệp đến môi trường địa phương em sinh sống, trao đổi với cá bạn về các thông tin tìm hiểu được.


V. RÚT KINH NGHIỆM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                   





Tuần ……… - Ngày soạn: ………………………
PPCT: Tiết …………………… 
Bài 32. ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
· Trình bày được vai trò của ngành năng lượng.
· Phân tích được vai trò, cơ cấu, tình hình sản xuất và phân bố của ngành công nghiệp năng lượng: khai thác than, khai thác dầu và công nghiệp điện lực.
· Xác định trên bản đồ những khu vực phân bố, trữ lượng dầu mỏ, những nước khai thác than, dầu mỏ, sản xuất điện chủ yếu trên thế giới.
2. Kĩ năng
- Nhận xét biểu đồ cơ cấu sử dụng năng lượng của thế giới.
- Tích hợp giáo dục môi trường và tiết kiệm năng lượng
· Các chất thải công nghiệp có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, một số ngành CN sử dụng nhiều tài nguyên có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.
· Than, dầu mỏ là tài nguyên không thể phục hồi, những năm gần đây sản lượng khai thác tăng nhanh, cạn kiện nhanh, CN điện lực là cơ sở chủ yếu để phát triển các ngành CN hiện đại...
3. Thái độ
· Nhận thức được tầm quan trọng của ngành công nghiệp năng lượng trong sự nghiệp CNH- HĐH nước ta, những thuận lợi và hạn chế của ngành này so với thế giới.
· Thấy được những thuận lợi và khó khăn của các ngành này ở nước ta và địa phương.
4.  Năng lực hình thành
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực quản lí, năng lực sử dụng ngôn ngữ
- Năng lực chuyên biệt:
+ Năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ.
+ Năng lực sử dụng bản đồ
+ Năng lực sử dụng số liệu thống kê
+ Phân tích bảng số liệu về kinh tế xã hội của các nước
+ Năng lực sử dụng tranh ảnh địa lý.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Bản đồ địa lí khoáng sản thế giới, bài soạn, SGK, SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng, tài liệu tích hợp...
- Các hình ảnh minh họa về ngành công nghiệp khai thác than, dầu mỏ, điện lực, trên thế giới và ở Việt Nam.

2. Chuẩn bị của học sinh
- Những kiến thức về ảnh hưởng của ngành công nghiệp năng lượng đến hoạt động sản xuất và đời sống cũng như khung cảnh toàn thế giới trong thời đại công nghiệp.
- Giấy A1, bút lông.

III.  BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	- Trình bày được vai trò, cơ cấu, tình hình sản xuất của ngành năng lượng.

	- Giải thích các nguyên nhân liên quan đến vai trò, cơ cấu, tình hình sản xuất của ngành năng lượng
	- Sử dụng bản đồ để xác định được khu vực nào có nhiều than, dầu mỏ, những nước khai thác than, dầu mỏ và sản xuất điện chủ yếu trên thế giới.
- Nhận xét sự thay đổi trong cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới.
	
- Liên hệ với thực tế Việt Nam


IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC	
A. Tình huống xuất phát (5 phút)
1. Mục tiêu
- Tạo hứng khởi bắt đầu bài học.
- Liên hệ đến vai trò của ngành năng lượng.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học 
- Đàm thoại gợi mở
- Kĩ thuật: động não
3. Phương tiện
 - Chuẩn bị câu hỏi
4. Tiến trình hoạt động
- Bước 1. GV nêu ra 3 trường hợp có vấn đề sau:
· TH1: GV yêu cầu HS thực hiện hành động tắt quạt và đèn chiếu sáng trong lớp.
· TH2: Đang lưu thông trên đường thì xe hết xăng.
· TH3: Đang nấu cơm thì bỗng nhiên gas bị hết. 
- Bước 2: Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau:
-  Khi mất điện, hết xăng và hết ga thì chúng ta gặp những trở ngại gì?
- Bước 3. HS trả lời, GV gợi ý nếu HS khó khăn.
- Bước 4. GV dẫn dắt đi vào bài học mới.

B. Hình thành kiến thức mới
HOẠT ĐỘNG 1:   TÌM HIỂU VAI TRÒ VÀ CƠ CẤU NGÀNH NĂNG LƯỢNG (5 PHÚT)
1. Mục tiêu
- Trình bày được vai trò của ngành công nghiệp năng lượng.
- Khái quát cơ cấu ngành năng lượng.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- Đàm thoại gợi mở
3. Phương tiện
- Hình ảnh 
4. Tiến trình hoạt động
· Bước 1: GV cho HS xem 1 số hình ảnh liên quan ngành công nghiệp năng lượng, HS kết hợp kiến thức SGK trả lời các câu hỏi: Ngành công nghiệp năng lượng có vai trò như thế nào? Gồm ngành nhỏ nào?
· Bước 2: HS trả lời
· Bước 4: GV chốt kiến thức

	NỘI DUNG

	I. CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG.
1. Vai trò ngành công nghiệp năng lượng:
- Đây là một ngành kinh tế quan trọng, cơ bản của quốc gia, là cơ sở cho sự phát triển nền sản xuất hiện đại và tiến bộ khoa học – kỹ thuật.
- Ngành công nghiệp năng lượng bao gồm:
+ Công nghiệp khai thác than.
+ Công nghiệp khai thác dầu.
+ Công nghiệp điện lực.



HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU CÁC NGÀNH NHỎ CỦA CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG (27 PHÚT)
1. Mục tiêu
- Trình bày được vai trò và tình hình phân bố của ngành khai trác than, dầu mỏ và công nghiệp điện lực
- Xác định được khu vực phân bố nhiều/ ít than, dầu mỏ và sản xuất điện chủ yếu trên thế giới.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- Nhóm, thuyết trình tích cực, mảnh ghép
3. Phương tiện
[image: Kết quả hình ảnh cho hình 32.3 địa 10]- Bản đồ, tranh ảnh

[image: Kết quả hình ảnh cho hình 32.3 địa 10]

[image: Kết quả hình ảnh cho khai thác than][image: ][image: Hình ảnh có liên quan]- Phiếu học tập. 
- Giấy A1, bút lông.
4. Tiến trình hoạt động
Thảo luận nhóm/mảnh ghép[image: ]
3. Phương tiện: SGK; hình ảnh về các ngành công nghiệp năng lượng.
4. Tiến trình hoạt động
· Vòng chuyên gia: thảo luận chuyên sâu
- Bước 1: GV chia nhóm và giao nhiệm vụ:
· GV chia lớp thành 6 nhóm, 2 nhóm thảo luận chung ngành công nghiệp:
· Nhóm 1,2: Tìm hiểu công nghiệp khai thác than
· Nhóm 3,4: Tìm hiểu công nghiệp khai thác dầu
· Nhóm 5,6: Tìm hiểu công nghiệp điện lực
Phiếu học tập nhóm 1,2
	
	Công nghiệp khai thác than

	Vai trò
	

	Trữ lượng 
	

	Sản lượng
	

	Phân bố
	


Phiếu học tập nhóm 2,3
	
	Công nghiệp khai thác dầu

	Vai trò
	

	Trữ lượng 
	

	Sản lượng
	

	Phân bố
	


Phiếu học tập nhóm 5,6
	
	Công nghiệp điện lực

	Vai trò
	

	Trữ lượng 
	

	Sản lượng
	

	Phân bố
	


- Bước 2: 
· Vòng mảnh ghép: thảo luận nhóm mảnh ghép.
· [image: Kết quả hình ảnh cho mindmap 3 nhánh]GV cho HS ghép nhóm và giao nhiệm vụ mới.
· Nhiệm vụ mới: Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện đặc điểm, cơ cấu và phân bố của các ngành công nghiệp năng lượng.

- Bước 3: GV bốc thăm ngẫu nhiên nhóm trình bày. Các nhóm khác bổ sung và chất vấn (nếu có).
- Bước 4: GV nhận xét sản phẩm của các nhóm, đánh giá quá trình làm việc, tổng hợp kiến thức, tích hợp nội dung giáo dục môi trường và sử dụng năng lượng tiết kiệm:
· Về môi trường:
- Sự phát triển của công nghiệp năng lượng là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến gia tăng nhiệt độ làm biến đổi khí hậu.
- Công nghiệp năng lượng đã sử dụng hầu hết các nguyên liệu hóa thạch và thải vào bầu khí quyển lượng khí CO2 lớn, gây nên hiệu ứng nhà kính dẫn đến nhiệt độ khí quyển tăng và làm BĐKH.
- Công nghiệp năng lượng sử dụng tài nguyên khoáng sản ở mức độ cao làm cho chúng ngày càng cạn kiệt.
· Về năng lượng
+ Than, dầu mỏ là tài nguyên không thể phục hồi.
+ Trong những năm gần đây, sản lượng khai thác than và dầu mỏ ngày càng tăng  cạn kiệt nhanh. 
+ Công nghiệp điện lực là cơ sở chủ yếu để phát triển các ngành công nghiệp hiện đại: công nghiệp luyện kim (đen) - sử dụng một khối lượng lớn nhiên liệu, công nghiệp hoá chất, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm...
=> Học sinh nhận thức được vai trò to lớn của việc SX ra các sản phẩm máy móc ít tiêu hao năng lượng.

· GV kết luận: Các ngành công nghiệp năng lượng có vai trò quan trọng và có những đặc điểm phát triển cũng như tình hình sản xuất phân bố không giống nhau.
 HS liên hệ tình hình phát triển của công nghiệp lượng ở Việt Nam.
+ Việt Nam đứng thứ 31 trong 85 nước sản xuất dầu khí,…
+ Sản xuất năng lượng từ than, sức nước,…
· [image: Kết quả hình ảnh cho công nghiệp năng lượng địa lí 10]Các nhóm mảnh ghép tự đánh giá và cho điểm sản phẩm.

C. Hoạt động luyện tập (5 phút)
1. Mục tiêu: 
· Giúp học sinh khái quát lại kiến thức về ngành công nghiệp năng lượng trên thế giới.
· Giáo dục tiết kiệm năng lượng.
2. Phương pháp: 
- Trò chơi “Ô CHỮ KIẾN THỨC”
3. Phương tiện:
- Ô chữ, câu hỏi.
4. Tiến trình hoạt động:
· Bước 1: GV giao nhiệm vụ, chia học sinh thành 8 nhóm, phát cho mỗi nhóm một phiếu ô chữ trống và các câu hỏi gợi ý, các nhóm sau khi nhận ô chữ sẽ ó thời gian 3 phút để thảo luận trả lời các câu hỏi vào ô tương ứng.

Ô CHỮ KIẾN THỨC
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Câu hỏi gợi ý cho hàng ngang:
1. Khu vực có nhiều dầu khí nhất thế giới hiện nay.
2. Công nghiệp nhóm A còn có tên gọi khác là công nghiệp gì?
3. Cách mạng công nghiệp Anh được đánh dấu bằng sự ra đời của loại động cơ nào?
4. Than là nguồn nhiên liệu được dùng chủ yếu để sản xuất nguồn điện nào?
5. Quốc gia có diện tích lớn nhất châu Đại Dương.
6. Nhà máy thủy điện lớn nhất nước ta hiện nay là nhà máy nào?
7. Môi trường hiện nay có nhiều vấn đề đáng báo động do nguyên nhân nào là chủ yếu?
8. Tỉnh Quảng Ninh có trữ lượng khoáng sản này rất lớn.
9. Để tiết kiệm điện, chúng ta đang thực hiện chiến dịch “…… khi không sử dụng”.
10. Loại phương tiện cơ động, tiện nghi trong vận chuyển hành khách nhưng lại gây ô nhiễm môi trường lớn.

· Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS làm việc nhóm trong vòng 3 phút, sau đó GV thu phiếu trả lời của các nhóm; chỉ định đại diện 1 nhóm lên bảng ghi đáp án vào ô chữ tương ứng kẻ sẵn trên bảng và tìm ra từ khóa ẩn số trong các ô chữ được đánh dấu.
GV gợi ý nếu HS không có đáp án:
 Hàng dọc: một sự kiện quốc tế về tiết kiệm năng lượng có qui mô lớn diễn ra vào tháng 3 hàng năm trên thế giới.

· Bước 3: Đánh giá: GV tổng hợp kết quả, chấm điểm, giáo dục HS ý thức tích cực hưởng ứng “Giờ Trái Đất” (ngày thứ bảy cuối cùng của tháng ba) hàng năm và mọi lúc có thể.

D. Hoạt động nối tiếp - hướng dẫn học tự học (3 phút)
1. Mục tiêu
- Học tập ở nhà.
- Chuẩn bị tư liệu, định hướng nội dung cho bài học tiếp theo.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- Tự học
3. Phương tiện
- Thông tin từ internet
4. Tiến trình hoạt động 
- Nhiệm vụ 1: HS về nhà hoàn thành các yêu cầu của bài tập 1 trang 125 – SGK.
[image: ]
* Nhận xét:
- Cơ cấu sử dụng năng lượng thế giới có sự thay đổi theo hướng giảm tỉ trọng củi gỗ, than đá; tăng tỉ trọng dầu khí, năng lượng nguyên tử, thủy điện và năng lượng mới.
+ Trước hết là sự xuất hiện nguồn năng lượng mới với tỉ trọng khá cao (7% năm 2000).
+ Tiếp đến là năng lượng nguyên tử, thủy điện tăng gần 5 lần.
+ Tỉ trọng dầu khí, tăng 2 lần, từ 26%(1940) lên 54%(2000).
+ Tỉ trọng củi, gỗ và than đá giảm nhanh (giảm 3 lần và 2,8 lần).
* Giải thích:
- Những năm đầu TK XX, trình độ khoa học- kĩ thuật chưa phát triển rộng rãi, con nguời chủ yếu sử dụng nguồn nhiên liệu thô và có sẵn trong tự nhiên như củi gỗ và than đá.
- Những năm cuối TK XX, dầu mỏ với những thuận lợi hơn trong việc sử dụng và vận chuyển, đã thay thế than đá và trở thành năng lượng quy đổi. 
- Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật, năng lượng hạt nhân được nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ.
-  Cuối thế kỉ XX do sự cạn kiệt năng lượng than, dầu khí hiệu ứng nhà kính, những cơn mưa axit, sự ô nhiễm các đại dương đã thúc đẩy con người tìm kiếm nguồn năng lượng mới là nguồn năng lượng sạch có thể tái tạo (năng lượng Mặt Trời, sức gió, địa nhiệt....).

- Nhiệm vụ 2: tìm các thông tin cụ thể về :
+ Công nghiệp điện tử - tin học.
+ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
+ Công nghiệp thực phẩm
- Tìm các dữ liệu về các ngành công nghiệp trên ở Việt Nam.

	Nếu có thể, GV chia nhóm HS, yêu cầu các em thiết kế BROCHURE về các ngành công nghiệp, cho bốc thăm chọn nội dung, vào tiết học sau sẽ đóng vai là các kỹ sư nghiên cứu thị trường để giới thiệu về các ngành công nghiệp.

Tuần ……… - Ngày soạn: ………………………
PPCT: Tiết …………………… 
Bài 32. ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP (TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
· Trình bày được vai trò của ngành công nghiệp điện tử - tin học, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm.
· Phân tích được cơ cấu, tình hình sản xuất và phân bố của ngành công nghiệp trên.
· Giải thích được vì sao các ngành SX hàng tiêu dùng và thực phẩm lại có vai trò quan trọng trong nền kinh tế các nước đang phát triển.
· Giải thích được tai sao CN điện tử -tin học là ngành công nghiệp mũi nhọn của nhiều nước.
2. Kĩ năng
· Phân biệt được các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và thấy được tầm quan trọng của thị trường đối với ngành này.
· Hệ thống hóa kiến thức về các ngành công nghiệp  liên hệ tình hình Việt Nam.
3. Thái độ
· Nhận thức được tầm quan trọng của các ngành công nghiệp trong sự nghiệp CNH- HĐH nước ta, những thuận lợi và hạn chế của các ngành này so với thế giới  hình thành kỹ năng định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
· Thấy được những thuận lợi và khó khăn của các ngành này ở nước ta và địa phương.
· Hình thành ý thức sử dụng thực phẩm tiết kiệm.
4.  Năng lực hình thành
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực quản lí, năng lực sử dụng ngôn ngữ
- Năng lực chuyên biệt:
+ Năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ.
+ Năng lực sử dụng bản đồ
+ Năng lực sử dụng số liệu thống kê
+ Phân tích bảng số liệu về kinh tế xã hội của các nước
+ Năng lực sử dụng tranh ảnh địa lý.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Tư liệu, hình ảnh liên quan bài học.
- Trò chơi khởi động.
- Phiếu học tập.

2. Chuẩn bị của học sinh
- Thông tin về các ngành công nghiệp được yêu cầu chuẩn bị trước.

III.  BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	· Trình bày được vai trò của ngành công nghiệp điện tử - tin học, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm.

	· Giải thích được vì sao các ngành SX hàng tiêu dùng và thực phẩm lại có vai trò quan trọng trong nền kinh tế các nước đang phát triển.
· Giải thích được tai sao CN điện tử -tin học là ngành công nghiệp mũi nhọn của nhiều nước.
	- Phân biệt được các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và thấy được tầm quan trọng của thị trường đối với ngành này.
	
- Liên hệ với thực tế Việt Nam.
- Hình thành ý thức tiết kiệm thực phẩm.



IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC	
A. Tình huống xuất phát (5 phút)
1. Mục tiêu
- Kiểm tra lại kiến thức bài cũ và dẫn dắt vào kiến thức bài mới.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học 
- Trò chơi “Viên kẹo thông minh”
3. Phương tiện
- Chuẩn bị câu hỏi
4. Tiến trình hoạt động
· Bước 1: GV chia lớp thành 4 nhóm, phổ biến luật chơi, đưa ra hệ thống câu hỏi sẵn (in to và dán lên bảng).
· HS chơi theo nhóm đã được chia trước, từng thành viên nhóm tiếp sức ghi nhanh các ý đáp án của câu hỏi, mỗi ý trả lời đúng được thưởng 1 viên kẹo, tổng số viên kẹo là tổng điểm cho nhóm, mỗi học sinh trong nhóm trả lời tối đa 2 lần. 
· Bước 2: Thực hiện trò chơi.
	
Câu hỏi

	· Nhóm 1: Kể tên các nhà máy thủy điện, nhiệt điện ở nước ta.
· Nhóm 2: Kể tên các mỏ than và dầu, khí trê n biển Đông nước ta.
· Nhóm 3: Kể tên các hãng điện tử nổi tiếng thế giới mà em biết.
· Nhóm 4: Kể tên các thương hiệu chuyên sản xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm mà em biết.


· Bước 3: Đánh giá: GV tổng hợp kết quả, thưởng kẹo, lưu điểm, chỉnh sửa bổ sung và dẫn dắt vào bài.

B. Hình thành kiến thức mới
HOẠT ĐỘNG 1:   TÌM HIỂU VAI TRÒ VÀ CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ - TIN HỌC (7 PHÚT)
1. Mục tiêu
- Xác định vai trò của ngành công nghiệp điện tử - tin học.
- Trình bày cơ cấu, tình hình sản xuất, phát triển của ngành điện tử - tin học.
- Tự liên hệ, cho ví dụ về ảnh hưởng của ngành công nghiệp điện tử - tin học đến đời sống hiện đại.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- Đọc tích cực, vấn đáp.
- Cá nhân
3. Phương tiện
- Phiếu học tập. 
[image: Hình ảnh có liên quan][image: Hình ảnh có liên quan][image: ]- Hình ảnh

4. Tiến trình hoạt động
· Bước 1: GV kẻ nội dung phiếu học tập lên bảng, yêu cầu HS đọc nội dung SGK, kết hợp hình ảnh và thông tin đã chuẩn bị ở nhà, hoàn thành nội dung phiếu vào tập bằng bút chì.
· Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ trong vòng 3 phút, GV quan sát, hướng dẫn nếu cần.

PHIẾU HỌC TẬP 1
Dựa vào SGK, vốn hiểu biết, hoàn thành nội dung sơ đồ sau:
Công nghiệp điện tử – tin học
Vai trò
Phân bố
Phân loại









· Bước 3: GV chỉ định 3 HS lên bảng điền thông tin vào 3 ô nội dung của phiếu học tập trên bảng.
· Bước 4: GV tổ chức cho HS nhận xét bài làm của bạn, hoàn thành nội dung phiếu trong tập của cá nhân.
· Thông tin phản hồiVI. CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ – TIN HỌC
Vai trò

- Là ngành kinh tế mũi nhọn và là thước đo trình độ phát triển kinh tế – kỹ thuật của mọi quốc gia
Phân bố

Tập trung ở các nước phát triển, đứng đầu là Hoa Kì, Nhật Bản EU, Hàn Quốc,…
Phân loại

· Máy tính
· Thiết bị điện tử
· Điện tử tiêu dùng
· TB viễn thông


· Bước 5: GV chuẩn kiến thức, khắc sâu bài học bằng 1 số câu hỏi trả lời cá nhân:
· Vì sao nói công nghiệp điện tử - tin học ít gây ô nhiễm môi trường, tiêu thụ ít tài nguyên?
· Kể tên các mặt hàng điện tử đang có ở nhà em. 

HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG (10 PHÚT)
1. Mục tiêu
- Trình bày được vai trò, cơ cấu và phân bố của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
- Giải thích được vì sao công nghiệp dệt may có thể phát triển được ở nhiều nước kể cả các nước đang phát triển.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- Kỹ thuật đọc tích cực, “Tia chớp”
[image: ][image: ][image: ]3. Phương tiện 
[image: ]- Hình ảnh

4. Tiến trình hoạt động
· Bước 1: GV yêu cầu HS đọc kỹ nội dung SGK, xem hình ảnh và thông tin đã chuẩn bị ở nhà, trả lời nhanh các câu hỏi của GV:
· Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có vai trò như thế nào trong đời sống kinh tế - xã hội?
· CN SXHTD có những đặc điểm nổi baath nào?
· Kể tên các phân ngành của CN SXHTD.
· Kể tên các nước có ngành dệt may phát triển và các nước tiêu thụ nhiều hàng dệt may? Vì sao 2 nhóm nước này có thành phần không giống nhau?
· Vì sao công nghiệp dệt may có thể phát triển ở nhiều nước kể cả các nước đang phát triển?

· Bước 2: GV chỉ định lần lượt các HS trả lời câu hỏi, GV ghi lại các ý kiến trả lời lên bảng, không nhận xét đúng sai, cho đến khi HS trả lời đầy đủ các câu hỏi được đưa ra.
· Bước 3: GV tổ chức thảo luận ý kiến, nhận xét, lựa chọn, bổ sung các phương án đúng.
· Bước 4: GV tổng kết kiến thức.

	NỘI DUNG

	VI. CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG:
1. Vai trò: sản xuất ra các loại hàng hóa thông dụng phục vụ nhu cầu thường ngày cho con người; giải quyết việc làm.
2. Đặc điểm: 
- Phát triển chủ yếu dựa trên nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ và nguồn nguyên liệu lớn.
- Có nhiều phân ngành khác nhau với các sản phẩm và trình độ kĩ thuật rất đa dạng.
3. Các phân ngành chính: dệt may, giày da, nhựa, sành sứ, thủy tinh… trong đó dệt may là ngành chủ đạo.
4. Phân bố:
- Các nước có ngành dệt may phát triển: TQ, Ấn Độ, Nhật Bản, Hoa Kì.
- Các nước tiêu thụ nhiều hàng dệt may: Tây Âu, Nhật Bản, Bắc Mĩ, Nga,… 

· Vì sao công nghiệp dệt may có thể phát triển ở nhiều nước kể cả các nước đang phát triển?(phần này GV giảng giải cho HS ghi nhớ, không cần ghi nội dung).
Vì ngành dệt may: 
- Cung cấp cho nhu cầu của tất cả mọi người trên Trái Đất.
- Có vốn đầu tư ban đầu ít, thu hồi vốn nhanh, không cần lao động có kĩ thuật cao  rất phù hợp với các nước đang phát triển.
- Các nước đang phát triển có nguồn lao động dồi dào, giá nhân công rẻ nên ở các nước phát triển ngành công nghiệp dệt được ưu tiên. 
- Vừa phục vụ nhu cầu trong nước và để xuất khẩu thu ngoại tệ.



HOẠT ĐỘNG 3: TÌM HIỂU NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
(10 PHÚT)
1. Mục tiêu
- Trình bày được vai trò, cơ cấu và phân bố của ngành công thực phẩm.
- Giải thích được vì sao công nghiệp thực phẩm có thể phát triển được ở nhiều nước kể cả các nước đang phát triển.
- Hình thành thái độ về việc lãng phí thực phẩm hiện nay của con người.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- Kỹ thuật đặt câu hỏi.
- Kĩ thuật "XYZ"  - 635. (X là số người trong nhóm, Y là số ý kiến mỗi người cần đưa ra, Z là phút dành cho mỗi người).
- Hoạt động nhóm.
3. Phương tiện:
- Đoạn phim ngắn: 
[image: ]https://vnexpress.net/infographics/thuc-an-lang-phi-moi-nam-du-nuoi-song-ba-chau-luc-3786552.html

- Link tham khảo cho HS: http://nhanthuyfood.com/tin-tuc/han-che-lang-phi-thuc-an-ban-se-tao-ra-duoc-dieu-gi/
[image: ]- Hình ảnh
[image: ][image: ]
[image: lang-phi-thuc-an-1]
4. Tiến trình hoạt động:
- Bước 1: GV chia lớp thành các nhóm nhỏ, qui định đánh số cho các thành viên, yêu cầu HS thực hiện 2 nhiệm vụ:
· Nhiệm vụ 1: đọc nội dung SGK, thảo luận trả lời các câu hỏi sau:
· Công nghiệp thực phẩm có vai trò gì đối với đời sống xã hội?
· Tại sao nói sự phát triển của công nghiệp thực phẩm thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp?
· Vì sao công nghiệp thực phẩm có thể phát triển được ở hầu hết các nước trên thế giới?
· Em hãy kể tên các mặt hàng của ngành CN thực phẩm đang được tiêu thụ ở Việt Nam?
- Bước 2: HS các nhóm thảo luận thực hiện nhiệm vụ trong thời gian 4 phút, sau đó GV chỉ định các thành viên trong các nhóm trả lời câu hỏi theo số thứ tự trong nhóm cho đến khi hoàn thành nội dung câu hỏi. GV tổng hợp kiến thức, hướng dẫn ghi bài.
- Bước 3: thực hiện nhiệm vụ 2
· Nhiệm vụ 2:  GV cho HS xem đoạn clip và các hình ảnh, đưa ra câu hỏi thảo luận theo kỹ thuật XYZ – 635: mỗi nhóm có 6 thành viên; mỗi thành viên viết 3 ý kiến trên một tờ giấy trong vòng 5 phút về cách giải quyết  vấn đề và tiếp tục chuyển cho người bên cạnh; Tiếp tục như vậy cho đến khi tất cả mọi người đều viết ý kiến của mình, có thể lặp lại vòng khác; sau khi thu thập đủ ý kiến của các thành viên thì tiến hành thảo luận, đánh giá các ý kiến, chọn ý kiến hay, hợp lý nhất để báo cáo.

CÂU HỎI THẢO LUẬN: EM NGHĨ GÌ VỀ TÌNH TRẠNG LÃNG PHÍ THỰC PHẨM TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM? ĐỀ XUẤT HƯỚNG GIẢI QUYẾT.
- Bước 4: GV tổ chức cho các nhóm báo cáo phần thảo luận của mình  GV nhận xét, chốt kiến thức, giảng giải hình thành ý thức tiết kiệm thực phẩm.

- CNTP chiếm 30% giá trị sản lượng công nghiệp và 40% kim ngạch xuất khẩu. Một số mặt hàng thực phẩm được tiêu thụ nhiều ở VN:
+ Rượu: Pháp, Nga,…
+ Bia: Tiger, Heniken, Sài Gòn.,….
+ Nước giải khát: Coca, Pepsi…
+ Sữa, đường, đồ hộp,…

GV tích hợp nội dung môi trường vào bài học:
- SX hàng tiêu dùng và thực phẩm thải ra môi trường một lượng nước thải lớn và do không xử lí đúng qui trình nên làm cho nguồn nước tự nhiên ô nhiễm nặng. Đồng thời hoạt động làm lạnh trong công nghiệp cũng làm cho khí quyển bị xâm hại nghiêm trọng, đặc biệt là tầng ô zôn.
 HS cần nhận thức được những tác hại của tình trạng ô nhiễm MT do 2 ngành công nghiệp này gây ra.
- Lượng thực phẩm dư thừa ở khắp nơi trên thế giới góp phần rất lớn vào các vấn đề về môi trường và phát triển.

C. Hoạt động luyện tập (3 phút)
1. Mục tiêu: 
· Củng cố kiến thức bài học.
2. Phương pháp: 
- Đặt câu hỏi
3. Phương tiện:
- Câu hỏi.
4. Tiến trình hoạt động:
- GV đặt các câu hỏi ngắn về nội dung bài học, HS xếp tập sách lại, tự gợi nhớ để trả lời nhaah câu hỏi của GV.
D. Hoạt động nối tiếp - hướng dẫn học tự học (3 phút)
1. Mục tiêu
- Học tập ở nhà.
- Chuẩn bị tư liệu, định hướng nội dung cho bài học tiếp theo.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- Tự học
3. Phương tiện
- Thông tin từ internet, kiến thức thực tế xung quanh trong cuộc sống.
4. Tiến trình hoạt động 
- Nhiệm vụ 1: HS về nhà tìm hiểu về sự phát triển của các nhà máy, xí nghiệp, các khu, cụm công nghiệp ở địa phương. Ghi chú lại để giải quyết vấn đề trong bài học tiết sau./.



Tuần ……… - Ngày soạn: ………………………
PPCT: Tiết …………………… 
Bài 33. MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU
CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
· Phân biệt được một số hình thức chủ yếu của TCLTCN.
· Thấy được sự phát triển từ thấp đến cao của các hình thức này.
2. Kĩ năng
· Nhận diện được đặc điểm chính của từng TCLTCN.
3. Thái độ
· Biết được ở Việt Nam và địa phương sinh sống có những hình thức TCLTCN nào
· Đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương
4.  Năng lực hình thành
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực sử dụng ngôn ngữ
- Năng lực chuyên biệt:
+ Năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ:
+ Năng lực học tập tại thực địa:
+ Năng lực sử dụng bản đồ
+ Năng lực sử dụng số liệu thống kê
+ Phân tích bảng số liệu về kinh tế xã hội của từng nhóm nước
+ Năng lực sử dụng tranh ảnh địa lý, video clip.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên
· Sơ đồ SGK phóng to
· Các hình ảnh về các hình thức TCLTCN trên thế giới và Việt Nam, ở địa phương.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Thông tin về sự phát triển công nghiệp của địa phương
- Giấy A1 hoặc A0, bút lông nhiều màu.

III.  BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	-  Đặc điểm của từng hình thức TCLTCN.
- Sự phân hóa của các hình thức
	- So sánh được đặc điểm của các hình thức với nhau
- Có nhiều hình thức TCLTCN khác nhau tùy theo đặc điểm phát triển của từng nước 
	Xác định vai trò, vị trí của các trung tâm, vùng công nghiệp lớn trên thế giới
	- Liên hệ thực tế ở Việt Nam



IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC	
A. Tình huống xuất phát (8 phút)
1. Mục tiêu:
· Kiểm tra bài cũ.
· Tạo hứng thú học tập và tiếp thu kiến thức cho học sinh.
· Phát huy năng lực tìm kiếm, xử lí thông tin và củng cố kiến thức cần thiết cho HS.
2. Phương pháp: Cá nhân
3. Phương tiện
4. Tiến trình hoạt động: 
- Bước 1: Ổn định lớp, kiểm tra miệng: GV gọi một số học sinh lên trả bài theo nội dung đã dặn trước để lấy điểm miệng.
· Nêu vai trò của ngành công nghiệp năng lượng và tình hình sản xuất điện lực hiện nay trên thế giới.
· Vì sao dầu mỏ được xem là “vàng đen” của nhiều nước?
· Tại sao ngành công nghiệp dệt và công nghiệp thực phẩm lại được phân bố rộng rãi ở nhiều nước, kể cả các nước đang phát triển?
- Bước 2: GV gọi 3 HS lên ghi bảng, trả lời câu hỏi:
Kể tên các khu công nghiệp, các điểm công nghiệp ở địa phương em hoặc nơi nào mà em biết.
- Bước 3: 3 HS ghi nhanh câu trả lời trong thời gian 1 phút.
- Bước 4: Các HS còn lại thẩm định, GV nhận xét, vào bài.
B. Hình thành kiến thức mới
HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC LTCN (5 phút)
1. Mục tiêu
- Nắm được vai trò của các tổ chức LTCN.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- Đọc hiểu/cá nhân
3. Phương tiện
- SGK
4. Tiến trình hoạt động
- Bước 1: GV yêu cầu HS đọc mục I, xác định vai trò của các tổ chức LTCN trên thế giới và riêng ở nước ta.
- Bước 2: HS đọc, hình thành câu trả lời trong vòng 1 phút
- Bước 3: GV chỉ định bất kỳ 1 HS trả lời.
- Bước 4: GV giảng giải cho HS hiểu vì sao lại có các vai trò đó -> chốt nội dung.
	NỘI DUNG

	I. Vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp:
- Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, vật chất và lao động.
- Góp phần thực hiện thành công quá trình CNH, HĐH




HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP (25 phút)
1. Mục tiêu
- Trình bày được đặc điểm của từng hình thức TCLTCN.
- Thấy được sự phát triển từ thấp đến cao của các hình thức này.
- So sánh được đặc điểm của các hình thức với nhau.
- Liệt kê tên các hình thức TCLTCN khác nhau tùy theo đặc điểm phát triển của từng nước.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- Hoạt động nhóm
- Kỹ thuật vẽ mindmap
3. Phương tiện
- Giấy A1 hoặc A0, bút lông nhiều màu.
- Các phiếu bốc thăm: tên các hình thức tổ chức lãnh thổ CN, mỗi hình thức 2 phiếu.
4. Tiến trình hoạt động
- Bước 1: GV chia lớp thành 8 nhóm, giao nhiệm vụ và tiêu chí hoạt động:
· Dựa vào kiến thức SGK, thảo luận và thiết kế mindmap về đặc điểm của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
· Các nhóm sẽ chấm điểm chéo nhóm nhóm bên cạnh về hình thức mindmap, tổ chức hoạt động của nhóm bạn; GV chấm điểm nội dung.
- Bước 2: GV cung cấp các phiếu bốc thăm, (mỗi nội dung sẽ có 2 nhóm cùng làm để đối chiếu); đại diện nhóm lên bốc thăm nội dung cần thực hiện.
· Điểm công nghiệp: 2 nhóm thực hiện.
· Khu công nghiệp tập trung: 2 nhóm thực hiện.
· Trung tâm công nghiệp: 2 nhóm thực hiện.
· Vùng công nghiệp: 2 nhóm thực hiện.
- Bước 3: Các nhóm thảo luận, thiết kế mindmap trong thời gian 12 phút. Trong nội dung mỗi nhóm, cần trả lời thêm câu hỏi: 
· Kể tên ít nhất 3 địa điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ CN nhóm đang nghiên cứu.
- Bước 4: 
· Các nhóm treo sản phẩm lên bảng theo thứ tự phân cấp các hình thức tổ chức LTCN. 
· GV chỉ định 1 thành viên của 1 trong 2 nhóm đại diện trình bày nội dung vấn đề, nhóm còn lại nhận xét, bổ sung, các nhóm khác theo dõi tiến trình để chấm điểm.
· VD: Điểm công nghiệp: 1 nhóm trình bày, nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.
- Bước 5: GV nhận xét, chốt nội dung, các nhóm chấm điểm nhóm bạn và nộp lại phiếu điểm; GV tổng kết hoạt động.

	NỘI DUNG

	II. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp:
Bảng thông tin trang 131 SGK



HOẠT ĐỘNG 3: XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP Ở HÌNH 33 (3 PHÚT)
1. Mục tiêu
- Vận dụng năng lực tự học để xác định mô hình cụ thể của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp. 
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- Phân tích hình ảnh/Cá nhân
3. Phương tiện
- Hình 33 – SGK

4. Tiến trình hoạt động
[image: ]- Bước 1: GV yêu cầu HS tự nghiên cứu hình 33, trả lời câu hỏi kèm theo.
- Bước 2: GV chỉ định bất kỳ HS nào trả lời cho 1 hình bất kỳ là thuộc hình thức tổ chức lãnh thổ nào, giải thích tại sao em lựa chọn như thế? Lần lượt đến hết 4 hình thức.
- Bước 3: GV xác nhận thông tin đúng.
· Hình phía trên bên trái: Điểm CN
· Hình phía trên bên phải: Khu CN
· Hình phía dưới bên trái: Trung tâm CN
· Hình phía dưới bên phải: vùng CN

C. Hoạt động luyện tập (3 phút)
1. Mục tiêu: 
- Giúp HS củng cố, hệ thống hóa lại kiến thức, mở rộng thông tin, kiến thức của bài.
2. Phương thức: cá nhân/nhóm.
3. Tiến trình hoạt động: 
- Bước 1: GV đặt câu hỏi, cả lớp thảo luận trong 1 phút, sau đó GV gọi 3 HS lên bảng ghi kết quả.
· Hãy kể tên các vùng công nghiệp của nước ta mà em biết.
· Cho biết các trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta là những trung tâm nào?
- Bước 2: GV nhận xét, cho điểm khuyến khích tinh thần HS.
D. Hoạt động nối tiếp - hướng dẫn học tự học (1 phút)
- HS về nhà học bài.
- Làm các câu hỏi sau:
1. So sánh, tìm những điểm giống và khác nhau giữa các hình thức TCLTCN theo nhóm sau:
- Điểm CN với khu CN
- Trung tâm CN với khu CN
- Trung tâm CN với vùng CN
2. Sắp xếp các ý ở cột A với cột B sao cho hợp lí.

	A. Hình thức tổ chức LTCN
	B. Đặc điểm

	1. Điểm công nghiệp


2. Khu công nghiệp


3. Trung tâm công nghiệp


4. Vùng công nghiệp
	a. Một đến hai xí nghiệp gần vùng nguyên liệu, không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp 
b. Nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ sản xuất và có 1 những nét tương đồng trong quá trình sản xuất
c. Tập trung nhiều xí nghiệp với khả năng hợp tác sản xuất cao
d. Bao gồm khu công nghiệp, điểm công nghiệp, nhiều xí nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kỹ thuật, công nghệ.



- GV sẽ thu và chấm bài vào tiết sau.
- Chuẩn bị trước bài thực hành 34.

                                                                   
Tuần		 - Ngày soạn: 
PPCT: 

BÀI 34: THỰC HÀNH VẼ BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Trình bày  được tình hình và sự phát triển của một số ngành công nghiệp, mở rộng liên hệ với Việt Nam.
- Giải thích được nguyên nhân thay đổi về hướng sử dụng của các loại năng lượng
2. Kỹ năng
- Nhận xét được tốc độ tăng trưởng các sản phẩm chủ yếu: than, dầu, điện
- Vẽ biểu đồ đường tốc độ tăng trường và nhận xét
- Phân tích bảng số liệu thống kê để nhận biết khi nào vẽ biểu đồ tốc độ tăng trưởng. 
3. Thái độ: 
- Có thái độ đúng đắn trong việc sử dụng các loại năng lượng nhằm bảo vệ môi trường.
- Liên hệ với thực tế của Việt Nam.
4. Năng lực hình thành
- Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực sử dụng ngôn ngữ,
- Năng lực chuyên biệt: năng lực sử dụng biểu đồ, năng lực tính toán, năng lực khai thác  bảng số liệu số liệu
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Giáo án Word, giáo án powerpoint.
- HS chuẩn bị máy tính, bút chì, bút bi.
- Một số hình ảnh liên quan đến các ngành.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Nghiên cứu kiến thức hiệu quả.
- Nghiên số liệu trong SGK.
- Máy tính, thước đo Cm, bút chì 
III. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH THÀNH

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Thực hành vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới.

	Xác định được than, dầu mỏ, điện, thép là sản phẩm của các ngành công nghiệp nào.
	Nhận xét được xu hướng tăng, giảm của các sản phẩm công nghiệp. 
	- Giải thích được về việc tăng trưởng của các sản phẩm trên biểu đồ. Liên hệ các ngành công nghiệp này ở Việt Nam, liên hệ bản thân. Việc sử dụng tiết kiệm điện mang lại những lợi ích nào?
	Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ các đồ thị thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp: than, dầu mỏ, điện thép. 


IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A. Tình huống xuất phát (3 phút)
1. Mục tiêu
- Củng cố kiến thức về địa lí các ngành công nghiệp đã học.
- Tìm ra những nội dung học sinh còn sai sót từ đó bổ sung và khắc sâu những kiến thức của bài học cho học sinh.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- Khai thác kiến thức từ hình ảnh. 
- Hoạt động: Cặp đôi
3. Phương tiện
- Bài giảng powerpoint/ các hình ảnh chuẩn bị trước. 
4. Tiến trình hoạt động
- Bước 1: Giáo viên đưa ra hình ảnh về công nghiệp và yêu cầu học sinh
1. Xác định hình ảnh đó tương ứng với ngành công nghiệp nào? Đặt tên cho mỗi hình ảnh. 
2. Những ngành nào trong hình chưa có ở Việt Nam?  
- Bước 2: HS làm việc theo cặp đôi. 
- Bước 3: GV gọi các cặp đôi bất kì để trình bày và đối chiếu sản phẩm. 
- Bước 4: GV nhận xét khả năng tiếp nhận kiến thức của HS qua chương công nghiệp và dẫn dắt vào bài thực hành. 
NỘI DUNG 
1. Xác định hình ảnh đó tương ứng với ngành công nghiệp nào? Đặt tên cho mỗi hình ảnh. 
· HÌNH 1. CÔNG NGHIỆP HÓA DẦU3
1
2
4
5

· HÌNH 2. CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ- TIN HỌC
· HÌNH 3. ĐỊA NHIỆT
· HÌNH 4. HÀNG TIÊU DÙNG (ĐỒ NHỰA)
· HÌNH 5. DỆT MAY
2. Ngành chưa  trong hình chưa có ở Việt Nam là ĐỊA NHIỆT 








B. Hình thành kiến thức mới
HOẠT ĐỘNG 1. tìm hiểu về “CÔNG THỨC TÍNH TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG”  (8 phút)
1. Mục tiêu: Tìm và nhắc lại được công thức tính Tốc độ tăng trưởng. 
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học: 
- Kĩ thuật "Động não"- hoạt động nhóm 4, 
- Kĩ thuật “Đọc tích cực” – hoạt động cá nhân. 
3. Phương tiện: Bảng số liệu đã được cập nhật, máy tính, giấy A4 hoặc bảng con. 
4. Tiến trình hoạt động
Bước 1.  Giáo viên cung cấp BSL mới cho HS (bản giấy nếu không dạy bằng máy chiếu) và yêu cầu học sinh đọc yêu cầu mục 1 trong thời gian 2 phút. 
	[bookmark: _Hlk18507131]Năm
Sản phẩm
	1950
	1960
	1990
	2003
	2010
	2013

	Than (triệu tấn)
	1 820
	2 603
	3 387
	5 300
	6 025
	6 859

	Dầu mỏ
(triệu tấn)
	523
	1 052
	3 331
	3 904
	3 615
	3 690

	Điện (tỉ kWh)
	967
	2 304
	11 832
	14 851
	21 268
	23 141

	Thép (triệu tấn)
	189
	346
	770
	870
	1 175
	1 393


Bước 2.  Giáo viên cho học sinh ngồi thành các nhóm nhỏ (4 học sinh hoặc hơn) dựa trên gợi ý của mục 1, rút ra công thức tính Tốc độ tăng trưởng, thử vận dụng dựa trên công thức vừa tìm tính tốc độ tăng trưởng của than năm 2013. (Học sinh làm việc trong thời gian 2 phút). 
Bước 3.   Sau thời gian 2 phút, tất cả các nhóm viết kết quả tốc độ tăng trưởng vào giấy/ bảng con và đưa lên cao; giáo viên quan sát và tìm ra các nhóm có đáp án đúng, phỏng vấn nhanh để chốt công thức tính Tốc độ tăng trưởng,  đưa công thức chung lên màn hình máy chiếu. 
Bước 4.  Các nhóm có thời gian 2 phút tiếp theo để xử lí bảng số liệu và hoàn thành Bảng. Các học sinh trong nhóm 4 chia theo thứ tự 
	+ Học sinh số 1: Tính tốc độ tăng trưởng của than
	+ Học sinh số 2: Tính tốc độ tăng trưởng của dầu
	+ Học sinh số 3: Tính tốc độ tăng trưởng của điện
	+ Học sinh số 4: Tính tốc độ tăng trưởng của thép.
[image: ]Bước 5.  Giáo viên công bố bảng số liệu mẫu lên màn hình, nhận xét sản phẩm của học sinh và yêu cầu HS hoàn thiện bảng số liệu.
HOẠT ĐỘNG 2. VẼ BIỂU ĐỒ  (20 phút)
Bảng: tốc độ tăng trưởng của một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới
Đơn vị:  %
	Năm
Sản phẩm
	1950
	1960
	1990
	2003
	2010
	2013

	Than (triệu tấn)
	100
	143
	186
	291
	331
	377

	Dầu mỏ 
(triệu tấn)
	100
	201
	637
	746
	691
	706

	Điện (tỉ kWh)
	100
	238
	1224
	1536
	2199
	2393

	Thép (triệu tấn)
	100
	183
	407
	460
	622
	737


1. Mục tiêu: 
- Vẽ được biểu đồ tăng trưởng của các sản phẩm công nghiệp.
Tiêu chí: biểu đồ chính xác, trực quan và thẩm mĩ, có đầy đủ tên biểu đồ, kí hiệu và chú giải.
2. Phương pháp: Cá nhân, cả lớp; đàm thoại gợi mở. 
3. Phương tiện:  máy chiếu, bảng số liệu đã xử lí, thước kẻ, vở ghi, phiếu học tập.
4. Tiến trình hoạt động
- Bước 1. Giáo viên nêu và hướng dẫn học sinh các bước cơ bản để vẽ biểu đồ, giáo viên vẽ mẫu trên bảng theo thứ tự từ hình 1  6 ở bên. 
· Vẽ hệ trục tọa độ 
(nhớ chia trục hoành, trục tung chính xác)
· Ghi đầy đủ danh số. 
· Chọn mốc 100%
· Xác định giá trị từng năm của đường đầu tiên. Dùng kí hiệu riêng và nối các điểm vừa xác định 
(Lưu ý: xác định các điểm xong thì nối liền- tránh lộn sang đường khác)
· Viết số liệu lên vị trí mỗi điểm đã xác định 
 Ta được đường thể hiện Tốc độ tăng trưởng của Than  
· Tương tự, vẽ các đường còn lại 
 Ta được đường thể hiện Tốc độ tăng trưởng của cả 4 đối tượng. 
· Thêm tên biểu đồ và chú giải 
- Bước 2. Giáo viên gọi 2 cặp học sinh lên bảng để vẽ biểu đồ, 2 học sinh hỗ trợ cùng hợp tác để hoàn thành, các em học sinh còn lại vẽ vào vở của mình. Giáo viên quan sát lớp, hướng dẫn học sinh chưa biết vẽ, nhắc nhở những em chưa tập trung vào bài.
- Bước 3. Giáo viên cho các em học sinh nhận xét bài làm trên bảng, giáo viên nhận xét sau đó chiếu biểu đồ mẫu lên cho cả lớp xem.
- Bước 4. Các em học sinh ghi chú hoặc sửa nhanh bài làm của mình theo phần đánh giá của giáo viên. 

HOẠT ĐỘNG 3. NHẬN XÉT (10 phút)[image: ]

1. Mục tiêu: 
- Nhận xét được biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng. 
- Giải thích  được nguyên nhân sự tăng giảm của từng sản phẩm công nghiệp.
- Ý thức tiết kiệm năng lượng trong cuộc sống và tuyên truyền cho bạn bè, người thân. 
2. Phương pháp: đàm thoại gợi mở, thuyết trình, sử dụng phương tiện trực quan (biểu đồ đã vẽ)
3. Phương tiện: Sách giáo khoa và biểu đồ đã vẽ.
4. Tiến trình hoạt động
Bước 1. Giáo viên hướng dẫn cơ bản cho học sinh nhận xét
· Quan sát vào năm cuối cùng để nhận xét Tăng giảm   tất cả đều lớn hơn 100% nên cả 4 sản phẩm đều tăng. 
· Quan sát vào năm cuối cùng để nhận xét thứ tự tốc độ tăng trưởng của các sản phẩm  đường nào nằm trên cùng là tăng nhanh nhất. 
· Quan sát vào những năm ở giữa để nhận xét liên tục hay không liên tục 
+ Giai đoạn 1950-2003: dầu mỏ  tăng
+ Giai đoạn 2003-2010: dầu mỏ  giảm
+ Giai đoạn 2010-2013: dầu mỏ  tăng trở lại
(Lưu ý là phải có số liệu chứng minh)
[image: ][image: ][image: ]
Bước 2. HS thực hành nhận xét biểu đồ đã vẽ và giáo viên có thể gợi ý giải thích sự tăng trưởng của các sản phẩm công nghiệp. (Thời gian  tối đa 3 phút).
Bước 3. Đại diện học sinh lên trình bày, học sinh khác nhận xét.
Bước 4. GV dùng hệ thống câu hỏi để dẫn dắt HS giải thích tình hình các ngành nói trên và tích hợp giáo dục sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. 
Câu hỏi gợi ý: 
1. Than, điện, dầu được sử dụng ở những hoạt động nào trong cuộc sống và sản xuất?
2. Ưu điểm và nhược điểm của từng loại năng lượng?
3. Theo các em, với tình hình biến đổi khí hậu và môi trường thay đổi như hiện nay,  chúng ta nên sử dụng các loại năng lượng trên như thế nào?
HS trả lời, học sinh khác nhận xét, giáo viên chốt ý liên hệ giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên.
Bước 5. GV nhận xét và chuẩn kiến thức. 

	2/ NHẬN XÉT
- Sản phẩm của ngành: công nghiệp năng lượng
- Nhìn chung: tốc độ tăng trưởng các sản phẩm đều tăng.
- Trong đó: 
+ Điện (tăng 2393%) và tăng nhanh nhất. 
+ Thép tăng 737% và tăng nhanh thứ 2.
+ Dầu (tăng 706%) không liên tục và tăng nhanh thứ 3. 
· Giai đoạn 1950-2003: tăng 
· Giai đoạn 2003-2010: giảm
· Giai đoạn 2010-2013: tăng trở lại
+ Than (tăng 377%) và tăng nhanh chậm nhất.  

	3/  Giải thích
- Các sản phẩm đều tăng do nhu cầu tiêu thụ.
- Điện: Tăng nhanh nhất vì: 
+ Năng lượng sạch, thân thiện với môi trường
+ Phù hợp với tình hình mới, tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhu cầu ngày càng cao của công nghiệp và đời sống.
+ Đảm bảo phát triển bền vững.
- Dầu mỏ: tăng khá nhanh do: 
+ Khả năng sinh nhiệt lớn.
+ Không có tro.
+ Dễ nạp nhiên liệu.
+ Nguyên liệu cho công nghiệp hoá dầu.
+ Tiện sử dụng cho các động cơ đốt trong
- Than: tăng chậm nhất do: 
+ Năng lượng truyền thống. 
+ Đang cạn kiệt.
+ Không  thân thiện với môi trường. 
+ Đang được thay thế.




C. Luyện tập và nâng cao (3 phút)
[bookmark: _Hlk18518579]1. Mục tiêu:  Củng cố nội dung bài học kiến thức bài học và cấy NLP về ý thức sử dụng năng lượng. 
2. Phương pháp dạy học: Đặt vấn đề
3. Phương tiện: Các câu hỏi trả lời nhanh. 
4. Tiến trình hoạt động
- Bước 1. Giáo viên đưa các câu hỏi để HS cùng trả lời bằng cách giơ tay trả lời nhanh. 
1. Khi nào vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng?
2. Nêu công thức tính tốc độ tăng trưởng.
3. Làm cách nào để biết đường nào tăng nhanh nhất/chậm nhất khi nhìn vào biểu đồ. 
4. “Muốn tính tốc độ tăng trưởng ta lấy NĂM SAU chia NĂM TRƯỚC” nhận định trên đúng hay sai? Nếu sai sửa lại cho đúng. 
- Bước 2: HS trả lời.  
- Bước 3: GV nhận xét và chuẩn kiến thức.   
D. Vận dụng và mở rộng (1 phút) Cho tìm hiểu ở nhà
1. Mục tiêu: 
- Giáo dục ý thức cho học sinh và cấy NLP về ý thức sử dụng năng lượng. 
2. Phương pháp dạy học: Đặt vấn đề
3. Phương tiện: Các vấn đề 
4. Tiến trình hoạt động
- Bước 1. Giáo viên đưa các câu hỏi để HS cùng trả lời bằng cách giơ tay trả lời nhanh. 
1. Nước ta đã khai thác được những ngành công nghiệp năng lượng nào?
2. Nêu các giải pháp để sử dụng điện một cách tiết kiệm, hiệu quả ?
3. Chuẩn bị bài 35 “VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ”.
- Bước 2: HS tiếp nhận vấn đề về nhà giải quyết.   
V. RÚT KINH NGHIỆM
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Tuần 1 - Ngày soạn: 01/08/2019 
PPCT: Tiết 1 
Bài 35: VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 
VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ 

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
- Trình bày được cơ cấu ngành dịch vụ.
- Phân tích được một số vai trò và đặc điểm ngành dịch vụ. 
- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ.
- Vận dụng kiến thức ngành dịch vụ, xây dựng chiến lược khởi nghiệp
2. Kĩ năng
- Phân tích bảng số liệu tỉ trọng ngành dịch vụ một số nước trên thế giới. 
- Phân tích được sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ.
- Sử dụng lược đồ hình 35 trong SGK và một số tư liệu GV cung cấp.
3. Thái độ
Có ý thức học tập, phấn đấu, hướng nghiệp hiệu quả
4.  Năng lực hình thành
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực sử dụng ngôn ngữ
- Năng lực chuyên biệt:
+ Năng lựcc sử dụng các phương tiện và công cụ địa lí: Tranh ảnh, bản đồ, lược đồ, sơ đồ, bảng số liệu
+ Năng lực phân tích và giải thích địa lí
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
1. Chuẩn bị của GV
- Lược đồ “Tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước, năm 2006”
- Biểu đồ “Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế một số nước” từ SGK
- Một số hình ảnh, clip minh họa cho ngành dịch vụ ở Việt Nam và thế giới.
- Phiếu học tập, bảng biểu, sơ đồ.
- Bảng nhóm, bút viết bảng
2. Chuẩn bị của HS
Sách giáo khoa, một số ví dụ minh họa (nếu có)


III.  BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH THÀNH
	Nội Dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng 
Và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ
	- Trình bày cơ cấu ngành dịch vụ.
- Nêu được đặc điểm phân bố ngành dịch vụ trên thế giới
- Sử dụng lược đồ “tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước”, một số hình ảnh, số liệu, tư liệu.
	- Phân tích được một số vai trò ngành dịch vụ.
- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành dịch vụ.
	Phân tích bảng số liệu thống kê, hình ảnh liên quan đến dịch vụ ở Việt Nam.
	Đánh giá được hiện trạng phát triển ngành dịch vụ và phân bố ở địa phương.


IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC	
A. Tình huống xuất phát (3 phút)
1. Mục tiêu
- Giúp cho HS gợi nhớ lại về ngành dịch vụ đã học lớp 9.
- HS liệt kê được một số ngành dịch vụ.
- HS phát biểu một cách khái quát về ngành dịch vụ.
- HS trân trọng nghề nghiệp cha mẹ mình đang làm
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Phương pháp trò chơi/Kĩ thuật tia chớp.
3. Phương tiện: Máy chiếu, phấn
4. Tiến trình hoạt động
- Bước 1: Yêu cầu HS kể tên 1 nghề nghiệp không thuộc ngành công nghiệp và nông nghiệp, nghề nghiệp mà ba mẹ đang làm. HS trả lời nhanh khi được chỉ định.
- Bước 2: Cho biết những ngành nghề đó thuộc nhóm nào?
- Bước 3: Gợi nhắc kiến thức cũ, liên hệ đến ngành dịch vụ
- Bước 4: Cung cấp khái niệm ngành dịch vụ và đi vào bài học mới.
B. Hình thành kiến thức mới
HOẠT ĐỘNG 1:  Tìm hiểu về cơ cấu của ngành dịch vụ (5 phút)
1. Mục tiêu
- Trình bày được cơ cấu ngành dịch vụ và kể tên một số ngành tiêu biểu
    - Lập sơ đồ cơ cấu ngành và vai trò.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- Đàm thoại gợi mở.
- Kĩ thuật tia chớp.
- Sử dụng phương tiện trực quan: bản đồ, sơ đồ, 
3. Phương tiện: Sơ đồ trên giấy A4, máy chiếu
4. Tiến trình hoạt động
[image: ]- Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS: Đọc thông tin trong SGK trang 134, hãy hoàn thành sơ đồ sau:
                          
- Bước 2: HS thảo luận, trao đổi để hoàn thành sơ đồ.
- Bước 3: GV chuẩn bị sẵn sơ đồ trên máy chiếu, nhưng giáo đã xáo trộn vị trí của các ngành DV. Yêu cầu học sinh phát hiện ra chỗ sai và thay đổi vị trí để có được sơ đồ đúng nhất.
- Bước 4: GV chuẩn kiến thức
	Nội dung phần 1
I. Cơ cấu và vai trò của các ngành dịch vụ
1. Cơ cấu
[image: ]



HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu về vai trò của ngành dịch vụ ( 7 phút)
1. Mục tiêu
- Phân tích được ví dụ về vai trò của ngành dịch vụ.
- Đánh giá được vai trò của ngành dịch vụ.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề; Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; Năng lực sử dụng bản đồ, biểu đồ, tranh ảnh...
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Sử dụng hình ảnh, video, sơ đồ
3. Phương tiện: Máy chiếu, sơ đồ, video
4. Tiến trình hoạt động
- Bước 1: GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi các câu hỏi sau:
          + Dựa vào sơ đồ sau đây hãy cho biết dịch vụ tham gia vào giai đoạn nào của quá trình sản xuất.
[image: ]
         + Tại sao các nhà sản xuất phải bỏ ra rất nhiều tiền để làm quảng cáo?
 + GV cho HS xem clip “cáp treo fansipan” https://www.youtube.com/watch?v=Kressso8K88 và yêu cầu HS chứng minh sự ra đời của cáp treo tác động rất lớn đến kinh tế xã hội.
- Bước 2: HS thảo luận theo cặp đôi, ghi các thông tin cần thiết ra giấy. Sau đó GV gọi một số cặp đôi nêu ra quan điểm, trả lời các câu hỏi. 
- Bước 3: Từ câu trả lời của HS, GV yêu cầu các em rút ra được những vai trò của ngành dịch vụ.
- Bước 4: GV đánh giá quá trình HS thực hiện của HS về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp và đánh giá kết quả cuối cùng của HS.
	[image: Image result for cÃ¡p treo fansipan]
	[image: Image result for cÃ¡p treo fansipan infographic]



	Nội dung phần 2
2. Vai trò
- Thúc đẩy sản xuất phát triển.
- Thỏa mãn nhu cầu đa dạng của con người.
- Dịch vụ sử dụng tốt hơn lao động trong nước tạo việc làm cho người dân.
- Khai thác hiệu quả các tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa lịch sử và nguồn lao động.



HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ ( 15 phút)
1. Mục tiêu
- Trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của ngành dịch vụ.
- Lấy một số ví dụ về các nhân tố ảnh hưởng đến ngành
- Phân tích kênh hình để làm rõ tác động của các nhân tố.
- Giải thích sự phân bố của một số đối tượng địa lí.
- HS liên hệ đến vấn đề phát triển mạng lưới dịch vụ tại địa phương.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực hợp tác; Năng lực ngôn ngữ; Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; Năng lực sử dụng bản đồ, biểu đồ, tranh ảnh...
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- Đàm thoại gợi mở.
- Dạy học nêu vấn đề.
- Thảo luận nhóm/Kỹ thuật khăn trải bàn
- Sử dụng phương tiện trực quan: bản đồ, hình ảnh...
3. Phương tiện: Máy chiếu, sơ đồ, video
4. Tiến trình hoạt động
Bước 1: GV phân nhóm và giao nhiệm vụ:
 	+ Nhóm 1: Quan sát các hình ảnh sau và trả lời câu hỏi sau: Theo em, nhóm nào sẽ có tỷ lệ lao động trong ngành dịch vụ cao hơn? Tại sao?
	Nhóm 1: Trình độ phát triển kinh tế, năng suất lao động cao
[image: http://www.thuysanvietnam.com.vn/uploads/article2/baiviet/thuongmai/z300-Thuy-san-Viet-Nam3456.jpg]
[image: ]
	Nhóm 2: Trình độ phát triển kinh tế, năng suất lao động thấp
[image: ]
[image: ]


	+ Nhóm 2: Theo em, nước có cơ cấu dân số già thì  những ngành dịch vụ nào sẽ phát triển mạnh? Với nước có cơ cấu dân số trẻ thì những ngành dịch dịch vụ nào sẽ phát triển? 
+ Nhóm 3: Điểm A có dân cư đông đúc, điểm B có dân cư thưa thớt, Nếu em muốn xây dựng nhà hàng, siêu thị, trường học, chợ... thì em sẽ chọn địa điểm A hay B? Tại sao? Quần cư nông thôn hay quần cư thành thị sẽ có nhiều loại hình dịch vụ phát triển hơn? Tại sao?
+ Nhóm 4 : Quan sát những hình ảnh sau và cho biết truyền thống văn hóa, phong tục tập quán ảnh hưởng đến ngành dịch vụ như thế nào?
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]


+ Nhóm 5: Hai người có mức thu nhập khác nhau thì nhu cầu dịch vụ của họ có giống nhau hay không? Tại sao?
	Mức sống và thu nhập thực tế cao
[image: ]
[image: ]
	Mức sống và thu nhập thực tế thấp
[image: ]
[image: ]


	+ Nhóm 6: Những nơi nào ngành du lịch sẽ phát triển? Nếu em có cơ hội được đi du lịch, em sẽ lựa chọn thành phố nào trên thế giới? Tại sao?
Bước 2: Các nhóm thảo luận, trao đổi thông tin, ghi vào phiếu học tập cá nhân. Thời gian làm là 2 phút. Hết giờ, GV gọi các nhóm lần lượt trả lời các câu hỏi, các nhóm khác có thể đặt thêm câu hỏi hoặc phát vấn nếu chưa rõ.
Bước 3: AI NHANH HƠN - GV đưa ra sơ đồ/thẻ kiến thức các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành dịch vụ. Tuy nhiên sơ đồ còn sai vị trí. Yêu cầu các học sinh bất kì nối nhân tố đúng với các ảnh hưởng/sắp xếp thẻ sao cho hợp lí (Có thể mỗi học sinh chỉ được nối 1 hoặc 2 nhân tố)
[image: ]
Bước 4.GV đánh giá quá trình HS thực hiện và đánh giá kết quả cuối cùng.
Thông tin phản hồi
[image: ]
HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu đặc điểm phân bố 
ngành dịch vụ trên thế giới (10 phút)
1. Mục tiêu
- Kiến thức: Trình bày được tình hình phát triển dịch vụ trên thế giới và liên hệ đến sự phát triển ngành ở Việt Nam.
- Kĩ năng: Sử dụng lược đồ “Tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP các nước 2001 trong sgk” và lược đồ “Tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP các nước 2006” mà GV cung cấp. 
- Thái độ: HS tôn trọng sự phát triển của các nước, thể hiện niềm tin về sự phát triển kinh tế ở Việt Nam.
- Định hướng phát triển năng lực: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; Năng lực tự học; Năng lực sử dụng bản đồ, biểu đồ, tranh ảnh...

2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- Đàm thoại gợi mở.
- Sử dụng phương tiện trực quan: bản đồ, sơ đồ.
- Hoạt động nhóm 
3. Phương tiện
- Lược đồ “Tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP các nước 2001 trong sgk” 
- Lược đồ “Tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP các nước 2010” 
- Phiếu học tập.
4. Tiến trình hoạt động
Bước 1: Trò chơi tạo tình huống	
GV sử dụng hình ảnh về một số thành phố lớn trên thế giới mà HS dễ nhận biết, yêu cầu các em ghi nhanh tên theo số thứ tự trong vòng 15 giây. 
	[image: Image result for london]
	[image: 48 hours in . . . Paris, an insider guide to the City of Lights]

	[image: Singapore Marina Bay Sands hotel.]
	[image: Related image]



Sau đó, HS trả lời câu hỏi: Những thành phố này có đặc điểm cơ bản nào giống nhau về kinh tế ? Thử cho biết vai trò của từng thành phố đối với nền kinh tế thế giới?
Các nhóm HS trả lời, GV mời HS trả lời đáp án và tự đánh giá kết quả của nhóm.
GV chuyển ý vào nội dung III.
Bước 2: HS sử dụng thông tin lược đồ trong SGK và lược đồ mà GV cung cấp cũng như một số thông tin số liệu để rút ra đặc điểm phát triển ngành dịch vụ trên thế giới.
	[image: ]Lược đồ tỷ trọng dịch vụ của các nước năm 2010

               

	Top 10 nước có tỉ trọng dịch vụ cao nhất thế giới năm 2010. Nguồn World Development Indicator 2011
[image: ]
	Bảng số liệu: Cơ cấu GDP một số quốc gia 2016. Đơn vị % - (nguồn: WB)
	Quốc gia
	Nông nghiệp
	Công nghiệp
	Dịch vụ

	Trung Quốc
	8.6
	39.8
	51.6

	Úc
	2.6
	26.1
	71.3

	Nga
	4.7
	22.5
	62.8

	Pháp
	1.5
	19.3
	79.2

	Việt Nam
	18.1
	36.4
	45.5

	Pakistan
	25.2
	19.2
	55.6

	Singapore
	0
	26.2
	73.8





Bước 3: HS trao đổi thông tin và nêu nhanh nhận xét về sự phát triển và phân bố dịch vụ trên thế giới. Nêu vai trò của các trung tâm
Tình huống: Nếu các trung tâm này có biến động? Thế giới sẽ ảnh hưởng ra sao?
Bước 4: GV cùng HS hoàn thiện phần thông tin kiến thức.
Bước 5: GV lưu ý HS về 3 ý còn lại trong SGK, HS về nhà tự đọc và có thể lấy ví dụ.
C. Hoạt động luyện tập (3phút)
1. Mục tiêu
- Vận dụng kiến thức đã học nhằm giải quyết vấn đề thực tiễn.
- Phát triển kĩ năng lập luận, năng lực giải quyết vấn đề
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại gợi mở.
3. Tiến trình hoạt động
Bước 1: GV đưa ra tình huống:[image: Image result for Start up]
· Thầy có 4 gói đầu tư: 1 triệu đồng/10 triệu đồng/100 triệu đồng/1 tỉ đồng.
· Nếu được lựa chọn, em sẽ chọn gói đầu tư nào, cho hoạt động dịch vụ gì? Ở đâu? Tại sao? 
Bước 2: HS suy nghĩ và nêu ý kiến của mình.
Bước 3: GV cùng HS ủng hộ/góp ý hoàn thiện quan điểm, ý kiến của HS
D. Hoạt động nối tiếp - hướng dẫn học tự học (2 phút)
1. Mục tiêu
- Vận dụng kiến thức đã học nhằm giải quyết vấn đề thực tiễn.
- Phát triển kĩ năng lập luận, năng lực giải quyết vấn đề
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nghiên cứu, tự học
3. Tiến trình hoạt động
1. Giải thích tại sao TP.HCM lại trở thành trung tâm dịch vụ lớn nhất nước? Biểu hiện?
2. Làm bài tập số 4 trong SGK trang 137
V. RÚT KINH NGHIỆM
	
	
                                                               
Link tư liệu:
1/https://news.zing.vn/toan-canh-cap-treo-ky-luc-the-gioi-len-dinh-fansipan-post624055.html
2/https://www.tugo.com.vn/kham-pha-ve-dep-cua-paris-thanh-pho-lang-man-nhat-gioi/
3/http://vneconomy.vn/singapore-5-nam-lien-la-thanh-pho-dat-do-nhat-the-gioi-2019031910105308.htm
4/http://www.cdsonla.edu.vn/spnt/index.php?option=com_content&view=article&id=74:12-tt-c-truyn-vit-nam&catid=1:tin-tuc-hoat-dong&Itemid=64
Bài 36. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM , VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Phân tích được một số vai trò và cho ví dụ về vai trò của ngành GTVT 
- Trình bày đặc đặc điểm ngành GTVT.
- Đánh giá được sự ảnh hưởng của các nhân tố đến sự phát triển và phân bố ngành 
2. Kĩ năng
- Tính được khối lượng luân chuyển; cự li vận chuyển trung bình.
- Thiết kế và phân tích được sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành GTVT.
- Phân tích được một số kênh hình mà GV cung cấp.
3. Thái độ
Có ý thức xây dựng phát triển thành phố và đất nước. 
4. Định hướng hình thành các năng lực
- Năng lực chung: Năng lực tư duy tổng hợp; năng lực hợp tác; năng lực ngôn ngữ.
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng bản đồ và sử dụng số liệu thống kê; tìm kiếm và xử lí thông tin;
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
1. Chuẩn bị của GV
- “Bản đồ tự nhiên Việt Nam”, phần nam Trung Bộ và Nam Bộ
- Một số hình ảnh, clip minh họa cho ngành GTVT ở Việt Nam và thế giới.
- Phiếu học tập, bảng biểu, sơ đồ.
- Bảng nhóm, bút viết bảng
2. Chuẩn bị của HS
Sách giáo khoa, máy tính cá nhân, bút màu, một số ví dụ minh họa (nếu có)
III.  BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH THÀNH
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	- Trình bày đặc điểm ngành GTVT
- Đọc một số hình ảnh, số liệu, tư liệu.
- Tính khối lượng luân chuyển; cự li vận chuyển trung bình.
	- Phân tích được một số vai trò ngành GTVT.
- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành GTVT. 
	Lấy ví dụ về các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển GTVT ở nước ta và thế giới. 

	Ủng hộ/phản bác chiến lược phát triển GTVT và đề xuất giải pháp


IV. THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
A. Tình huống xuất phát (5 phút)
1. Mục tiêu
- Giúp cho HS liên hệ đến các nhân tố ảnh hưởng tới ngành GTVT và vai trò của ngành. 
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học 
Nêu vấn đề
3. Phương tiện
Máy chiếu/không có
4. Tiến trình hoạt động
Bước 1. GV hát một đoạn trong bài hát “Tàu anh qua núi” của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa.
Bước 2. Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
· Địa danh nào được nhắc đến trong bài hát?
· Tại sao tác giả lại viết, “Đi dọc Việt Nam” mà không viết “Đi ngang/đi xuyên”?
· Trong quá trình “đi dọc” đó có những trở ngại nào?
Bước 3. HS trả lời, GV gợi ý nếu HS khó khăn 
Bước 4. GV dẫn dắt đi vào bài học mới.
B. Hình thành kiến thức (Bài mới) và luyện tập kĩ năng
Hoạt động 1: Tìm hiểu về vai trò của ngành GTVT (10 phút)
1. Mục tiêu 
- Phân tích và liệt kê được một số vai trò của ngành GTVT.
- Chứng minh được GTVT có tác động to lớn đến phân bố sản xuất và dân cư
- Làm rõ được mối quan hệ 2 chiều giữa GTVT và kinh tế.
- Đánh giá được phần nào về tác động của GTVT đến kinh tế đất nước, tin tưởng vào những định hướng phát triển ngành hiện tại và tương lai.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực sử dụng khai thác kênh hình...
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học 
- Đàm thoại gợi mở.
- Thảo luận nhóm
- Sử dụng phương tiện trực quan: hình ảnh sơ đồ, clip.
3. Phương tiện
- Máy chiếu, clip “Chuyển động 24h” do GV tự thiết kế, biên tập, lồng tiếng.
- Phiếu học tập. 
4. Tiến trình hoạt động
Bước 1. GV giao nhiệm vụ cho HS: HS tổ chức học tập cá nhân/nhóm với nhiệm vụ sau đây:
+ Cho biết những sự kiện nào được nhắc đến, liên quan ngành GTVT?
+ Ngành GTVT có vai trò như thế nào đến phát triển KT-XH và ANQP?
+ Tìm ví dụ, chứng minh rằng những tiến bộ của ngành GTVT đã có tác động to lớn làm thay đổi sự phân bố sản xuất và phân bố dân cư trên thế giới.
	Thông tin bổ sung phiếu học tập 

	Cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện có tổng chiều dài 5,44km. Đây là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và một trong những cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á. Cầu thuộc dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện với tổng chiều dài 15,63km. Trước đây, để đến huyện đảo Cát Hải, phải đi phà Đình Vũ trong 1 giờ (chỉ có 2 chuyến đi, về trong ngày). Nhờ có cầu vượt biển, mọi người sẽ chỉ mất chưa đầy 30 phút. Việc đưa vào khai thác đoạn tuyến dài 15,63km đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện không chỉ phá thế đảo "ba không" của Cát Hải mà còn mở ra cơ hội lớn cho TP Hải Phòng và các tỉnh Đông Bắc bộ
Sáng 22/11, với trên 83% đại biểu nhất trí, Quốc hội thông qua nghị quyết xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Theo đó, trong giai đoạn 2017 - 2020, dự án cao tốc Bắc Nam được đầu tư 654 km, chia làm 11 dự án thành phần. Tổng mức đầu tư dự án trên 118.000 tỷ đồng. Tuyến cao tốc Bắc Nam dài hơn 1.300 km sẽ là trục xương sống đường bộ của đất nước, dự kiến hoàn thành trước năm 2030.
Năm 2015, cơ quan đường sắt Nga mới đây đã đề xuất xây dựng tuyến đường cao tốc dài  nhất thế giới (TEPR). Tuyến đường này sẽ trải dài khoảng gần 20 nghìn km nối từ London (Anh) tới New York (Mỹ). Theo đó, một con đường lớn, cùng với một tuyến đường sắt và các đường ống dẫn dầu và khí gas mới sẽ được xây dựng dọc theo tuyến đường sắt xuyên Siberia hiện tại. Đồng thời, sẽ xây dựng tuyến đường hầm xuyên qua eo biển Bê-rinh. Được biết TEPR sẽ tiêu tốn đến hàng ngàn tỷ USD
(Theo vietnamnet.vn)



Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân trước, sau khi có kết quả, Nhóm trưởng tổ chức cho HS so sánh, đối chiếu, thảo luận và chuẩn bị kết quả để báo cáo GV. HS điều chỉnh bổ sung kết quả học tập cá nhân.
GV quan sát, trợ giúp HS và có phương án để điều chỉnh nhiệm vụ học tập đối với HS yếu có thể giảm bớt nhiệm vụ học tập (nếu có)
Bước 3. Báo cáo thảo luận: GV tổ chức cho HS báo cáo và thảo luận kết quả thực hiện. 
- Gọi HS từng nhóm lần lượt nêu nhanh 1 vai trò của ngành GTVT.
- Hướng dẫn HS trao đổi thảo luận, điều chỉnh, bổ sung kết quả thực hiện cá nhân và ghi chép đầy đủ trong phiếu ghi bài.
- GV chốt lại nội dung học tập bằng thông tin ngắn gọn.
Bước 4. Đánh giá: GV đánh giá quá trình HS thực hiện của HS về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp và đánh giá kết quả cuối cùng của HS.
Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm của ngành GTVT (10 phút)
1. Mục tiêu 
- Cho ví dụ về đặc điểm ngành GTVT
- Tính được cự li vận chuyển trung bình từ bài tập ví dụ và bài tập cuối bài học.
- Phát triển năng lực tính toán; Năng lực ngôn ngữ, tư duy phản biện...
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học 
- Đàm thoại gợi mở.
- Sử dụng phương tiện trực quan: bảng số liệu
3. Phương tiện
- Máy tính cá nhân
- Phiếu học tập.
4. Tiến trình hoạt động
Bước 1. GV phát vấn, nêu vấn đề:
+ Tết vừa qua lớp mình có những ai đi du lịch mà đi xa? (giơ tay)
+ Cho biết loại phương tiện lựa chọn? (hỏi vài HS)
+ Lần đi tiếp theo, em có chọn phương tiện đó nữa không? Vì sao?
+ Đặc điểm của ngành GTVT có khác gì với các ngành khác về sản phẩm?
Bước 2: Cung cấp thông tin về đặc điểm của ngành GTVT
Bước 3: Hướng dẫn tiêu chí đánh giá 
+ Khối lượng vận chuyển
+ Khối lượng luân chuyển 
+ Cự li vận chuyển trung bình
Bước 4: Vận dụng làm bài tập do GV chuẩn bị, dựa trên bài tập 4 trang 141
Bước 5: Đánh giá, so sánh, đối chiếu kết quả lẫn nhau. GV khen ngợi HS làm tốt, cho điểm.KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN VÀ KHỐI LƯỢNG LUÂN CHUYỂN 
CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI NƯỚC TA, NĂM 2016
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Hoạt động 3: Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố 
ngành GTVT (15 phút)
1. Mục tiêu 
- Phân tích tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành GTVT.
- Liên hệ đến ngành GTVT của Việt Nam
- Thiết kế sơ đồ về các nhân tố 
- Phát triển năng lực tư học; Năng lực hợp tác; Năng lực ngôn ngữ, tư duy phản biện...
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học 
- Kĩ thuật mảnh ghép 
- Dạy học nêu vấn đề
- Đàm thoại
- Sử dụng phương tiện trực quan: bản đồ, tranh ảnh minh họa
3. Phương tiện
- Bản đồ, tranh ảnh
- Phiếu học tập.
- Các đoạn thông tin ngắn về tác động của các nhân tố
4. Tiến trình hoạt động
Bước 1. Dẫn nhập: GV chiếu bản đồ mạng lưới đường ô tô/sắt/bay  và yêu cầu HS nhận xét sự khác nhau về mạng lưới giữa các khu vực từ đó nhấn mạnh đến các nhân tố ảnh hưởng đến ngành.
Bước 2: Phân công nhiệm vụ
· Dãy trái: Tại sao nói, điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng rất khác nhau tới hoạt động và phân bố của các loại hình GTVT.
· Dãy phải: Tại sao nói điều kiện KT – XH có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển, hoạt động và phân bố của các ngành GTVT.
· GV nêu yêu cầu cụ thể trong phiếu học tập:
+ Nêu rõ tên các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành.
+ Thảo luận với thành viên trong nhóm về các câu hỏi in nghiêng trong SGK
+ Lấy ví dụ ở VN để làm sáng tỏ vấn đề
Bước 3: HS làm việc nhóm
Bước 4: Mảnh ghép
+ Đếm số thứ tự từ 1 đến hết
+ Hai số giống nhau làm thành 1 cặp
+ Chia sẻ nhanh các kiến thức thu nhận được và hoàn thành sơ đồ trong 5 phút đồng thời giải quyết các câu hỏi liên quan.
Bước 5: Trao đổi thảo luận
- GV gọi ngẫu nhiên số thứ tự trong lớp, trình bày ví dụ, báo cáo kết quả đã thống nhất được, một số HS khác nhận xét và bổ sung. 
- Trên cơ sở thảo luận và bổ sung đó GV chốt lại nội dung học tập. 
- HS điều chỉnh kết quả cá nhân và hoàn thiện phiếu
- GV có thể phân tích thêm sơ đồ trong SGK về tác động của ngành công nghiệp tới sự phát triển và phân bố ngành GTVT








CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
Điều kiện tự nhiên

Điều kiện KT - XH






	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	









Bước 6. Trò chơi củng cố
· GV sử dụng 5 câu hỏi trả lời nhanh 
· HS trả lời trên bảng nhóm theo cặp
· Kết thúc câu hỏi, HS giơ nhanh đáp án.
· GV chiếu đáp án, giảng giải nếu có và ghi nhận điểm thi đua cho các nhóm.
AI NHANH HƠN
1. Loại phương tiện vận tải nào phổ biến ở vùng biển đảo?
2. Con tàu trên sa mạc là gì?
3. Cho biết tên 1 chợ nổi ở đồng bằng sông Cửu Long?
4. Nước nào sở hữu mạng lưới đường ô tô phát triển nhất TG?
5. Phương tiện vận tải nào ở TP.HCM lần đầu được khai thác vào 25/11/2017?








C. LUYỆN TẬP  (5 phút)
1. Mục tiêu
- Vận dụng kiến thức đã học nhằm giải quyết vấn đề thực tiễn.
- Phát triển kĩ năng lập luận, năng lực giải quyết vấn đề.
	[image: H:\36_10\tu lieu\Duong sat xuyen Au A My 1.jpg]

	Hình: Tuyến đường xuyên Âu Mỹ
Nguồn: http://tinhhoa.net/nga-de-xuat-xay-tuyen-cao-toc-xuyen-chau-au-den-my.html


2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- Đàm thoại gợi mở.
- Kĩ thuật động não
3. Phương tiện
Máy chiếu
4. Tiến trình hoạt động
Bước 1: GV đưa ra vấn đề
Nga dự kiến xây dựng tuyến đường nối Âu – Mỹ, xuyên qua eo biển Bê-rinh. Em đồng ý/không đồng ý với dự án này? Vì sao (Nêu 1 lí do ngắn gọn)
Dãy trái nêu lí do đồng ý
Dãy phải nêu lí do không đồng ý
Nếu ko chia dãy, bao nhiêu HS ủng hộ dự án của Nga?
Bước 2: HS nêu nhanh thông tin của mình. Hoạt động được tính điểm thi đua
Bước 3: GV cùng HS ủng hộ/góp ý hoàn thiện quan điểm, ý kiến của HS
D. MỞ RỘNG (3 phút)
Bài tập
KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN VÀ KHỐI LƯỢNG LUÂN CHUYỂN CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI NƯỚC TA, NĂM 2016
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Tính cơ cấu KLVC và KLLC của ngành vận tải nước ta theo phương tiện vận tải. (%)
Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu KLVC và KLLC vừa tính.
Giải thích tại sao ngành vận tải ô tô lại phát triển mạnh ở nước ta?





PHỤ LỤC
	PHẢN HỒI THÔNG TIN HỌC TẬP

	I. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
1. 1. Vai trò 
· Cung ứng vật tư kĩ thuật, nguyên liệu, năng lượng cho các cơ sở sản xuất và đưa sản phẩm đến thị trường tiêu thụ.
· Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
· Thực hiện các mối liên hệ kinh tế xh giữa các địa phương
· Thúc đẩy hoạt động kinh tế văn hóa ở vùng xa xôi
· Củng cố tính thống nhất của nền kinh tế, tăng cường sức mạnh quốc phòng
· Tạo mối giao lưu KT giữa các nước
2. 2. Đặc điểm
· Sản phẩm là sự chuyên chở người và hàng hóa
· Tiêu chí đánh giá: Khối lượng vận chuyển (số hành khách và số tấn hàng hóa); KL luân chuyển (người,km và tấn.km) và cự li vận chuyển trung bình (km)

	II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH GTVT
[image: ]
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	Lược đồ GTVT thế giới
	Vận chuyển qua kênh đào Panama
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PHIẾU HỌC TẬP – NHÓM 3 PHÚT
Câu hỏi: Tại sao nói, điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng rất khác nhau tới hoạt động và phân bố của các loại hình GTVT.
Định hướng:
+ Điều kiện tự nhiên gồm các nhân tố nào?
+ Từng nhân tố ảnh hưởng ra sao đến phát triển GTVT?
+ Cho ví dụ làm rõ về các nhân tố ở thế giới và VN.
+ Trả lời, trao đổi về các câu hỏi in nghiêng trong SGK để làm rõ nội dung có liên quan.
+ Hoàn thành phần sơ đồ liên quan.



Tuần
PPCT:  
Bài 37. ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
· Nêu được ưu điểm và nhược điểm của các ngành giao thông vận tải
· Trình bày được đặc điểm phát triển và phân bố của các ngành giao thông vận tải.
· So sánh ưu điểm và nhược điểm giữa các phương tiện giao thông.
· Phân tích được những ảnh hưởng của các loại hình giao thông đối với môi trường.
2. Kĩ năng
· Đọc được các bản đồ giao thông vận tải (bản đồ các luồng hàng hóa đường biển, bản đồ bình quân số lượng ô tô theo đầu người), từ đó phân tích và nhận xét. Từ đó giải thích được nguyên nhân về sự phân bố của các ngành giao thông vận tải.
3. Thái độ
- Có ý thức tham gia giao thông đúng luật. 
4.  Năng lực hình thành
· Năng lực chung: Phát triển năng lực phân tích tổng hợp, kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm và thuyết trình.
· Năng lực chuyên môn: Biết đọc bản đồ, phân tích bản đồ, hình ảnh, video clip
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
1. Chuẩn bị của GV
· Bài giảng PPtx, Phiếu học tập, giấy A2
2. Chuẩn bị của HS
· Chuẩn bị bút màu các loại, bút viết bảng, sách giáo khoa, thước, bút chì …
III.  BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH THÀNH
	Nội Dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Địa lí các ngành GTVT
	-  Nêu được các ưu điểm và hạn chế của từng loại hình vận tải.
· Trình bày được đặc điểm phát triển và phân bố của từng ngành vận tải trên thế giới, xu hướng mới trong sự phát triển và phân bố của từng ngành này.
	 So sánh ưu điểm và nhược điểm của các ngành GTVT. Như đường sắt với ô tô, biển với hàng không
	Phân tích bản đồ GTVT thế giới. Xác định được trên bản đồ một số tuyến đường giao thông quan trọng, vị trí của một số đầu mối GTVT quốc tế.
	· Giải thích được các nguyên nhân phát triển và phân bố ngành GTVT trên thế giới và liên hệ đến thực trạng ở Việt Nam


IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC	
B. Tình huống xuất phát (5 phút)
1. Mục tiêu
· Tạo hứng thú cho học sinh khi tham gia vào bài mới.
· Định hướng nội dung bài học, giúp học sinh hiểu về các ngành giao thông vận tải. 
· Tạo nhu cầu muốn tìm hiểu các ngành giao thông vận tải của học sinh.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- Đàm thoại gợi mở/ cặp hs chơi
3. Phương tiện
· Tranh ảnh các loại hình giao thông và bộ câu hỏi đi kèm, tổ chức trò chơi mở mảnh ghép
· Tranh giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường biển: Trong trường hợp nào các em đi những phương tiện này.
4. Tiến trình hoạt động
- Bước 1: Giáo viên đưa ra một cuộc chơi “ Hiểu ý đồng đội” Thể lệ chơi như sau. Giáo viên gọi một hoặc hai cặp đôi lên bảng, 1 người đứng quay mặt về dưới lớp, một người nhìn bảng nhìn và diễn tả các từ khóa trên bảng. Quy tắc là không dùng từ đồng nghĩa để giảng giải, không dùng khẩu hình, không nói kiểu tên con bạn thân mày tên gì, không nói từ trong câu có từ khóa … chỉ dùng từ khoa học và vốn từ mình có diễn đạt trong thời gian 1 phút nói được ít nhất 5 từ khóa.
GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP 10
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· Tàu siêu tốc
· Xe lửa
· Xe ngựa
· Xe ô tô
· Xe máy
· Đường ray
· Cảng biển
· Sân bay
· Cầu vượt
· Hầm chui.

- Bước 2: Giáo viên bấm đồng hồ và quan sát lắng nghe học sinh giải thích từ khóa ghi điểm.
- Bước 3: Kết luận cặp chiến thắng là cặp kể được nhiều nhất.
- Bước 4: Giáo viên vào bài mới. 

B. Hình thành kiến thức mới
HOẠT ĐỘNG 1:  Tìm hiểu về các ngành giao thông vận tải ( 25 phút)
1. Mục tiêu
- Học sinh nêu được ưu điểm nhược điểm các ngành giao thông vận tải.
- Trình bày được sự phân bố và phát triển các loại hình giao thông vận tải.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- Phương pháp dùng lời, đàm thoại trực quan/ hoạt động nhóm/ kĩ thuật trạm
3. Phương tiện
· Bài giảng PPt, phiếu học tập, tranh ảnh, bản đồ các loại hình giao thông.
4. Tiến trình hoạt động
·  Vòng 1: nhóm chuyên gia
· Bước 1: Giáo viên chia lớp thành 6 nhóm bằng một trò chơi: Tôi cần tôi cần, học sinh hỏi cần gì cần gì? Tôi cần một gia đình 6 người, làm như vậy đến số lượng thành viên trong nhóm mình muốn (ví dụ lớp có 24 học sinh mình sẽ chốt ở số thành viên là 4 người)
· Bước 2: Phát giấy A2 cho các nhóm và phát phiếu học tập cho các cá nhân. 6 nhóm tương ứng với 6 loại hình giao thông
· Bước 3: Giáo viên đưa ra yêu cầu mỗi nhóm tìm hiểu về ưu điểm, nhược điểm, tình hình phát triển và phân bố. (học sinh có thể trình bày dưới dạng sơ đồ tư duy)
· Bước 4: Học sinh hoàn thành bảng nhóm. GV yêu cầu học sinh có 1 phút lập kế hoạch phân công nhóm. Nhớ phải có người nhắc giờ nhé. Học sinh có 3 phút để hoàn thành.
· Bước 5: Sau khi học sinh hoàn thành vòng 1 nhóm chuyên gia, giáo viên yêu cầu học sinh đếm số từ 1 đến 6. Ai có cùng số 1 vào nhóm 1, số 2 vào nhóm 2, số 3 vào nhóm 3 số 4 vào nhóm 4…. Ai không vó số vui lòng đứng dậy đếm lại để có số vào nhóm. Hs có 30 giây di chuyển sang nhóm mới.
· Vòng 2: Mảnh ghép (15 phút) 
[image: https://tusach.thuvienkhoahoc.com/images/1/18/Day-hoc-theo-tram-1.png]
· Bước 1: Giáo viên kiểm tra thành viên trong nhóm mới đã có đủ chuyên gia chưa và giao nhiệm vụ ở nhóm mới: Mỗi nhóm có 1 phút 30 giây trình bày nội dung mà nhóm chuyên gia trước đó đã làm. (9 phút)
· Bước 2: Học sinh nghe hiệu lệnh hết 1 phút 30 giây lập tức chuyển trạm (trong trường hợp lớp chật có thể học sinh ngồi yên và di chuyển sản phẩm đi). Đến lượt phần của chuyên gia nào thì chuyên gia đó báo cáo. 
· Bước 3: Khi chuyên gia báo cáo thì các học sinh trong nhóm hoàn thành phiếu học tập của bản thân (tốc kí đi nhé)
· Bước 4: Giáo viên sẽ dùng random hay thẻ tên gọi ngẫu nhiên theo nhóm số và tên học sinh trong nhóm đứng dậy trình bày trước lớp bất kì loại hình giao thông nào. Những học sinh còn lại kiểm tra phiếu học tập của bản thân và rà soát lại những gì mình học được qua hoạt động vừa rồi còn thiếu gì thì bổ sung.
· Bước 5: Giáo viên tổng kết và chấm dấu good job cho học sinh nào hoàn thành tốt. (5 dấu goog job là đổi được một dấu star students, 5 dấu star students đổi lấy 0,5 điểm 15 phút và 10 dấu star students đổi lấy 0,5 điểm 1 tiết)
· Giáo viên đưa ra một số câu hỏi phân tích sâu để học sinh có thế giải thích được điều này sau bài học này.
· Tại sao Đường biển phát triển mạnh ở hai bên bờ Đại Tây Dương
· Tại sao ở Châu Âu và đông bắc Hoa Kì có mạng lưới đường sắt dày và mật độ cao.
· Liên hệ Việt Nam ở mỗi loại hình
Phiếu học tập chung cho các trạm
	TT 
	Ngành
	Ưu điểm
	Nhược điểm
	Phân bố

	1
	Ngành vận tải đường sắt
[image: RÃ©sultat de recherche d'images pour "giao thÃ´ng Ä�Æ°á»�ng sáº¯t"]
	

	
	

	2
	Ngành vận tải đường ô tô
[image: RÃ©sultat de recherche d'images pour "giao thÃ´ng Ä�Æ°á»�ng bá»�"]
	

	
	

	3
	Ngành vận tải đường ống
[image: RÃ©sultat de recherche d'images pour "giao thÃ´ng Ä�Æ°á»�ng á»�ng"]
	

	
	

	4
	Ngành vận tải đường sông, hồ
[image: RÃ©sultat de recherche d'images pour "giao thÃ´ng Ä�Æ°á»�ng sÃ´ng há»�"]
	

	
	

	5
	Ngành vận tải đường biển
[image: Image associÃ©e]
	

	
	

	6
	Ngành vận tải đường hàng không
[image: RÃ©sultat de recherche d'images pour "giao thÃ´ng Ä�Æ°á»�ng hÃ ng khÃ´ng"]
	

	
	



THÔNG TIN PHẢN HỒI PHIẾU HỌC TẬP
	TT
	Ngành

	Ưu điểm
	Nhược điểm
	Phân bố

	1
	Ngành vận tải đường sắt
	- Vận chuyển hàng nặng trên quãng đường xa
- Tốc độ nhanh, ổn định
- Giá rẻ

	- Chỉ hoạt động trên những tuyến đường cố định có đặt sẵn đường ray
- Vốn đầu tư lớn để 
- Cần nhiều nhân viên.
- Ô nhiễm môi trường
	Gắn liền với phân bố công nghiệp. Chủ yếu ở Châu Âu, Hoa Kì.

	2
	Ngành vận tải đường ô tô
	Tiện lợi, cơ động, thích ứng cao với các điều kiện địa hình.
-  Có hiệu quả kinh tế cao ở các cự li ngắn
- Phối hợp với các phương tiện vận tải khác
	Chi dùng nhiều nguyên, nhiên liệu.
- Ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông.

	Tây Âu, Hoa Kì.


	3
	Ngành vận tải đường ống
	Vận chuyển dễ dàng các dạng lỏng và khí (dầu mỏ, khí đốt).
- Giảm ô nhiễm môi trường.
	- Chi phí xây dựng cao.
- Phải bảo trì thường xuyên để tránh rò rỉ.
	Trung Đông, LB Nga, Trung Quốc, Hoa Kì.

	4
	Ngành vận tải đường sông, hồ
	Rẻ, chở các hàng nặng cồng kềnh, không cần nhanh.

	Phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, tốc độ chậm
	Hoa Kì, LB Nga, Canađa

	5
	Ngành vận tải đường biển
	- Đảm bảo phần rất lớn trong vận tải hàng hóa quốc tế.
- Khối lượng luân chuyển hàng hóa lớn nhất.
- Giá khá rẻ.
	Sản phẩm chủ yếu là dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ → ô nhiễm biển.

	- Các cảng biển: ở hai bên bờ ĐTD và TBD.
- Các kênh biển: kênh Xuy-ê, Panama, Ki-en.
- Các nước có đội tàu buôn lớn: Nhật Bản, Libêria, Panama,…

	6
	Ngành vận tải đường hàng không
	- Đảm bảo mối giao lưu quốc tế.
- Sử dụng có hiệu quả thành tựu mới nhất của khoa học kĩ thuật.
	Rất đắt, trọng tải thấp, ô nhiễm
	- Hoa Kì, Anh, Pháp, Đức, LB Nga.
-Các tuyến xuyên ĐTD.
- Các tuyến nối Hoa Kì với khu vực châu Á Thái Bình Dương.



HOẠT ĐỘNG 2: Hoạt động tổng kết và ghi nhớ các ngành giao thông vận tải.
 ( 10 phút)
1. Mục tiêu
- Củng có kiến thức, trình bày được nội dung ngắn gọn bài học vừa rồi.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- chơi trò chơi
3. Phương tiện
- Máy chiếu
4. Tiến trình hoạt động
- Bước 1: Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi, “ai nhanh hơn” với bộ câu hỏi.
- Bước 2: Học sinh vẫn ngồi theo nhóm và giơ biển trả lời. 
- Bước 3: Giáo viên ghi chép và tổng kết điểm cho các nhóm. Đóng dấu good job cho nhóm hoàn thành tốt. 
Câu hỏi nhận biết		
Câu 1. Ngành vận tải có khối lượng vận chuyển lớn nhất trên thế giới là
	A. đường hàng không. 	B. đường sắt.
	C. đường ôtô.	                        D. đường biển.
Câu 2. Kênh đào Xuy – Ê nối liền giữa hai đại dương nào sau đây?
A. Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương.	B. Thái Bình Dương – Đại Tây Dương.
C. Đại Tây Dương - Ấn Độ Dương.	D. Đại Tây Dương – Bắc Băng Dương.
Câu 3. Quốc gia có hệ thống đường ống dài nhất trên thế giới là 
A. Nga.           	B. Hoa kì.           
C. Arập Xê út. 	D. Trung Quốc. 
Câu 4. Hải cảng lớn nhất trên thế giới (tính đến năm 2002) là 
A. New York.        	B. Rotterđam.
C. Riôđơ Gianêro.        	D. Singapore. 
Câu hỏi thông hiểu
Câu 1. Phần lớn các cảng biển đều nằm ở Đại Tây Dương là do
A. nối liền hai trung tâm kinh tế lớn là Tây Âu và Hoa Kì.
B. nối liền hai trung tâm kinh tế lớn là Tây Âu và Nhật Bản.
C. có bờ biển khúc khuỷu dễ dàng xây dựng các cảng biển. 
D. nối liền hai trung tâm kinh tế lớn là Hoa Kì và Nhật Bản.
Câu 2: Ngành giao thông đường biển có khối lượng hàng hóa luân chuyển rất lớn là do
A. Cự li dài.	B. Khối lượng vận chuyển lớn.
C. Tinh an toàn cao.	D. Tinh cơ động cao.
Câu 3: Vì sao ngành hàng không có khối lượng vận chuyển hàng hóa nhỏ nhất ?
	A. Tốc độ chậm, thiếu an toàn.	B. Cước phí vận tải rất đắt, trọng tải thấp .
	C. Không cơ động, chi phí đầu tư lớn.	D. Cchỉ vận chuyển được chất lỏng.
Câu hỏi vận dụng thấp
Câu 1. Ở Việt Nam tuyến đường ô tô quan trọng nhất có ý nghĩa với cả nước là?
	A. Tuyến đường xuyên Á.	B. Đường Hồ Chí Minh.
C. Quốc lộ 1.	D. Tuyến đường Đông – Tây.
Câu 2: Trên các tuyến đường biển quốc tế, sản phẩm được chuyên chở nhiều nhất là
	A. Sản phẩm công nghiệp nặng.	B. Các loại nông sản.
	C. Dầu thô và sản phẩm của dầu mỏ.	D. Các loại hàng tiêu dùng.
Câu hỏi vận dụng cao
Câu 3. Hậu quả nghiêm trọng nhất do việc bùng nổ sử dụng phương tiện ôtô là 
	A. dầu mỏ, khí đốt.				B. tai nạn giao thông. 
	C. ách tắc giao thông.       			D. ô nhiễm môi trường.   
      
C. Hoạt động luyện tập (2 phút)
1. Mục tiêu
 - Học sinh nói được nhừng điểm cơ bản của các loại hình giao thông vận tải.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- Đàm thoại/ học sinh trả lời theo hoạt động cá nhân
3. Phương tiện
- không có
4. Tiến trình hoạt động
- Bước 1: Giáo viên hỏi học sinh. Ở địa phương em hiện nay có những loại hình vận tải nào, chúng có mạng lưới phân bố ra sao. 
Hoạt động kinh tế sẽ trở nên như thế nào nếu thiếu đi các phương tiện giao thông.
Các phương tiện giao thông đã gây ra những hậu quả gì cho môi trường.
- Bước 2: Học sinh trả lời câu hỏi 
- Bước 3: Giáo viên chốt vấn đề và lồng kĩ năng sống “ý thức tham gia giao thông”
D. Hoạt động nối tiếp- hướng dẫn học tự học (…..phút)

Học bài và xem trước bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê và kênh Panama
	- Sưu tầm các tài liệu có liên quan đến 2 kênh đào này
[image: RÃ©sultat de recherche d'images pour "báº£n Ä�á»� giao Ä�Æ°á»�ng sáº¯t vn"]	- Giờ sau đem laptop thiết kế infographic

V. RÚT KINH NGHIỆM
                                                                   
[image: RÃ©sultat de recherche d'images pour "báº£n Ä�á»� giao giao thÃ´ng tháº¿ giá»�i"]

Tuần      	 - Ngày soạn:
PPCT:
BÀI 38. THỰC HÀNH
VIẾT BÁO CÁO NGẮN VỀ KÊNH ĐÀO XUY – Ê
VÀ KÊNH ĐÀO PA – NA – MA
 
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
· Nhắc lại được vị trí,  năm  xây dựng, nước xây dựng và quản lý hiện nay của kênh đào Suez và Panama.
· Trình bày được vai trò của hai kênh đào này ngày đối với ngành giao thông vận tải  và kinh tế nói chung.  
· So sánh  quãng đường rút ngắn cũng như phần trăm rút ngắn chỉ có kênh đào Suez và Panama.
· Tìm kiếm và xử lý thông tin,  viết báo cáo ngắn về kênh đào Suez và Panama. 
· 2. Kỹ năng
· Tính được quãng đường rút ngắn cũng như phần trăm rút ngắn chỉ có kênh đào Suez và Panama.
· Xác định được vị trí của hai kênh đào trên bản đồ;  vị trí của các cảng biển  lớn,  các đại dương và các lục địa  trên lược đồ. 
3. Thái độ
· Thán phục trí tuệ của những người khi tham gia  thiết kế và thi công công trình. 
·  Đồng cảm với những công nhân đã hy sinh trong quá trình xây dựng. 
4. Năng lực hình thành
	a. Năng lực chung:
· Năng lực tự học thông qua việc nghiên cứu, tìm tòi tài liệu, tri thức
· Năng lực giải quyết vấn đề thông qua việc trao đổi, phân tích, đề xuất giải pháp với các vấn đề thực tiễn
· Năng lực ngôn ngữ thông qua việc trình bày thông tin, phản bác, lập luận…
· Năng lực tư duy phản biện thông qua việc nghiên cứu, đánh giá vấn đề từ đó nêu lên quan điểm cá nhân, phản bác ý kiến thông qua các dẫn chứng khoa học, đáng tin cậy.
	b. Năng lực chuyên biệt: Năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, năng lực sử dụng lược đồ, sơ đồ…
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên
 	Bản đồ câm thế giới, tranh ảnh, Infographic về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma.
2. Học sinh
- Đọc trước bài 38 : Thực hành
- Tìm một số thông tin về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma
- Máy tính bỏ túi.        
 III. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH THÀNH
 
	Nội
dung 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
cơ bản
	Vận dụng nâng cao

	 Tìm hiểu về kênh đào Suez và Panama
	- Khái quát về lịch sử của kênh đào Xuyê và Panama.
- Xác định được vị trí trên bản đồ thế giới
	Phân tích được những lợi ích và tổn thất do kênh đào mang lại
 
	Xử lí số liệu để tìm ra khoảng cách được rút ngắn khi có kênh đào
	Tổng hợp các kiến thức để viết hoàn chỉnh một báo cáo về kênh đào Xuyê và Panama
 
 


 
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A. Tình huống xuất phát (5 phút)
1. Mục tiêu
- Tạo cho học sinh sự hứng thú để tiếp thu kiến thức của bài học.
- Trình bày được đặc điểm kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma 
- Tìm ra những nội dung chưa biết từ đó bổ sung và khắc sâu những kiến thức của bài học cho HS
2. Phương pháp/ kỹ thuật dạy học
- Sử dụng phương pháp đàm thoại
3. Phương tiện
   Bản đồ thế giới, các hình ảnh liên quan
4. Tiến trình hoạt động
Bước 1: Giao nhiệm vụ:  GV cho HS quan sát một số hình ảnh/ Video  về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma….  Yêu cầu HS tìm ra nét khác biệt cơ bản nhất giữa 2 kênh đào này. (https://www.youtube.com/watch?v=Y8Ew7BaJHog)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ trong 2 phút
Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả: HS trả lời câu hỏi
Bước 4: Đánh giá: Gv quan sát, đánh giá hoạt động của HS và dẫn dắt vào bài.
 
B. Hình thành kiến thức mới
HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ KÊNH XUYÊ, PANAMA VÀ CÁC CẢNG LỚN  TRÊN BẢN ĐỒ
1. Mục tiêu
- Xác định được vị trí kênh Xuyê, Panama và các cảng lớn  trên bản đồ
- Xử lí BSL Trong sách giáo khoa. 
- Phân tích ảnh hưởng của kênh đào đối với nền kinh tế  thế giới và Ai Cập.
2. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học
- Đàm thoại gợi mở, động não, thuyết trình tích cực/ Kỹ thuật khai thác các phương tiện trực quan
- Hình thức:  cá nhân/cặp HS
3. Phương tiện
  Bản đồ tự nhiên thế giới, hoặc bản đồ tự nhiên Châu Phi, hình ảnh kênh đào Xuy-ê
4. Tiến trình hoạt động
* Bước 1: Chia nhóm (chia lớp thành 4 (8) nhóm)
* Bước 2:  Giáo viên giao phiếu học tập (Phần phụ lục), giao nhiệm vụ cho học sinh. 
- Ghi số 1 vào nước Ai Cập, số 2 vào nước Panama
- Ghi kí hiệu định vị vào vị trí kênh đào Xuyê và Panama
- Ghi tên các đại dương trên thế giới
- Tìm vị trí các cảng lớn trên thế giới

	KÍ HIỆU
	CẢNG
	QUỐC GIA

	A
	Odessa
	Ukraina

	B
	Mumbai
	Ấn Độ

	C
	Minaal ahmadi
	Kuwait

	D
	Genova
	Italia

	E
	Baltimore
	Hoa Kỳ

	F
	Rotterdam
	Hà Lan

	G
	Balikpapan
	Indonesia



* Bước 3: Hs thực hiện thực hiện nhiệm vụ theo nhóm. 
* Bước 4:  Giáo viên công bố kết quả, cho các nhóm kiểm tra chéo và chuẩn kiến thức.

HOẠT ĐỘNG 2:  TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG RÚT NGẮN.
1. Mục tiêu
- Nối các tuyến đường hàng hải quốc tế bằng con đường đi vòng qua Châu Phi và trực tiếp đi qua Suez
- Tính được quãng đường rút ngắn.
- Rút ra được các lợi ích của việc xây dựng các kênh đào
2. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học
 - Đàm thoại gợi mở, động não, thuyết trình tích cực/ Kỹ thuật khai thác các phương tiện trực quan
 - Hình thức:  Nhóm
3. Phương tiện
- Phương tiện trực quan: lược đồ câm, phiếu học tập, bút chì, bút đỏ, máy tính.
4. Tiến trình hoạt động
Bước 1:  giáo viên giao tiếp nhiệm vụ cho học sinh như sau
1. Dùng bút chì vẽ tuyến đường đi vòng qua Châu Phi
2. Dùng bút đỏ vẽ tuyến qua kênh đào Suez
3. Tính số hải lí được rút ngắn
4. Tính số % quãng đường rút ngắn
 + Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách Vòng châu Phi/Nam Mĩ - Khoảng cách qua Xuy-ê/Panama đơn vị: hải lí)
[image: HÃ¬nh áº£nh cÃ³ liÃªn quan] +  % quãng đường rút ngắn = Quãng đường rút ngắn / khoảng cách vòng châu Phi/Nam Mĩ ) * 100% (đơn vị: %)
Bước 2:  học sinh tiếp nhận và phân chia công việc để cùng thực hiện trong nhóm.
Bước 3: học sinh dán  sản phẩm của mình  trên bảng,  so  sánh và nhận xét với các nhóm còn lại.  
Bước 4: Giáo viên chỉnh sửa với những sản phẩm chưa trên xác;  tuyên dương các nhóm hoàn thành tốt. 


Quãng đường vận chuyển được rút ngắn khi qua kênh Xuyê
	Tuyến
	Khoảng cách ( hải lí)
	Quãng đường được rút ngắn

	
	Qua Xuyê
	Vòng qua Châu Phi
	Hải lí
	%

	Ô-đet-xa – Mum – bai
( Bom – bay)
	4198
	11818
	7620
	64,5

	Mi-na al A-hma-đi – Giê-noa
	4705
	11069
	6364
	57,5

	Mi-na al A-hma-đi – Rôt-tec-đam
	5560
	11932
	6372
	53,4

	Mi-na al A-hma-đi – Ban-ti-mo
	8681
	12039
	3358
	27,9

	Ba-lik-pa-pan - Rôt-tec-đam
	9303
	12081
	2778
	23,0


 
HOẠT ĐỘNG 3:  TÓM TẮT LỢI ÍCH KHI CÓ KÊNH ĐÀO SUEZ, PANAMA (GẠCH Ý, NGẮN GỌN)
1. Mục tiêu
- Rút ra được các lợi ích của việc xây dựng các kênh đào
- Học sinh biết các thông tin cơ bản của các kênh đào
2. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học
- Đàm thoại gợi mở, động não, thuyết trình tích cực/ Kỹ thuật khai thác các phương tiện trực quan
- Hình thức:  Nhóm
3. Phương tiện
- Phương tiện trực quan: Phiếu học tập, sách giáo khoa
4. Tiến trình hoạt động
* Bước 1: Gv chia lớp thành 8 nhóm và giao nhiệm 
* Bước 2:  Thảo luận và điền vào phiếu học tập các thông tin còn thiếu
NHÓM CHẴN 
Dựa vào thông tin trên Infographic, điền vào phần thông tin còn thiếu bên dưới.
- Kênh đào Xuy-ê nằm ở …………… Châu Phi (Thuộc Ai Cập) nối liền giữa biển …………… và ……………
- Năm khởi công …………… và đưa vào sử dụng năm ……………
- Chiều dài : …………… km , chiều rộng: ……………
- Trọng tải tàu qua: ……………
- Thời gian qua kênh : ……………
- Nước quản lí : Trước kia từ 11/1869 đến 6/1956 thuộc ……………, từ 6/1956 đến nay thuộc Ai Cập.
- Không cần ……………
(Cho Hs xem clip Âu tàu và giải thích tại sao với Panama cần phải có tại link:
* Bước 3: Hs trình bày
* Bước 4:  Giáo viên kiểm tra và chuẩn kiến thức.
KÊNH ĐÀO  SUEZ
(https://tinyurl.com/yxr9zhms )

NHÓM LẺ 
Dựa vào thông tin trên Infographic, điền vào phần thông tin còn thiếu bên dưới.
  - Kênh đào Panama thuộc đất nước …………… Cắt ngang eo đất Panama ;  nối …………… và ……………
2/ Vài nét  về lịch sử kênh đào Panama
- Khởi công:  năm ……………
- Hoàn thành: ……………
- Chiều dài: ……………km, chiều rộng: ……………km.
- Trọng tải tàu có thể qua: ……………nghìn tấn đến ……………
 nghìn tấn.
- Thời gian qua kênh: ……………
- Kênh phải xây dựng ……………
- Hoa Kì kiểm soát kênh từ năm ……………
- ……………kênh được trao trả hoàn toàn cho nhân dân Panama. 

 
	ĐỐI VỚI THẾ GIỚI
	ĐỐI VỚI AI CẬP

	- Kênh Xuy – ê là con đường ngắn nhất nối Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương
- Nối liền hai khu công nghiệp ở Tây Âu với khu vực Đông Nam Á và Nam Á giàu tài nguyên.
- Giảm được chi phí vận tải
hạ được giá thành sản phẩm
- Vận chuyển hàng hóa nhanh, an toàn, tránh được thiên tai.
	- Đem lại nguồn thu lớn cho Ai Cập thông qua thuế quan,...
- Giao lưu buôn bán trên thế giới


KÊNH ĐÀO PANAMA
 
	ĐỐI VỚI THẾ GIỚI
	Ý NGHĨA VIỆC HOA KÌ TRAO TRẢ KÊNH PA NA-MA

	- Kênh Pa-na-ma là con đường ngắn nhất nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương
- Giúp cho kinh tế bờ đông tây của khu vực Mĩ La-tinh, Hoa Kì xích lại gần nhau hơn. 
- Rút ngắn được khoảng cách giữa Hoa Kì với các nước vùng châu Á - Thái Bình Dương
- Giao lưu kinh tế được dễ dàng; mở rộng thị trường, giảm chi phí vận tải, giảm giá thành sản phẩm, an toàn cho người và hàng hoá. 
	- Đem lại nguồn thu lớn từ thuế hải quan khi qua kênh đào cho Panama.
- Khẳng định quyền làm chủ của đất nước Panama.


C. Luyện tập và nâng cao (5 phút)
1. Mục tiêu
- Củng cố nội dung bài học
2. Phương pháp dạy học
- Học sinh làm việc cá nhân, hình thức làm trắc nghiệm, chơi trò chơi “RUNG CHUÔNG VÀNG”
3. Phương tiện
- Máy chiếu câu hỏi TN
- HS: bảng trả lời A, B, C, D
4. Tiến trình hoạt động
Bước 1. Chọn MC và 2 thư kí, quy định luật chơi.
Bước 2. Chơi trò chơi
CÂU HỎI
                    	
Câu 1: Kênh nào sau đây nối liền Địa Trung Hải và Biển Đỏ?
A. Kênh Xuy-ê. 	                         	B. Kênh Pa-na-ma.
C. Kênh Ki-en.                               	D. Kênh Xtốc-khôm.
Câu 2. Hiện tại kênh đào Xuy – Ê thuộc chủ quyền của quốc gia nào sau đây?
 	A. Pháp.                                      	B. Ai Cập.
 	C. Panama.                                  	D. Ả rập Xê Út.
Câu 3. Kênh đào Panama trước đây thuộc chủ quyền của
 	A. Pháp.                                      	B. Ai Cập.
 	C. Panama.                                  	D. Hoa Kì.
Câu 4: Khi kênh đào Xuy-ê bị đóng cửa các nước bị tổn thất lớn nhất là
 	A. Các nước Mĩ la tinh.                	B. Hoa Kì.
 	C. A-rập Xê-út.                            	D. Các nước ven Địa Trung Hải Và Biển Đen.
Câu 5: Tại sao tàu qua kênh Xuy-ê không cần âu tàu như ở kênh Pa-na-ma ?
 	A. Do kênh được đào sâu, rộng hơn.
 	B. Do các tàu được đầu tư kĩ thuật tốt hơn.
 	C. Do mực nước biển ở Địa Trung Hải và vịnh Xuy-ê gần như bằng nhau.
 	D. Do mực nước biển ở Địa Trung Hải và vịnh Xuy-ê chênh lệch nhau
Câu 6: Kênh đào Xuy-ê có vai trò quan trọng đối với việc vận chuyển hàng hóa nào sau đây từ các nước Trung Đông đến các nền kinh tế phát triển ?
 	A. Lương thực, thực phẩm.                 	B. Hàng tiêu dùng.
 	C. Máy móc công nghiệp.                   	D. Dầu mỏ.
Câu 7:  Dựa vào bản đồ tự nhiên thế giới cho biết, Kênh đào Pa-na-ma nối liền
        	A. Địa Trung Hải và Biển Đỏ.          	
B. Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương.
       	C. Đại Tây Dương và Địa Trung Hải.         	
D. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
D. Vận dụng và mở rộng (3 phút) Cho tìm hiểu ở nhà
1. Mục tiêu (Kiến thức, kĩ năng…)
Xác định các cảng biển và các tuyến đường rút ngắn khi đi qua kênh Panama
2. Chuẩn bị: GV chuẩn bị vấn đề
3. Tiến trình hoạt động
Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho học sinh như sau
1. Dùng bút chì vẽ tuyến đường đi vòng qua Nam Mĩ 
2. Dùng bút đỏ vẽ tuyến qua kênh đào Panama
3. Tính số hải lí được rút ngắn
4. Tính số % quãng đường rút ngắn
+ Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách Vòng Nam Mĩ - Khoảng cách qua Panama đơn vị: hải lí)
 +  % quãng đường rút ngắn = Quãng đường rút ngắn / khoảng cách vòng Nam Mĩ ) * 100% (đơn vị: %)
Bước 2:  học sinh tiếp nhận để làm việc ở nhà
E. Phụ lục 

[image: Cang bien]

[image: https://images.kienthuc.net.vn/uploaded/minhbich/2013_08_22/worldmap_xkeh.png] [image: https://assets.weforum.org/wp-content/uploads/2015/07/suezcanal2.png] [image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho suez  infographic]
Tuần ……… - Ngày soạn: ………………………
PPCT: Tiết …………………… 
Bài 40. ĐỊA LÍ NGÀNH THƯƠNG MẠI
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
· Phân tích đặc điểm và cơ chế hoạt động của thị trường.
· Đánh giá được vai trò của ngành thương mại đối với kinh tế và đời sống nhân dân.
· Trình bày được khái niệm cán cân xuất nhập khẩu.
· Trình bày được đặc điểm của thị trường TG, một số xu hướng trong hoạt động của thị trường hiện nay.
· Mô tả một số nét về vai trò của các tổ chức thương mại TG.
· Kể tên các cường quốc thương mại, các đồng tiền có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới.
2. Kĩ năng
- Phân tích các hình ảnh, bản đồ, biểu đồ trong bài học.
- Xử lí, so sánh các số liệu SGK với số liệu hiện tại, tính toán các vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu trong giới hạn bài học.
3. Thái độ
- Hình thành kiến thức về qui luật hoạt động của thị trường, hiểu và áp dụng trong đời sống nếu có thể.
- Định hướng tiêu dùng cho gia đình và người thân.
4.  Năng lực hình thành
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo.
- Năng lực chuyên biệt:
+ Năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ.
+ Năng lực sử dụng bản đồ
+ Năng lực sử dụng số liệu thống kê
+ Phân tích bảng số liệu về kinh tế xã hội của các nước
+ Năng lực sử dụng tranh ảnh địa lý, video clip.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên
· Các sơ đồ trong SGK (phóng to).
· Sơ đồ tỉ trọng buôn bán hàng hoá giữa các vùng và bên trong các vùng năm 2001 (phóng to).
· Sơ đồ đơn giản về hoạt động của thị trường.
· Thông tin phản hồi trò chơi khởi động.
2. Chuẩn bị của học sinh
- SGK, máy tính cá nhân.
- Tài liệu tham khảo có liên quan đến bài học.

III.  BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	- Các khái niệm về thị trường, thương mại, cán cân thương mại.
- Vai trò của thương mại
- Các cường quốc, tổ chức về thương mại trên thế giới.
	- Đặc điểm của thị trường  qui luật cung cầu.
- Cán cân thương mại.
	- Phân tích biểu đồ, các bảng số liệu.
- Tính cán cân thương mại  xuất siêu, nhập siêu.
	- Liên hệ tình hình ngoại thương trong nước, các vấn đề liên quan.



IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	
C. Tình huống xuất phát (5 phút)
1. Mục tiêu: 
- Tạo hứng khởi cho bài học, phát triển năng lực giao tiếp, thống kê và ghi nhớ của học sinh.
- Kiểm tra kiến thức của học sinh.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học:
- Trò chơi “Nhà buôn thông thái”
3. Phương tiện: phấn, bảng, giấy nháp, phiếu học tập.
4. Tiến trình hoạt động:
- Bước 1: GV phân nhóm 4 HS, giao mỗi nhóm 1 phiếu học tập, học sinh thực hiện nội dung yêu cầu và đối chiếu kết quả lên bảng.
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm: Mỗi nhóm có thời gian 3 phút để hoàn thành phiếu và ghi kết quả lên bảng.

Câu 1: Trong các hiện vật được nêu bên dưới, vật nào đã từng được sử dụng như TIỀN để trao đổi hàng hóa trong lịch sử phát triển của thương mại? (gạch chân phương án được chọn).
- Lông chim; Vỏ sò; Đá quí; Vàng; Bạc; Đồng; Muối; Gạo; Đường; Da thú; Đá; Nắp chai; Cây trồng; Vật nuôi; Quần áo; Hồ tiêu; Cà phê; Cao su.
Câu 2: Tiền giấy xuất hiện đầu tiên ở quốc gia nào?
Đáp án: .................................................................................................................
Câu 3: Giải bài toán sau:
10 cái vỏ sò sẽ đổi được 1 cái áo; 10 cái áo đổi được 5 đấu gạo; 50 đấu gạo đổi được 1 con bò. Hỏi cần bao nhiêu vỏ sò để đổi được 1 con bò?
Đáp án: ......................................................................................................................


- Bước 3: GV tổng kết, nhận xét và chấm điểm  phong danh hiệu  vào bài (nói sơ lược về lịch sử ra đời của vật ngang giá; các hình thức trao đổi hàng hóa)
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Câu 1: Trong các hiện vật được nêu bên dưới, vật nào đã từng được sử dụng như TIỀN để trao đổi hàng hóa trong lịch sử phát triển của thương mại? (gạch chân phương án được chọn). 
- Lông chim; Vỏ sò; Đá quí; Vàng; Bạc; Đồng; Da thú; Nắp chai
Câu 2: Tiền giấy xuất hiện đầu tiên ở quốc gia nào?
Đáp án: Trung Quốc
Câu 3: Giải bài toán sau:
10 cái vỏ sò sẽ đổi được 1 cái áo; 10 cái áo đổi được 5 đấu gạo; 50 đấu gạo đổi được 1 con bò. Hỏi cần bao nhiêu vỏ sò để đổi được 1 con bò?
Đáp án: 





B. Hình thành kiến thức mới
HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU VỀ THỊ TRƯỜNG  (10 phút)
1. Mục tiêu:
- Trình bày được một số khái niệm về thị trường.
- Hiểu được qui luật cung – cầu.
2. Phương pháp:
- Liệt kê, phân tích, làm việc cá nhân.
3. Phương tiện: 
- Sơ đồ đơn giản về hoạt động của thị trường.
- Phiếu học tập.
4. Tiến trình hoạt động: 
Các bước thực hiện:
- Bước 1: GV yêu cầu học sinh:
[image: https://onthidialy.files.wordpress.com/2015/06/sc6a1-c491e1bb93-c491c6a1n-gie1baa3n-ve1bb81-hoe1baa1t-c491e1bb99ng-ce1bba7a-the1bb8b-trc6b0e1bb9dng1.png]+ Quan sát sơ đồ hoạt động của thị trường – tự rút ra khái niệm thị trường.
+ Kể tên một số hàng hoá được bày bán ở một hàng tạp hoá gần nhà  nêu khái niệm hàng hoá.
+ Trả lời câu hỏi: 
· Vật ngang giá là gì? Tại sao không dùng hàng hoá để trao đổi với nhau mà dùng Tiền? Khi chưa có tiền, con người sử dụng những gì làm vật ngang giá (trò chơi khởi động)?
· Qui luật cung cầu là gì? 
- Bước 2: HS hoàn thành bảng (PHT) ; nêu ví dụ thực tế cho từng trường hợp (cung > cầu ; cung < cầu; cung = cầu)
	Quan hệ cung - cầu
	Hàng hóa
	Giá cả
	Người được lợi
	Người bị thiệt

	Cung > Cầu
	Dư thừa
	Rẻ
	Người tiêu dùng
	Người SX

	Cung < Cầu
	Thiếu
	Đắt
	Người SX
	Người tiêu dùng

	Cung = Cầu
	Đủ
	Hợp lí
	Cả 2 cùng có lợi



(Chữ màu đỏ là phần học sinh cần phải làm, GV kẻ bảng không có nội dung này lên bảng, gọi 4 HS lên điền vào).
- Bước 3: GV chốt kiến thức và giảng giải cho mỗi nội dung, hướng dẫn ghi bài, có thể cho HS xem infographic về tiền tệ (phụ lục).

	NỘI DUNG

	I. Thị trường
· Một số khái niệm
1. Thị trường: Là nơi gặp gỡ giữa người mua và người bán.
2. Hàng hóa: Là vật được đem ra mua, bán trên thị trường.
3. Vật ngang giá: Là thước đo giá trị của hàng hoá. Vật ngang giá hiện đại là tiền.
· Hoạt động: thị trường hoạt động theo quy luật cung cầu.
(Phụ lục – phiếu học tập)



HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu về NGÀNH THƯƠNG MẠI (15 phút)
1. Mục tiêu:
- Trình bày được một số khái niệm về thương mại.
- Đánh giá được vai trò của thương mại
- Nắm được các công thức tính trong hoạt động ngoại thương, về xuất siêu, nhập siêu, cán cân thương mại  tính được các dữ liệu liên quan trong công thức.
2. Phương pháp:
- Liệt kê, phân tích, làm việc theo nhóm
3. Phương tiện: SGK, phiếu học tập (in trên giấy A3).
4. Tiến trình hoạt động: 
- Bước 1: GV chia lớp thành các nhóm nhỏ, phát phiếu HT, HS dựa vào sách giáo khoa, vốn hiểu biết thảo luận theo gợi ý:
- Trình bày vai trò ngành thương mại. 
- Phân loại thương mại: 
+ Ngành nội thương có vai trò gì? Tại sao sự phát triển của ngành nội thương sẽ thúc đẩy sự phân công lao động theo lãnh thổ giữa các vùng?
+ Ngành ngoại thương có vai trò gì?
- Hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu có mối quan hệ với nhau như thế nào? Tại sao nói thông qua việc đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, nền kinh tế trong nước sẽ có động lực mạnh mẽ để phát triển?
- Bước 2: HS các nhóm hoàn thành phiếu học tập trong thời gian 7 phút.
- Bước 3: GV chỉ định đại diện 1 nhóm trình bày, các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung kiến thức. 
- Bước 4: GV đưa thông tin phản hồi, chốt kiến thức, hướng dẫn ghi bài.
	NỘI DUNG

	Thông tin phản hồi





	Phiếu học tập

	Điền nội dung còn thiếu vào chỗ trống:
1. Vai trò của thương mại:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Phân loại thương mại: gồm …… nhóm ngành:
- Ngành nội thương:…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Ngành ngoại thương:…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Hoạt động ngoại thương/xuất – nhập khẩu:
a. Cán cân xuất nhập khẩu:
+ Khái niệm: Là ………………………… giữa giá trị hàng xuất khẩu và giá trị hàng nhập khẩu.
CCTM = 

+ Công thức tính: 


X: giá trị xuất khẩu. N: giá trị nhập khẩu.
+ Đặc điểm::
-Xuất khẩu  > nhập khẩu: 	
-Xuất khẩu <  nhập khẩu: 	
-Xuất khẩu =  nhập khẩu: 	 
	(cân bằng)
b. Cơ cấu xuất nhập khẩu:
+ Khái niệm: ………………………….. giữa giá trị xuất hay giá trị nhập khẩu so với tổng giá trị xuất nhập khẩu.
+ Công thức: 
%X = 

%N = 	                               hoặc %N = 100% ……………





+ Đặc điểm:
-Xuất > 50%: 	
-Nhập > 50%: 	
-Xuất = Nhập = 50%: 	
c. Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu:
+ Các nước đang phát triển:
-Xuất: 	
-Nhập: 	
+ Các nước phát triển: …………………………………………………………………


HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
(8 phút)
1. Mục tiêu:
- Nêu được các đặc điểm của thị trường thế giới hiện nay.
- Kể tên các cường quốc thương mại, các đồng tiền có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới.
2. Phương pháp:
- Làm việc cá nhân
- Phân tích biểu đồ, bản đồ  kết luận
- Tìm kiếm thông tin từ internet
3. Phương tiện:
- Hình ảnh về tiền tệ.
- Hình 40 phóng to
- Bảng 40.1 (số liệu mới).
Bảng số liệu về giá trị xuất, nhập khẩu hàng hoá của 10 nước có tổng giá trị xuất, nhập khẩu đứng đầu thế giới năm 2015 (trang 156)
(Đơn vị: tỉ USD)
	STT
	Nước
	Tống giá trị xuất nhập khẩu
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu
	Cán cân xuất nhập khẩu

	1
	Trung Quốc (gồm cả Hồng Kông)
	5027
	2786
	2241
	545

	2
	Hoa Kì
	3813
	1505
	2308
	-803

	3
	CHLB Đức
	2379
	1329
	1050
	279

	4
	Nhật Bản
	1273
	625
	648
	-23

	5
	Anh 
	1086
	460
	626
	-166

	6
	Pháp
	1079
	506
	573
	-67

	7
	Hà Lan
	1073
	567
	506
	61

	8
	Hàn Quốc
	963
	527
	436
	91

	9
	I-ta-li-a
	868
	459
	409
	50

	10
	Ca-na-đa
	844
	408
	436
	-28




4. Tiến trình hoạt động: 
- Bước 1: GV yêu cầu dựa vào SGK và kiến thức bản thân, trả lời nhanh các câu hỏi bên dưới:
- Bước 2: HS vừa trả lời các câu hỏi vừa ghi bài, GV gợi ý cho học sinh làm việc, tổng kết kiến thức, hướng dẫn ghi bài.
· Xu thế chung trong sự phát triển nền kinh tế thế giới hiện nay là gì?
· Khối lượng hàng hóa buôn bán trên thị trường thế giới thay đổi như thế nào theo thời gian?
· Dựa vào hình 40:
+ Nhận xét về tỉ trọng buôn bán nội vùng giữa các nước, khu vực.
+ Nhận xét tỉ trong buôn bán so với toàn thế giới của các nước, khu vực.
· Dựa vào bảng 40.1 (trang 156 SGK Địa lý 10), rút ra nhận xét về tình hình xuất nhập khẩu của một số nước có nền ngoại thương phát triển hàng đầu trên thế giới năm 2015.
· Kể tên các ngoại tệ mạnh trong hệ thống tiền tệ thế giới hiện nay.


	NỘI DUNG CHÍNH

	III. Đặc điểm của thị trường thế giới
- Toàn cầu hoá nền kinh tế là xu thế quan trọng nhất.
- Khối lượng buôn bán trên toàn TG tăng liên tục trong những năm qua.
- Châu Âu, châu Á, Bắc Mĩ có tỉ trọng buôn bán trong nội vùng và trên TG đều lớn.
- Ba trung tâm buôn bán lớn nhất TG là Hoa Kì, Tây Âu, Nhật Bản.
- Hoa Kì, CHLB Đức, Nhật Bản, Anh, Pháp là các cường quốc về xuất nhập khẩu => đồng tiền của các nước này là  ngoại tệ mạnh trong hệ thống tiền tệ TG.




C. Hoạt động luyện tập (5 phút)
1. Mục tiêu:
- Củng cố kiến thức, ghi nhớ bài học
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học:
- Giải bài tập
3. Tiến trình hoạt động:
- Bước 1: GV ghi nhanh nội dung bài tập lên bảng cho HS làm hoặc có thể viết sẵn trên giấy A1 rồi dán lên bảng. Câu 1: Năm 2017, giá trị xuất khẩu của Hoa Kì là 1250 tỉ USD; giá trị nhập khẩu là 2160 tỉ USD. Hãy tính:
a. Cán cân thương mại của Hoa Kì.
b. Cơ cấu xuất nhập khẩu của Hoa Kì.
c. Rút ra nhận xét
Câu 2: Năm 2017, giá trị xuất khẩu của Trung Quốc là 2410 tỉ USD ; giá trị nhập khẩu là 1540 tỉ USD. Hãy tính:
a. Cán cân thương mại của Trung Quốc.
b. Cơ cấu xuất nhập khẩu của Trung Quốc.
c. Rút ra nhận xét


- Bước 2: HS làm bài trong vòng 3 phút.
- Bước 3: GV gọi 1 số HS mang tập lên chấm điểm (có thể cho xung phong chấm 10 HS làm nhanh nhất)

D. Hoạt động nối tiếp - hướng dẫn học tự học (2 phút)
- Gv hướng dẫn HS về nhà làm bài tập 3 trang 157 SGK.
- Chuẩn bị trước bài 41.

V. PHỤ LỤC 
Phiếu học tập của Hoạt động 1

	Quan hệ cung - cầu
	Hàng hóa
	Giá cả
	Người được lợi
	Người bị thiệt

	Cung > Cầu
	Dư thừa
	Rẻ
	Người tiêu dùng
	Người SX

	Cung < Cầu
	Thiếu
	Đắt
	Người SX
	Người tiêu dùng

	Cung = Cầu
	Đủ
	Hợp lí
	Cả 2 cùng có lợi




THÔNG TIN PHẢN HỒI Hoạt động 2

3. Hoạt động ngoại thương/xuất – nhập khẩu
a. Cán cân xuất nhập khẩu:
+ Khái niệm: Là HIỆU SỐ giữa giá trị hàng xuất khẩu và giá trị hàng nhập khẩu.
CCTM = X - N

+ Công thức tính: 

X: giá trị xuất khẩu.
N: giá trị nhập khẩu.
+ Đặc điểm::
-Xuất khẩu  > nhập khẩu: CÁN CÂN TM DƯƠNG => XUẤT SIÊU
-Xuất khẩu <  nhập khẩu: CÁN CÂN TM ÂM => NHẬP SIÊU
-Xuất khẩu =  nhập khẩu: CÁN CÂN TM CÂN ĐỐI 
	(cân bằng)
b. Cơ cấu xuất nhập khẩu:
+Khái niệm: TỈ SỐ giữa giá trị xuất hay giá trị nhập khẩu so với tổng giá trị xuất nhập khẩu.
+ Công thức: 
	      X.100
%X = 
	     X + N

	         N.100
%N = 	     
     X + N                          hoặc     %N = 100% - %X


+ Đặc điểm:
- Xuất > 50%: XUẤT SIÊU
- Nhập > 50%: NHẬP SIÊU
- Xuất = Nhập = 50%: CƠ CẤU CÂN BẰNG
c. Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu:
+ Các nước đang phát triển:
- Xuất: sản phẩm công nghiệp nhẹ, nguyên liệu khoáng sản, lâm sản, cây công nghiệp.
- Nhập: lương thực – thực phẩm, máy móc, thiết bị, sản phẩm công nghiệp chế biến
+ Các nước phát triển: ngược lại.




[image: ][image: ]
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BÀI 41. MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

[image: ]I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Trình bày được các khái niệm về môi trường, chức năng và vai trò của MT đến sự phát triển xã hội loài người.
- Phân biệt được MT tự nhiên và MT nhân tạo.
- Chứng minh được quan điểm hoàn cảnh địa lí quyết định là sai lầm.
- Phát biểu được khái niệm tài nguyên thiên nhiên và phân loại được tài nguyên theo nhiều cách.
2. Kỹ năng
- Phân tích sơ đồ tài nguyên thiên nhiên, môi trường sống của con người.
3. Thái độ
- Lên án các hành vi phá hoại MT, làm thất thoát tài nguyên thiên nhiên quốc gia, làm ảnh hưởng đến không gian sống của con người.
- Nói “không” với rác thải nhựa, HÃY PHÂN LOẠI RÁC
[image: ]- Có quan điểm đúng đắn về vai trò của môi trường tự nhiên trong sự phát triển xã hội loài người: Sự phát triển của MT tự nhiên bao giờ cũng diễn ra chậm hơn sự phát triển của xã hội loài người. Phương thức sản xuất (sức sản xuất và quan hệ sản xuất) sẽ quyết định sự phát triển của xã hội loài người.
https://www.elle.vn/bi-quyet-song/cau-noi-bao-ve-moi-truong
4. Năng lực hình thành
    a. Năng lực chung: 
- Năng lực tự học thông qua việc nghiên cứu, tìm tòi tài liệu.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua việc trao đổi, phân tích, đề xuất giải pháp với các vấn đề thực tiễn
- Năng lực ngôn ngữ thông qua việc trình bày thông tin, phản bác, lập luận…
- Năng lực tư duy phản biện thông qua việc nghiên cứu, đánh giá vấn đề từ đó nêu lên quan điểm cá nhân, phản bác ý kiến thông qua các dẫn chứng khoa học, đáng tin cậy.
    b. Năng lực chuyên biệt: Năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, năng lực sử dụng lược đồ, sơ đồ, khai thác hình ảnh trực quan.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Hình ảnh, video nói về thực trạng môi trường hiện nay, tuyên truyền ý thức BVMT
- Phiếu học tập
2. Chuẩn bị của học sinh
- Hình ảnh về thực trạng MT hiện nay
- SGK, dụng cụ học tập.
III. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH THÀNH
	Nội
dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	- Trình bày được các khái niệm về môi trường, chức năng và vai trò của MT đến sự phát triển xã hội loài người.
- Phát biểu được khái niệm tài nguyên thiên nhiên và phân loại được tài nguyên theo nhiều cách.
	- Phân tích sơ đồ tài nguyên thiên nhiên, môi trường sống của con người.

	- Phân biệt được MT tự nhiên và MT nhân tạo.
- Chứng minh được quan điểm hoàn cảnh địa lí quyết định là sai lầm.
- Lấy được ví dụ minh họa cho chức năng của MT.
	- Đưa ra 5 giải pháp bảo vệ môi trường và 5 giải pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
https://www.elle.vn/bi-quyet-song/nhung-viec-nho-minh-lam-de-bao-ve-moi-truong



IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A. Tình huống xuất phát (5 phút)
1. Mục tiêu
- Tạo hứng thú học tập
- Liên kết nội dung bài học mới
2. Phương pháp dạy học: 
- Trò chơi: Đoán từ
- Khai thác hình ảnh trực quan
3. Phương tiện
- Bộ từ ngữ dùng đoán từ.
4. Tiến trình hoạt động
· Phương án 1:
- Bước 1: GV giới thiệu thể lệ trò chơi đoán từ
+ Người gợi ý không lặp từ, tách từ có trong khái niệm
+ Người đoán từ đoán nhanh chóng trong 5 tiếng đếm
- Bước 2: Thực hiện trò chơi. Các từ khóa: 
Môi trường, ô nhiễm, tài nguyên thiên nhiên, Trái Đất, môi trường tự nhiên, môi trường nhân tạo, khoáng sản, năng lượng Mặt Trời, Nước, Đất, khí hậu
- Bước 3: Tổng kết điểm, đánh giá, liên hệ kiến thức mới để vào bài.
· Phương án 2:
- Bước 1: Cho HS xem 16 bức ảnh về thực trạng ô nhiễm MT trên TG
[image: ]https://soha.vn/16-buc-anh-ve-thuc-trang-o-nhiem-moi-truong-khien-the-gioi-giat-minh-20180815124249038.htm
Hoặc xem video: “con người tàn phá môi trường như thế nào” (Youtube)
- Bước 2: Giáo viên giao nhiệm vụ: Think – Pair – Share
· Think: Học sinh làm việc cá nhân và viết cảm nghĩ của mình sau khi xem các hình ảnh đó không quá 50 từ. Thời gian là 2 phút – ghi ra giấy note 
· Pair: Sau đó học sinh có 1 phút để chia sẻ cặp đôi với nhau.
· Share: Học sinh được mời chia sẻ. Giáo viên gọi ngẫu nhiên và mỗi bạn sẽ nêu 1 cảm nhận mà không trùng lắp với ý của những bạn nói trước. (2 phút)
- Bước 3: Sau khi học sinh chia sẻ cảm nghĩ. Giáo viên liên kết vào bài mới.
B. Hình thành kiến thức
Hoạt động 1: Tìm hiểu Môi trường (5 phút).
1. Mục tiêu
[image: ]- Trình bày được các khái niệm về môi trường, môi trường sống của con người.
- Phân biệt được MT tự nhiên và MT nhân tạo.
2. Phương pháp dạy học
- Cả lớp/Đọc tích cực
3. Phương tiện
- SGK, giấy note
- Link tham khảo: https://qcvn.com.vn/moi-truong-la-gi-va-phan-tich-yeu-to-moi-truong-tu-nhien/
4. Tiến trình hoạt động
- Bước 1: GV nêu câu hỏi/yêu cầu định hướng HS đọc bài
· Nội dung đọc: phần I. Môi trường.
· Thời gian đọc: 3 phút
· Câu hỏi định hướng: 
1) [image: ]Môi trường xung quanh (Môi trường địa lí) là gì?
2) Môi trường sống của con người được hiểu như thế nào? Nó được chia làm mấy loại môi trường? Lấy ví dụ cho từng loại môi trường đó.
3) Nêu sự khác nhau cơ bản của môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo.
- Bước 2:  HS làm việc cá nhân:
+ Đoán trước khi đọc: Để làm việc này, HS cần đọc lướt qua mục I để tìm ra những gợi ý từ/cụm từ quan trọng.
+ Đọc và đoán nội dung : HS đọc mục I và biết liên tưởng tới những gì mình đã biết và đoán nội dung khi đọc những từ hay khái niệm mà các em phải tìm ra.
+ Tìm ý chính: HS tìm ra ý chính của mục I qua việc tập trung vào các ý quan trọng theo câu hỏi định hướng.
+ Gạch chân hoặc viết ra giấy note các ý chính
- Bước 3:   HS chia sẻ kết quả đọc của mình theo nhóm 2, hoặc 4 và giải thích cho nhau thắc mắc (nếu có), thống nhất với nhau ý chính của mục I.
[image: ]- Bước 4:   HS nêu câu hỏi để GV giải đáp (nếu có) và GV chốt kiến thức.
	NỘI DUNG
I. Môi trường
· Môi trường xung quanh hay môi trường địa lí là không gian bao quanh Trái Đất, có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.
· Môi trường sống của con người là tất cả hoàn cảnh bao quanh con người có ảnh hưởng đến sự sống phát triển của con người.
· Môi trường sống của con người gồm:
· Môi trường tự nhiên: Gồm tất cả những gì thuộc về tự nhiên ở xung quanh con người, có mối quan hệ trực tiếp hay gián tiếp đến sự sinh trưởng, phát triển và tồn tại của con người
· [image: ]Môi trường xã hội: Bao gồm các mối quan hệ xã hội trong sản xuất, trong phân phối, trong giao tiếp.
· Môi trường nhân tạo: Bao gồm các đối tượng lao động do con người sản xuất ra và chịu sự chi phối của con người.Đảo nổi Ôrsos

· Sự khác nhau giữa môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo: 
· Môi trường tự nhiên: xuất hiện trên bề mặt trái đất không phụ thuộc vào con người, con người tác động vào môi trường tự nhiên thay đổi, nhưng các thành phần tự nhiên vẫn phát triển theo quy luật tự nhiên.
· Môi trường nhân tạo: là kết quả lao động của con người, phụ thuộc vào con người, con người không tác động vào thì các thành phần của môi trường nhân tạo sẽ bị hủy hoại.




Hoạt động 2: Tìm hiểu về Chức năng của môi trường, vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loài người (15 phút)
1. Mục tiêu
- Trình bày được chức năng và vai trò của MT đến sự phát triển xã hội loài người.
- Chứng minh được quan điểm hoàn cảnh địa lí quyết định đến sự phát triển xã hội loài người là sai lầm.
2. Phương pháp dạy học: 
- Thảo luận nhóm/kỹ thuật bể cá
3. Phương tiện
4. Tiến trình hoạt động
- Bước 1: GV bố trí bể cá và hướng dẫn nhiệm vụ:
· Một nhóm HS ngồi giữa lớp và thảo luận với nhau (Thường lớp đông thì GV chia lớp thành 2 bể cùng làm việc song song theo 2 dãy bàn), còn những HS ở ngoài ngồi xung quanh ở vòng ngoài theo dõi cuộc thảo luận đó. Trong nhóm thảo luận GV để một vị trí không có người ngồi. HS tham gia nhóm quan sát có thể ngồi vào chỗ đó và đóng góp ý kiến vào cuộc thảo luận, ví dụ đưa ra một câu hỏi đối với nhóm thảo luận hoặc phát biểu ý kiến khi cuộc thảo luận bị chững lại trong nhóm.[image: ]
· Trong quá trình thảo luận, những người quan sát và  những người thảo luận sẽ thay đổi vai trò với nhau.
· Thời gian hoàn thành: 10 phút.
Câu hỏi: 
1) Môi trường địa lí có những chức năng chủ yếu nào? Tại sao chúng ta phải có biện pháp bảo vệ môi trường?
2) Hãy lấy ví dụ chứng minh rằng quan điểm hoàn cảnh địa lí quyết định là sai lầm.
- Bước 2: HS tiến hành thảo luận và có thể thay đổi vai trò với nhau.
- Bước 3: Kết thúc thảo luận. GV chuẩn kiến thức.
	[image: ]1. Chức năng 
· Là không gian sống của con người. 
· Là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên.
· Là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra.
2. Vai trò 
     Môi trường tự nhiên có vai trò rất quan trọng với xã hội loài người nhưng không có vai trò quyết định đến sự phát triển xã hội loài người (vai trò quyết định sự phát triển xã hội là phương thức sản xuất bao gồm sức sản xuất và quan hệ sản xuất).



Hoạt động 3: Tìm hiểu về Tài nguyên thiên nhiên. (15 phút)

1. Mục tiêu
2. Phương pháp dạy học: 
3. Phương tiện
4. Tiến trình hoạt động
- Bước 1:  GV chia lớp thành 8 nhóm, mỗi nhóm 4 – 6 HS và hướng dẫn thảo luận:
· Mỗi HS ngồi vào vị trí như hình vẽ minh họa
· Tập trung vào câu hỏi 
· Viết vào ô mang số của HS trả lời hoặc ý kiến của HS  (về chủ đề...). Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút.
· [image: ]Kết thúc thời gian làm việc cá nhân, các thành viên chia sẻ, thảo luận và thống nhất các câu trả lời
· Viết những ý kiến chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn trải bàn (giấy A2)
Câu hỏi định hướng:
1) Khái niệm tài nguyên
2) Phân loại tài nguyên
-  Bước 2: Cá nhân làm việc độc lập trong 3 phút.
- Bước 3: Các thành viên chia sẻ, thảo luận và thống nhất các câu trả lời. (3p)
[bookmark: _Hlk15161116]- Bước 4: Viết những ý kiến chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn trải bàn (giấy A2) (3p)
- Bước 5: GV bố thăm 1 nhóm trình bày kết quả. Các nhóm khác bổ sung (nếu có).
- Bước 6: GV chốt kiến thức.
	1. Khái niệm:
    Là các thành phần của tự nhiên mà ở trình độ nhất định của sự phát triển lực lượng sản xuất chúng được sử dụng hoặc có thể được sử dụng làm phương tiện sản xuất và làm đối tượng tiêu dùng.
2. Phân loại:
· Theo thuộc tính tự nhiên: đất, nước, khí hậu, sinh vật, khoáng sản.
· Theo công dụng kinh tế: tài nguyên nông nghiệp, công nghiệp, du lịch.
· Theo khả năng có thể hao kiệt trong quá trình sử dụng của con người:
· Tài nguyên không khôi phục được: khoáng sản.
· Tài nguyên khôi phục được: động thực vật, đất trồng. 
· Tài nguyên không bị hao kiệt: năng lượng mặt trời, không khí, nước.


C. Luyện tập và nâng cao (5 phút)
1. Mục tiêu
- Cụ thể hóa và mở rộng nội dung kiến thức khó trong bài.
- Phát triển kỹ năng quan sát thực tế, khả năng biện chứng cho HS
2. Phương pháp dạy học: 
- Hoạt động cá nhân/kỹ thuật động não
3. Phương tiện: không
4. Tiến trình hoạt động
- Bước 1: GV điều phối dẫn nhập vào chủ đề “Tài nguyên thiên nhiên” và xác định rõ các vấn đề HS cần “động não”
1) Tìm ví dụ chứng minh rằng trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, số lượng các loại tài nguyên được bổ sung không ngừng.
2) Chứng minh rằng sự tiến bộ của khoa học công nghệ có thể giúp con người giải quyết tình trạng bị đe doạ khan hiếm tài nguyên khoáng sản.
3) Chỉ ra những dấu hiệu của sự suy thoái tài nguyên đất và tài nguyên sinh vật nếu bị khai thác không hợp lí.
- Bước 2: Các thành viên đưa ra những ý kiến của mình: trong khi thu thập ý kiến, không đánh giá, nhận xét. Mục đích là huy động nhiều ý kiến tiếp nối nhau;
- Bước 3: Kết thúc việc đưa ra ý kiến;
- Bước 4: GV đánh giá, lựa chọn những câu trả lời hợp lí ghi nhận cộng điểm.


D. Vận dụng và mở rộng (3 phút) 
- Bước 1:  GV cho HS xem video:
https://www.youtube.com/watch?v=Rt_SqBhKTcU
Trả lời câu hỏi: Con người tàn phá môi trường như thế nào? Có mấy bài học được đề cập? Nêu 5 giải pháp BVMT sống của chúng ta.
- Bước 2: GV tác động vào ý thức HS trong bảo về môi trường mà hiện nay mà giới trẻ đang thực hiện rất tốt trên thế giới cũng như ở Việt Nam.
[image: ]HÃY NÓI KHÔNG VỚI ỐNG HÚT NHỰA, VẬT LIỆU NHỰA

- Bước 3: Hướng dẫn HS về nhà chuẩn bị bài 42.


V. RÚT KINH NGHIỆM
[bookmark: _Hlk16421969]……………………………………………………………………………………………………                                                               
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gợi ý trả lời câu hỏi hoạt động 2
Câu 1: Cần phải có biện pháp bảo vệ bởi môi trường quyết định đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.
Câu 2:
- Lịch sử đã cho thấy quan điểm đó là sai lầm bởi sự phát triển của môi trường bao giờ cũng diễn ra chậm hơn sự phát triển của xã hội. Ví dụ khoáng sản được hình thành cần phải trải qua thời gian rất dài, nhưng nhu cầu sử dụng của con người lại không chờ đợi điều đó.
- Trên thế giới, có rất nhiều quốc gia rất nghèo tài nguyên nhưng kinh tế lại rất phát triển, ví dụ như Nhật Bản.
- Nước ta trước đây thiếu lương thực cho người dân, nhưng đến nay đã đảm bảo đủ lương thực trong nước và trở thành nước xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới.
Gợi ý trả lời câu hỏi hoạt động phần C
Câu 1: Trong lịch sử con người mới biết đến các loại tài nguyên như không khí để thở, nước để uống, sinh vật để ăn. Con người ngày càng tiến hóa hơn và bắt đầu tìm ra các tài nguyên mới như năng lượng (nấu chín thức ăn), khai thác và sử dụng khoáng sản để tiến hành lao động sản xuất.
Ngày nay, ngoài những tài nguyên đã có, con người còn tìm ra các nguồn tài nguyên mới, đặc biệt là nguồn năng lượng sạch và hiệu quả.
Trong tương lai còn rất nhiều nguồn tài nguyên mới nữa sẽ được tìm thấy.
Câu 2: 
- Con người đã sản xuất được các loại vật liệu mới thay thế phần nào đó tài nguyên khoáng sản.
- Nhờ tiến bộ khoa học kĩ thuật và công nghệ, con người đã khai thác và sử dụng có hiệu quả các tài nguyên khoáng sản (từ than đá, ngoài sử dụng nhiệt, người ta có thể sản xuất ra vải tổng hợp, thuốc chữa bệnh,...).
- Do sự tiến bộ khoa học kĩ thuật, con người ngày càng phát hiện và khai thác được nhiều tài nguyên mới (sức nước, sức gió, năng lượng Mặt Trời,...).
Câu 3: 
- Tài nguyên đất bị thoái hóa, bạc màu, trơ sỏi đá, hoang mạc hóa.
- Tài nguyên sinh vật: các loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng hoặc biến mất hoàn toàn, các loài giảm cả về số lượng lẫn chất lượng.
  [image: ][image: ]
[image: ]
	[image: ]


Tuần ……… - Ngày soạn: ………………………
PPCT: Tiết …………………… 
Bài 42. MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
- Xác định được tầm quan trọng của việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
- Phân tích, đánh giá được các nguyên nhân, biểu hiện và hậu quả của môi trường ở các nhóm nước trên thế giới hiện nay.
- Phân tích được mối quan hệ giữa môi trường và phát triển nói chung, ở các nước phát triển và đang phát triển nói riêng.
- Trình bày được những mâu thuẫn, khó khăn mà các nước đang phát triển phải giải quyết trong mối quan hệ giữa môi trường và phát triển.
2. Kĩ năng
- Thu thập các thông tin về vấn đề môi trường của địa phương, của đất nước.
- Đề xuất các giải pháp nhằm hướng đến sự phát triển bền vững
3. Thái độ
- Hưởng ứng các phong trào bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lí tài nguyên.
- Thực hiện hành động chung tay cùng cộng đồng giải quyết các vấn đề môi trường, hạn chế tối đa rác thải nhựa.
- Có thái độ tích cực, chủ động trong việc bảo vệ, tuyên truyền giáo dục BVMT.
4.  Năng lực hình thành
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực chuyên biệt:
+ Năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ.
+ Năng lực sử dụng số liệu thống kê
+ Phân tích bảng số liệu về kinh tế xã hội của các nhóm nước
+ Năng lực sử dụng tranh ảnh địa lý, video clip.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Các bài báo, hình ảnh, đoạn phim ngắn về vấn đề môi trường.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Các tư liệu liên quan đến vấn đề môi trường của thế giới và Việt Nam.
- Dụng cụ học tập cần thiết.
III.  BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	- Hiện trạng môi trường ở các nhóm nước, đặc biệt là nhóm nước đang phát triển.
	- Vấn đề sử dụng hợp lí, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là điều kiện để phát triển bền vững.
	- Phân tích các chỉ số về hiện trạng môi trường ở địa phương, một số điểm nổi  về môi trường trên thế giới.
	- Hợp tác, thực hiện các hành động vì môi trường, vì sự phát triển bền vững.



IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC	
D. Tình huống xuất phát (12 phút)
1. Mục tiêu
- Tạo tình huống có vấn đề để vào bài.
- Nhận thức được tác hại của việc sử dụng sản phẩm nhựa, nilong.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- Sử dụng phương tiện trực quan: video.
- Hoạt động cá nhân.
3. Phương tiện
- Câu hỏi nhận thức sau khi xem video.
[image: ]- Đoạn video: https://www.youtube.com/watch?v=Uy_SqPIubTk

4. Tiến trình hoạt động
- Bước 1: GV dán phiếu câu hỏi được in to lên bảng, trình chiếu cho HS xem đoạn video, yêu cầu HS theo dõi các vấn đề được nêu ra trong clip để trả lời các câu hỏi:
	CÂU HỎI NHẬN THỨC

	· Vì sao sản phẩm nhựa được sử dụng nhiều trong đời sống hiện nay?
· Rác thải nhựa hiện nay được xử lí như thế nào? Có hợp lý hay không?
· Tác hại của rác thải nhựa?
· Vi nhựa là gì?
· Chúng ta cần phải làm gì để hạn chế tác hại của rác thải nhựa?



- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân, viết câu trả lời ra giấy trong vòng 5 phút. GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi một cách liền mạch, có thể viết thành 1 báo cáo ngắn về chủ đề được xem.
- Bước 3: GV cho HS trao đổi ngẫu nhiên sản phẩm của mình với 1 bạn bất kỳ trong lớp. HS nhận được phiếu trả lời của bạn có nhiệm vụ đọc, nhận xét trong thời gian 3 phút.

- Bước 4: HS 1 lần nữa chuyển phiếu trả lời cho 1 bạn ngẫu nhiên khác để báo cáo, GV chỉ định 2 bạn HS bất kỳ đứng lên đọc thông tin trong sản phẩm, các HS khác cho ý kiến 2 phiếu vừa được đọc  GV định hướng kiến thức  HS chấm điểm phiếu trả lời của bạn rồi trả về cho GV để tổng hợp điểm  GV dẫn dắt vào bài mới.
“Môi trường sống có vai trò vô cùng quan trọng, mang tính quyết định sự sống còn không chỉ của loài người mà mọi sinh vật tồn tại trên trái đất. Hiện nay môi trường đang bị đe dọa trầm trọng vì tình hình thế giới phát triển càng lúc càng cao, các nhà máy, công trình, xưởng sản xuất mỗi ngày thải ra ngoài môi trường rất nhiều khí thải, chất thải nguy hại, dẫn đến môi trường bị đe dọa ô nhiễm, rác thải từ sinh oạt của con người đặc biệt là rác thải nhựa gây ra rất nhiều vấn đề cho sự sống của sinh vật nhất là trên biển – đại dương,…”



B. Hình thành kiến thức mới
HOẠT ĐỘNG 1: Phân tích vì sao SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN (10 phút)
1. Mục tiêu
- Xác định và phân tích được nguyên nhân cần phải sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường.
- Nhận thức vai trò của cá nhân trong công cuộc bảo vệ môi trường trên toàn cầu.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- Đọc tích cực/đàm thoại gợi mở.
- Hoạt động cá nhân/nhóm.
3. Phương tiện
- SGK, kiến thức tích lũy của bản thân.
4. Tiến trình hoạt động
- Bước 1: GV yêu cầu HS đọc và phân tích mục 1 trang 161, 162, kết hợp với kiến cá nhân, thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Nhiệm vụ 1: HS làm việc cá nhân - Đọc và xác định tóm tắt ý chính nội dung : HS đọc bài, liên tưởng tới những gì mình đã biết để tìm ra những cụm từ quan trọng, các ý chính của nội dung theo cách hiểu của mình. 
· Nhiệm vụ 2: HS chia sẻ kết quả đọc của mình theo nhóm 4 và giải thích cho nhau thắc mắc (nếu có), thống nhất với nhau ý chính của nội dung đọc. 
· Nhiệm vụ 3: Các nhóm nêu câu hỏi thắc mắc để GV giải đáp (nếu có). 
 GV hướng dẫn, gợi ý cho HS trong quá trình chia sẻ nhóm để hoàn thiện nội dung cần phân tích
Câu hỏi GV giúp HS tóm tắt ý chính:
1. Em có chú ý gì khi đọc nội dung mục 1? 
2. Theo em, loài người đang phải đối mặt với những vấn đề gì về môi trường ? 
3. Biểu hiện của tình trạng khủng hoảng môi trường?
4. Tại sao phải phát triển bền vững? Ai có trách nhiệm với việc giải quyết các vấn đề môi trường?
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân trong vòng 5 phút, sau đó chia sẻ, thảo luận nhóm, đưa ra thắc mắc cho GV trong vòng 5 phút.
- Bước 3: GV tổng hợp, định hướng kiến thức, hướng dẫn HS ghi bài.
 
	NỘI DUNG

	I. Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường là điều kiện để phát triển
- Mâu thuẫn giữa phát triển nền sản xuất xã hội ngày càng tăng với nguồn TNTN có hạn.
- Sự tiến bộ trong kinh tế và KH-KT môi trường sinh thái bị ô nhiễm và suy thoái nghiêm trọng 
- Phải sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường phát triển bền vững.
- Việc giải quyết vấn đề môi trường cần phải có những nổ lực lớn về chính trị, kinh tế và KH-KT; có sự phối hợp, nỗ lực chung của các quốc gia, của mọi tầng lớp trong xã hội; chấm dứt chạy đua vũ trang, chấm dứt chiến tranh…




HOẠT ĐỘNG 2: Phân tích vấn đề môi trường và phát triển ở các nhóm nước (15 phút)
1. Mục tiêu:
- Đánh giá trạng môi trường ở 2 nhóm nước.
- Phân tích nguyên nhân tồn tại nhiều vấn đề môi trường ở các nước 
- Liên hệ tình hình địa phương.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- Kỹ thuật KIPLING – 5W1H (5W1H viết tắt từ các từ sau: What? (Cái gì?), Where? (Ở đâu?), When? (Khi nào?), Why? (Tại sao?), How? (Như thế nào?), Who? (Ai?))
- Hoạt động nhóm.
3. Phương tiện
- Đoạn video: https://www.youtube.com/watch?v=LUmYPDsLY3I
- Phiếu học tập.
4. Tiến trình hoạt động
- Bước 1: GV chia lớp thành 8 nhóm nhỏ, yêu cầu từng thành viên đọc nhanh nội dung SGK, kết hợp xem đoạn video, thảo luận hoàn thành các câu hỏi trên phiếu học tập được phát:
PHIẾU HỌC TẬP
Thảo luận hoàn thành các câu hỏi sau:
 
	Nội dung phân tích
	Ở các nước phát triển
	Ở các nước đang phát triển

	Vấn đề môi trường đang tồn tại ở các nhóm nước là gì?
	
	

	Vấn đề xảy ra ở đâu nghiêm trọng nhất? 

	
	

	Các vấn đề này xảy ra do đâu?
	
	

	Các nước gặp phải khó khăn gì khi giải quyết các vấn đề môi trường?
	
	

	Tại sao vấn đề môi trường ở 2 nhóm nước không giống nhau?

	Làm thế nào để giải quyết các vấn đề này? 


	Ai sẽ tham gia giải quyết vấn đề? 


	Giới hạn thời gian để giải quyết các vấn đề này là khi nào?



- Bước 2: Các nhóm thực hiện nhiệm vụ trong thời gian 10 phút
- Bước 3: GV kẻ sẵn nội dung phiếu học tập lên bảng, chỉ định các HS lên ghi lại câu trả lời của nhóm, mỗi nhóm sẽ đảm nhận 1 câu hỏi.
- Bước 4: Các nhóm đánh giá các nội dung được ghi trên bảng, đối chiếu với nội dung của nhóm mình để đánh giá, nhận xét, đặt câu hỏi phản biện.
- Bước 5: GV đưa thông tin phản hồi, HS chuyển bài cho nhóm khác chấm điểm.
	Nội dung phân tích
	Ở các nước phát triển
	Ở các nước đang phát triển

	Vấn đề môi trường đang tồn tại ở các nhóm nước là gì?
	- Góp phần làm thủng tần ô zôn, hiệu ứng nhà kính, mưa axit …
- Làm trầm trọng thêm vấn đề môi trường ở các nước đang phát triển.
	- Tập trung nhiều vấn đề: Môi trường bị hủy hoại, đất, nước, không khí  bị ô nhiễm nghiêm trọng, tài nguyên cạn kiệt, đất trống đồi trọc gia tăng. 

	Vấn đề xảy ra ở đâu nghiêm trọng nhất? 
	Hoa Kì, EU, Nhật Bản
	Hầu hết các nước

	Các vấn đề này xảy ra do đâu?
	Sự phát triển của kinh tế công nghiệp và quá trình đô thị hóa.
	do khai thác- chế biến tài nguyên khoáng sản; khai thác nông – lâm không hợp lý.

	Các nước gặp phải khó khăn gì khi giải quyết các vấn đề môi trường?
	Không hợp tác lẫn nhau, đặc biệt là Hoa Kỳ
	Thiếu vốn thiếu công nghệ, thiếu cán bộ KH-KT, sức ép dân số và các cuộc xung đột triền miên.

	Tại sao vấn đề môi trường ở 2 nhóm nước không giống nhau?
- Do trình độ phát triển kinh tế và trình độ KH-KT không giống nhau.

	Làm thế nào để giải quyết các vấn đề này?
- Cần có sự chung tay hợp tác triệt để giữa tất cả các quốc gia trên toàn thế giới.

	Ai sẽ tham gia giải quyết vấn đề?
- Mọi công dân trên toàn cầu, đặc biệt là vai trò phát động, tuyên truyền của giới lãnh đạo các nước; sự hưởng ứng tích cực của tất cả mọi công dân.

	Giới hạn thời gian để giải quyết các vấn đề này là khi nào?
- Mọi lúc, mọi nơi.



- Bước 6: GV tóm tắt, chuẩn xác kiến thức và làm rõ mối quan hệ giữa sự chậm phát triển, bùng nổ dân số với sự huỷ hoại môi trường gắn liền với việc giải quyết những vấn đề xã hội 
- GV làm rõ mối quan hệ giữa sự tiến bộ của KH-KT với việc tiết kiệm được trong sử dụng nguyên, nhiên liệu; giảm giá nguyên, nhiên liệu, sự thiệt thòi của các nước đang phát triển trong xuất khẩu khoáng sản.
- GV giải thích để HS hiểu rằng các vấn đề môi trường và tài nguyên ở các nước đang phát triển không tách rời với vấn đề phát triển ở các nước TBCN phát triển.
- Những báo động về thủng tầng ô zôn, về sự nóng lên của Trái Đất do các khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính là những báo động về khủng hoảng môi trường
- Hoạt động của con người là nguyên nhân chủ yếu gây BĐKH
=> HS cần nâng cao ý thức của bản thân trong việc chống ô nhiễm bầu không khí nói riêng và môi trường nói chung, biết sử dụng tiết kiệm tài nguyên trong sinh hoạt và sản xuất, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
 
C. Hoạt động luyện tập - THIẾT KẾ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN (7 phút)
1. Mục tiêu
- Thiết kế khẩu hiệu dài không quá 20 tiếng, có vần điệu/tính nhạc, phản ánh nội dung về bảo vệ môi trường.
- Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, hợp tác và ngôn ngữ.
- Hình thành thái độ làm việc trách nhiệm, chuyên nghiệp và nâng cao nhận thức về môi trường
2. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: 
- Hoạt động nhóm (theo nhóm ở hoạt động 2).
3. Phương tiện: Giấy A4, bút màu
4. Tiến trình hoạt động:
Bước 1: GV nêu yêu cầu và tiêu chí đánh giá
· Thiết kế khẩu hiệu tuyên truyền
· Có hình ảnh/incon nhằm tăng hiệu ứng
· Khẩu hiệu có vần điệu, dài không quá 20 tiếng
· Thiết kế trên 1 mặt giấy A4
· Nhóm đọc to đồng thanh sau khi thuyết trình 30s
Bước 2: HS nhận nhiệm vụ thiết kế, tập dượt.
Bước 3: HS từng nhóm lên hoặc đứng tại chỗ thuyết trình trong 30s nhằm giới thiệu thông điệp và đọc đồng thanh.
Bước 4: GV cho HS biểu quyết bình chọn khẩu hiệu hay, có ý nghĩa nhất.
Bước 5: GV đánh giá chung, tuyên dương tinh thần làm việc của các nhóm.

D. Hoạt động nối tiếp - hướng dẫn học tự học (1 phút)
D. Hoạt động nối tiếp - hướng dẫn học tự học (3 phút)
1. Mục tiêu
- Học tập ở nhà.
- Chuẩn bị tư liệu, định hướng nội dung cho bài học tiếp theo.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- Tự học
3. Phương tiện
- Tập học trên lớp trong học kì 2.
4. Tiến trình hoạt động:
- GV hướng dẫn HS, dặn dò về nhà xem lại trước các bài nằm chương trình thi để tiết sau vào ôn tập, chuẩn bị thi học kỳ 2.

V. RÚT KINH NGHIỆM


=====HẾT=====
                                                                   




	
	

	NHỮNG GIÁO VIÊN ĐỊA LÝ TRẺ TRUNG YÊU NGHỀ	[image: ][image: ]124@giaoviendialitretrungyeunghe  - fone: 0975077207 – 0985356212 – 0989987529 - 0936371740 




image3.jpg




image92.png
wn

o

Vigl s ligu len vi e mdi diém d xéc dinh
- Taduge dutngthe hien Toc do tiing

trugng cia Than "
%
2
E)




image93.png
1. Vehetruc toado

(nhd chia truc hoanh, truc tung chinh xédc)
2. Ghi déy di danh s6.

3.Chon méc 100%





image94.png
1. Xde dinh gié trj ting ném cta duting
déu tién.

2.Dimg ki higuriéng Lt




image95.png
- Tusng t, v cde dung con lai

- Taduge dudngthé hién Tée d tang
trugng ctia ca 4 ddi tuong.

Y

"

m

w - £y EEEED




image96.png
BIEU OB THE HIEN TOC B0 TANG TRUBNG

« o DT SOSAN PHAN CONS NOHEP TRENTHE i1
m Than wDdump +Dien ~Thép
o
- Them ten hiéu dd v chi gigi 21





image97.png
3000

2600

2000

1600

1000

500

%

BIEU B0 THE HIEN TOC B0 TANG TRUGNG
COA MOT SO SAN PHAM CONG NGHIEP TREN THE 611

«Than &DAumo Dién ..Thép

Ném

T T
1960 1990

T
2003

T
2010 2013




image98.png
BB THE WEN TEG 00 TAVG TN
UMDY SESUNPHUM GONG NHEP TRENTHE 10
Than <080 wbitn ~Thép

QUANSAT VAGNAM cUdi
CUNGDENHAN XET THUTY
TG00 TANG TRUGNG CUA
CACSANPHAM

> BUONGNAONAMTREN
CUNG LA TANGNHANH
NHAT





image99.png
BIEU B THE HIEN TG 00 TANG TRUGNG

s CORMOT SOSAN PHIM GONG NEHIEP TREN THE Gl QUANSAT VAO NAM cul
an <Dime <2 T CUNGBENHAN XET TANG

GIAM > TATGADEULON

HON 100%NENGA 4 SAN

PHAMDEU TANG





image100.png
2600

2000

BIEV B0 THE HIEN TGC B TANG TRUGNG
COA MOT SG SAN PHAM CONG NGHIEP TREN THE G101

«Than o.Ddumo Dién ..Thép

GIAI BOAN 1850-2003:

QUANSAT VAQ
NHONGNAM (
GIUABE NHAN XET
LIEN TUCHAY

a1 KHONGLIEN TUC

218

GIAI BOAN 2003-2010:
DAUMO GIAM

7ﬂﬂ GIAIDOAN 2010-2013:
: DAUNO TANG TROLAI

7 Nam

210 213




image101.png




image4.jpg




image102.png
DICH VU KINH
DOANH

DICH VU TIEU DUNG

DICH VU CONG

l

l

|

- Vin tai va thong
tin lién lac.

- Tai chinh, bao
hiém, kinh doanh
bét dong san

- Céc dich vu nghé
nghiép

- Cac hoat dong ban
buodn, ban 1&

- Du lich

- Cac dich vu ca
nhén nhu y &, gido
duc, thé duc thé
thao

- Cac dich vu hanh
chinh cong

- Céac hoat dong
doan thé





image103.png
Nguyén nhién liu

San xuit ra san
phim

Phan phéi,tidu thu
san phim





image104.jpg




image105.jpg
Cip ueoFansipan Sapa nhan hai ky luc thé g
cipat ot Gl e st g 0

3

B=“1.410m
Mo

6.292,5m . Q

b aon
a3 TA3m s et

Y g 20y

b

2000 imacnte

35 cabin

4
g e | $1EEEEE

s | $135ET
ety | 1353451

g i e |

il o





image106.jpg




image107.png




image108.png




image109.png




image110.png




image5.jpg




image111.png




image112.png




image113.png
Chg c4 ving b1§n





image114.png
ong

6i trén s

g n




image115.png




image116.png




image117.png




image118.png




image119.png




image120.png
- Trinh d6 phat trién kinh té

] - Nhip diéu phat trién va
- Néng suat lao dong x3 hoi

co cAu nganh dich vu

m - Sue i nhu Cﬁu diCh b
- Phan bd dan cur va mang - Hinh thtrc 5 chirc mang
lwdi quan cu luéi nganh dich vu

—Truyén théng van hoa, - Mang luéi nganh dich vu
phong tuc tap quan

-Mite song va thu nhap - Suphét trién va phan

thye b6 nganh dich vu

-Tai nguyén thién nhién N 2
- Pau tu, bo sung lao dong
cho nganh dich vu

- Di san véan hoa, lich sur
- Co s0 ha tang du lich





image6.jpg




image121.png
- Nhip diéu phat trién va

- Trinh d6 phat trién kinh té

- Ning suét lao déng xi hoi co cAu nganh dich vu

B ‘ “‘\ / N
- Phan b6 dan cu va mang | \ / - Hinh thire t6 chitc mang
ludi quan cu SO\ / ludi nganh dich vu
~
A A x . N
-Truyén thong véan hoa, \ *| - Mang luéi nganh dich vu
phong tuc tap quan
/

/ \

G song va thu nidp ’ Su phit trién va phin
e t© ‘\‘ b6 nganh dich vu

-Tai nguyén thién nhién
- Di san van hoa, lich si

/]
/
/

| -piu tur, b sung lao dong
cho nganh dich vu

-Cosoha ting du lich




image122.jpg




image123.jpg
-





image124.jpg




image125.jpg




image126.png
ey




image127.png
T Noc %o
1 Lucxambua 87,3
2 Phap 79,0
3 Hoa Ky 79,0
4 Anh 78,0
5 Bi 78,0
6 Oxtraylia 78,0
7 Pan Mach 77,0
8 Ha Lan 74,0
9 Singapo 72,0
10 CHLB biic 71,0





image128.jpg




image7.jpg




image129.png
Phwong tién

KL van chuyén

KL luan chuyén

Cw livan

van tai (nghin tan) (triéu tAn.km) chuyén TB (km)
Puwong sat 5204,0 3 208,7
Pwong 6 to 957 492,6 56 563,3

DPwong song
Puwong bién
Pwong HK

Téng s6

64 764,2 132 626,8

2741 683,4

1240 249,0

238 133,6





image130.jpg
Nome

Fairbanks
O!

O]
New York




image131.png
Phwong tién van tai

KL van chuyén

KL luan chuyén

(nghin tan) (triéu tAn.km)
Puwong sat 5204,0 3208,7
Puwong 6 to 957 492,6 56 563,3
Pwdng song 212 5141 45 051,4
Puwong bién 64 764,2 132 626,8
DPwong HK 2741 683,4
Toéng sbé 1240 249,0 238 133,6





image132.png
Sy phit trién cia Phan bé dan cw
Sy 6 mit Céng _tic nén KTQD /\
va vai tro thiét ké va
ciia mét 56 khai  thac B TPI6n | | Chum
loai _hinh cac cong 5§ dé thi
van tai () trinh GTVT S
e -_— A Phat trién, phan l l'
bb, hoat déng Vian tii  hanh
Hoat déng van tii nganh khach

mes




image133.jpg
THE GLOBAL TRANSPORTATION SYSTEM

URBAN AGEAS

0B A0ADS : 3

W
B wrveron GL@Bajp

globaiaorg




image134.jpg




image135.jpg
TRANSPORTATION INFOGRAPHICS
— i ‘__Ew l| ||| I m l

= mnmmi y

i —— I





image136.jpg
A One Page Guide to
the Top 20 Busiest
Ports in the World





image8.jpg




image139.png




image140.jpeg




image141.jpeg




image142.jpeg




image143.jpeg




image144.png




image145.jpeg




image146.jpeg
E 2 LA
A1 LA IJ 3 &
“k\bﬁ\gw i

CAMPUCHIA




image147.jpeg
ey e
*Lmé,,,,g{ﬂu NAM cyc ;>

Tir 250 dén 300 tiu tén
DUk 250 tigu tin

Hinh 37.3 - Cic luéng vén tii hang hod biing duéng bién chit yéu trén thé giéi




image9.jpeg




image148.jpg




image149.png
~ “’ w7 {3
Ayepm S

“‘gi’t

Ludc dé mdt sé cang bién trén thé giéi

powered by@l

& PIKTOCHART




image150.png




image151.jpg
214
The Suez Canal Project .

$8.5bn raised for the canal expansion project

Projected revenue by 2023: $1 3.2bn

72km of new channel and bypasses

Ships per day by 2023: 97 1 e

—~—

11-hour southbound transit (down from 18)

Months to complete by August 2015: 1 2

Source: Suez Canal Authég




image152.jpg
Global Warming Opens Arctic Passage For Container Ships

Northern and southern sea routes between Europe and East Asia in comparison

() Current Route

® s s Shipping on the Northern

Sea Route can save up to
(1<) = over the Suez
Canal route

(CIOJO

@StatistaCharts  Sour





image153.png
10voso=1caiao —> 100 cai a0 =1000 v6 so
10 céi 40 = 5 dau gao = 100 cai 40 = 50 diu ga0
50 d4u gao = 1 con bo 1 u% bo

> Vay dé déi dwoc 1 con bo sé cian 1000 cAi vé so




image154.png
10voso=1caiao —> 100 cai a0 =1000 v6 so
10 céi 40 = 5 dau gao = 100 cai 40 = 50 diu ga0
50 d4u gao = 1 con bo 1 u% bo

> Vay dé déi dwoc 1 con bo sé cian 1000 cAi vé so




image155.png
Hang hod, dich vu dugc trao doi

BEN

BAN

Vit ngang gi4 (tién, vang...)





image156.jpeg




image10.jpeg




image157.jpeg




image158.jpeg




image159.jpeg




image160.jpeg




image161.jpeg




image162.jpeg




image163.jpeg




image164.jpeg




image165.jpeg




image166.jpeg




image11.jpeg




image167.jpeg




image168.jpeg




image169.jpeg




image170.jpeg




image171.jpeg




image172.png
@ )
% ' L 1)

V@ 55 - V8 6 Tién gidy - Tién xu Tién ma héa
~ @
[ ‘
Hang héa Trao déi Kim loai quy hiém Tién gién td

None None 600 TCN 1000 1996 2009




image173.png
3. Xuat hién Tién Xu

1. Theri ky hang d8ihang 2. V8 S 1a vat trung gian trao d&i

6. Tién dién t&r dwgec ma

. PO 5. Thé Tin dun; .
héa bing Thujt toan “ng 4. Tién Gidy Cotton va Polyme




image174.jpeg
DA VA RANG DONG VAT

VAT NUOI LA LOAI
HANG HOA GIA TRI NHAT.
TU “CATTLE" (c1a suc)

bét nguén tir 2 tir Latin la “caput”
va “capital” nghia la tai san.

vO DONG VAT

V8 5 sén, ducc < goi
TIEN VO 6C
réit phd bign trong
buan ban & Trung
Quék, la co 58 hinh

déu coa déng tién.

DUNG CU MUGI

fay

-
—1

HAT XAU CHUOI

LUONG THUC

el

thanh thuse tinh ban

I

VO KHi THUGC LA

[T o

BO LAC TAY PHI
TRAO DOI Xi GA MANX,,

vong deo tay, béing tay lam
béing dng, thige.

KHONG _CAN TIEN, NGUOI
INCA VAN XAY DUNG DUQC
QUAN POI HUNG MANH.

Hang héa dvoc nha nuée cung cdp
va con ngudi ton sing vang bac

nhu

mét phén tin ngudng cda ho.

NGUOI AZTEC VA
MAYA SU DUNG

HAT CA CAO
hoiic loai vai béng goi
& quachtli.

THE Ki THU 7 TCN
PONG TIEN KIM LOAI
CHUAN HOA PAU TIEN
da duoc hinh thanh & mién Tay The Nhi
Ki ngéy nay.

N6 duoc lam
béing ELECTRUM
~ hén hop ty nhign
cla vang va bac

& LA MA,
PONG TIEN KIM LOAI
duoc dic gén dén the thén Juno
Monem, hinh thanh 2 t& “mint” -
dic va “money” - tién

e

THE GI

véo the ki tht 9 - truse

Thigu kim loi déng busc
Trung Quéc trd thanh nuéc
LUU HANH TIEN GIAY

v DAU TIEN TREN

ém so véi cdc nuéc Chau Au

o1

700

Offa - mét vi vua Anglo-Saxon
LA NGUOI TUNG RA
DONG TIEN KIM LOAI
DAU TIEN CUA ANH,
PUQC BIET DEN LA
DONG TIEN XU

st dyng véo nam 790 SCN|

Vao nhitng nam 1500, khu mé Sankt Joa-
chimsthal nay la Cang hoa Séc phat hanh
PONG TIEN BAC LON

GOI LA PONG THALE

(THALER)

Phién ban Tay Ban Nha cia
déng Thale tré thanh

TIEN TE QUOC
TE PAU TIEN

& déng Da-la My duoc hinh
thanh trén co s8 do

Déng tién dau tien
cba chinh pht My
dvoc phét hanh
TRONG

THOI Ki SS—r"
NOI cx-m’éN~

THUAT NGU

“DONG BAC XANH"
dvoc xuat phm tir thigt ke phuc tap
cba déng tién d& tranh lam gid.

Ching chi tidn véng c6
ménh gid lén nhat la
100.000 USD
PHAT HANH VAO

NAM 1934 & MY.

N6 dugc sé dung cho
nhiing giao dich cia cyc dy
triy lien bang, chi khéng
phat hanh ra cang ching.

Déng fién c6 ménh gié lén

nhat trong lich s6 14 cda
Hungary nam 1946

VO1 MENH GIA 100 |

TRIEU PENGO.

dién tich ghi hé con s3.

NO cHI cO GIA TRI
TUONG DPUONG VOI 0,25 USD.

DONG TIEN KIM
LOAI LON NHAT
(dvoc dic & Uc nam 2011)
NANG 2231 POUND

(KHOANG 1012 KG)

DONG XU MY
cHi NANG

5 GAM
tuvong duong véi
trong lvong cia
mét con chim rudi.

Con 58 d6 duoc viéh ra bing
ch bsi déng tién khong dg

)

NAM 2012, CO PEN

167

DONG TIEN
KHAC NHAU
bpUQcC sU DUNG
TREN THE GIOT





image175.jpeg




image176.png




image12.jpeg




image177.png




image178.png
PR )




image179.jpeg




image180.png




image181.png




image13.jpeg




image182.png




image183.png




image184.png




image185.png
S dyng i nguyén




image186.png
Ki thuat “Khan trai ban”

o

Viéty kicn ca nhan

Y kién chung ciia ca

PR e
nhoém vé chu dé





image187.png
Béo vé méi trudng
la bao vé chinh ching ta





image188.png




image189.png




image14.jpeg




image190.png




image191.png




image192.png




image193.png




image194.png




image195.png




image196.jpeg
CHAT THAI NHUA
TAC HAI VA HANH DONG
CUA CHUNGTA




image15.jpeg




image16.jpg




image17.gif




image18.png




image19.jpg
Mastor




image20.jpeg




image21.gif




image22.png




image23.jpeg
Mastor




image24.png
Xiy dung nha may,
phén x -




image25.png
CN Xay dung




image26.png




image27.png
CN giai tri




image28.png




image29.png




image30.png




image31.png
CN ché bién
hang Noéng san




image32.png




image33.png




image34.png
Cung cép dién dé nha may





image35.png
CN Dbién




image36.png




image37.jpg
oK quaLiTY
T





image38.png
Xiy dung nha may,
phén x -




image39.png
CN Xay dung




image40.png




image41.png
CN giai tri




image42.png




image43.png




image44.png




image45.png
CN ché bién
hang Noéng san




image46.png




image47.png




image48.png
Cung cép dién dé nha may





image49.png
CN Dbién




image50.png




image51.jpeg
oK quaLiTY
T





image52.jpeg
THALB Ikt

3 ouond
B i

Hinh 32.3 - Trit lugng ddu m6 va sin lugng khai théc ddu mo trén thé gi6i, théi ki 2000 - 2003




image53.jpeg
! /
SAN LUONG DIEN THEO DAL NGUON (e TONG SAN LUNG DN (¥ i b
Clexo [ 10013000 100123000

[ PR :-»_a..:m 9., [

Hinh 32.4 - Phin b3 san lrong dién niing the gidi. thi ki 2000 - 2003




image54.jpeg




image55.png




image56.jpeg




image57.png
@l @00 ®&e® oo o
@@ @ @@ @ «




image58.jpeg




image59.jpeg
Vai tro

— Nhién li¢u cho nha
méy nhiét dién, nha
miy luyén kim (than
duge cde hod).

~ Nguyén li¢u quy cho
cong nghiép hoa hoc,
duge phim.

|

nhién li¢u quan
trong, “vang den” cua
nhiéu quc gia.

~ Tir ddu mo, san xudt
ra nhiéu loai hod phim,
dugc pham.

Co s& dé phit trién
nén cong nghiép hién
dai, d¢ ddy manh tién
b khoa hoc - ki thudt
va dip (mg ddi song
van hod, vin minh cua
con ngudi.

Trit lugng

~ Uée tinh 13000 ti tdn
trong d6 3/4 la than da.
~ Tip trung chi yéu &
bin cdu Bic, dic biét
& cic nuéc Hoa Ki,
LB Nga, Trung Quéc,
Ba Lan, CHLB Dirc,
O-xtriy-lia...

— Trir lugng wde tinh :
400 - 500 ti tdn,
trir lugng chic chin
140 ti tin.

- Tip trung & cdc nude
dang phat trién thuoc
khu vye Trung Déng,
Bic Phi, LB Nga, Mi
Latinh, Trung Quéc...

- Dién dugc san xudt tir
nhiéu nguén  khac
nhau : nhiét dign, thuy
dién, dién nguyén i,
tuabin khi...

San lugng,
phan b3

~ Sin lugng than khai
thic khoang 5 ti tin/nim.
- O cic nuée co trir
lugng than lén.

~ San lugng khai thic
khoang 3.8 ti tdn/ndm.
- O cdc nuéc dang
phat trién.

[- San luong khodng
15000 ti kWh.

~ Chu yéu & céc nuée

phat trién.





image60.jpeg
Nam 1940

14

Cii, gb

Than da

Déu khi

Nang lugng nguyen ti, thuy dién
Nang lugng mdi

OfEnR

57

Nam 2000

Hinh 32.6 - Co cdu sir dung ning lugng trén thé giéi (%)




image61.jpeg




image62.jpeg




image63.jpeg
9

— P

NN




image64.png




image65.png




image66.png




image67.png




image68.jpeg
ﬂl trevn

1.3

_ billiontons

Cﬂa@




image69.png
SZ HGD thlra nhan da lang phi
2 dia thirc &n mdi tuan





image70.jpeg




image71.jpeg
TOP NHUNG

THUCPHAM | _/ .

THUONG B| -y S

LANG PHI: -
68%

30%

=4 ‘ ‘ !
mq&M
3% 56%





image72.jpeg




image73.png
B =

— [ - R

— [FEPPT e —— —r— [ pu—
S w- et v S, . P il S

LIS ool TR [ el - A ity

Hinh 33 - So 48 mdt 5§ hinh thirc 16 chirc linh th3 cdng nghiép




image74.jpeg




image75.jpeg




image76.png
L e

Condenser

Turbine

5 Wetheat

Welhead
Ground surace

Subsurtace
iecton





image77.jpeg




image78.jpeg




image79.jpeg




image80.jpeg




image81.png
L e

Condenser

Turbine

5 Wetheat

Welhead
Ground surace

Subsurtace
iecton





image2.jpg




image82.jpeg




image83.jpeg




image84.png
NG THUC TINH
TOC BO TANG TRUONG

G1A TRI NAAM CAN TiNH

TOC BO TANG TRUONG = W





image85.png
NGi ¢c diém visa xic dinh
(L - i dints caic diéim xong thi ndi fin-
sty ion sang duong khdc)





image86.png
wn

o

Vigl s ligu len vi e mdi diém d xéc dinh
- Taduge dutngthe hien Toc do tiing

trugng cia Than "
%
2
E)




image87.png
1. Vehetruc toado

(nhd chia truc hoanh, truc tung chinh xédc)
2. Ghi déy di danh s6.

3.Chon méc 100%





image88.png
1. Xde dinh gié trj ting ném cta duting
déu tién.

2.Dimg ki higuriéng Lt




image89.png
- Tusng t, v cde dung con lai

- Taduge dudngthé hién Tée d tang
trugng ctia ca 4 ddi tuong.

Y

"

m

w - £y EEEED




image90.png
BIEU OB THE HIEN TOC B0 TANG TRUBNG

« o DT SOSAN PHAN CONS NOHEP TRENTHE i1
m Than wDdump +Dien ~Thép
o
- Them ten hiéu dd v chi gigi 21





image91.png
NGi ¢c diém visa xic dinh
(L - i dints caic diéim xong thi ndi fin-
sty ion sang duong khdc)





image137.png




image138.png





GIÁO ÁN Đ


?


A LÝ L


?


P 10


 


 


 


NH


?


NG GIÁO VIÊN Đ


?


A LƯ TR


?


 


TRUNG YÊU NGH


?


 


1


 


 


@giaoviendialitretrungyeunghe


  


-


 


fone: 0975077207 


–


 


0985356212 


–


 


0989987529 


-


 


0936371740 


 


Tu


?


n


 


……… 


-


 


Ngày so


?


n


: ………………………


 


PPCT


: Ti


?


t …………………… 


 


Chương VIII: 


Đ


?


A LÍ CÔNG NGHI


?


P


 


Bŕi 31 


-


 


VAI TRŇ VŔ 


Đ


?


C ĐI


?


M C


?


A CÔNG NGHI


?


P. CÁC NHÂN T


?


 


?


NH HƯ


?


NG T


?


I PHÁT TRI


?


N VÀ PHÂN B


?


 


CÔNG NGHI


?


P


 


 


I. M


?


C TIÊU 


 


1. Ki


?


n th


?


c


 


-


 


Nêu đư


?


c vai 
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Tu ? n   ………  -   Ngày so ? n : ………………………   PPCT : Ti ? t ……………………    Chương VIII:  Đ ? A LÍ CÔNG NGHI ? P   Bài 31  -   VAI TRÒ VÀ  Đ ? C ĐI ? M C ? A CÔNG NGHI ? P. CÁC NHÂN T ?   ? NH HƯ ? NG T ? I PHÁT TRI ? N VÀ PHÂN B ?   CÔNG NGHI ? P     I. M ? C TIÊU    1. Ki ? n th ? c   -   Nêu đư ? c vai  trò và  đ ? c đi ? m c ? a s ? n xu ? t công nghi ? p.   -   Phân tích đư ? c nh ? ng  ? nh hư ? ng c ? a các nhân t ?   t ?   nhiên và kinh t ?   xã h ? i t ? i s ?   phát tri ? n và phân b ?   công nghi ? p.   -   Phát bi ? u đư ? c khái ni ? m công nghi ? p hóa. Gi ? i thích đư ? c các nư ? c đang phát  tri ? n trong đó có   Vi ? t Nam ph ? i ti ? n hành công nghi ? p hóa.   2. K i  năng   -   Phân tích và nh ? n xét sơ đ ?   v ?   đ ? c đi ? m phát tri ? n và  ? nh hư ? ng c ? a các đi ? u  ki ? n t ?   nhiên và kinh t ?   -   xã h ? i đ ? i v ? i s ?   phát tri ? n và phân b ?   công nghi ? p.   3. Thái đ ?   -   HS nh ? n th ? c đư ? c công nghi ? p n ư ? c ta chưa phát tri ? n m ? nh, trình  đ ?   khoa h ? c  và công ngh ?   còn thua kém nhi ? u nư ? c trên th ?   gi ? i và khu v ? c đ òi h ? i có s ?   n ?   l ? c  c ?   g ? ng c ? a các em.   -   Có ý th ? c tham gia b ? o v ?   môi trư ? ng s ? ng trư ? c s ?   phát tri ? n nhanh chóng c ? a  công nghi ? p   4.  Năng l ? c h ình thành   -   Năng l ? c chung: T ?   h ? c, giao ti ? p, gi ? i quy ? t v ? n đ ? , h ? p tác, tính toán,    -   Năng l ? c chuyên bi ? t: S ?   d ? ng b ? n đ ? , sơ đ ?   hình  ? nh.    II. CHU ? N B ?   C ? A GV VÀ HS   1. Chu ? n b ?   c ? a GV   -   B ? n đ ?   đ ? a lý công nghi ? p th ?   gi ? i    -   M ? t s ?   tranh  ? nh v ?   ho ? t đ ? ng công nghi ? p v ?   ti ? n b ?   khoa h ? c k i  thu ? t trong  công nghi ? p.   -   Sơ đ ?   h ?   th ? ng hóa ki ? n th ? c.   -   Máy tính -   máy chi ? u   2. Chu ? n b ?   c ? a HS   -   Nh ? ng hình  ? nh gây ô nhi ? m môi trư ? ng t ?   ho ? t đ ? ng công nghi ? p.  

